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NGÜ VUNG 


Bài 1: : 
MAU TỰ 


Pali không có hệ thống chữ viết đặc thù riêng 
— hiểu theo nghĩa một ngôn ngữ có hệ thống chữ 
viết. Tại các nước có dùng tiếng Pall, người ta lấy 
chữ viết của nước bản địa để viết tiếng Pall. O 
Ấn Độ dùng chữ Nagiri, ở Tích Lan (Sri Lanka) 
dùng chữ Sinhalese, ở Mién Điện dùng chữ Mién 
Điện, ở Thái Lan dùng chữ Kamboja. Hội Pall 
text, Luân Đôn dùng chữ viết Latin và nay được 
sử dụng trên toàn cầu. 

Mẫu tự Pali có 41 chữ cái, góm 8 nguyên âm 
và 33 phụ âm. 
- Nguyên âm: 

A, A, I, L, U, Ü, E, O. 

A, I, U thuóc nguyén ám ngàn 

A, I, Ü thuộc nguyên âm dài 

E, O (đọc là ê, ô) là hai nguyên âm lưỡng 
tánh, chúng được phát âm ngắn khi đứng trước 
phụ âm trùng, ví dụ: metta, khetta, kottha, 
sotthi,...; và phát âm dài khi đứng trước phụ âm 
đơn, ví dụ: deva, senā, loka, odana,... 
- Phụ âm: 

I — Phụ âm nhóm (cùng vị trí phát âm): 


1. Âm họng: k- kh - g - gh - ñ 


2. Am vóm hong: c - ch - j - jh - ñ 


3. Âm lưỡi: t-th - d- dh -n 
4. Âm răng: t-th-d-dh-n 
5. Àm mói: p-ph-b-bh-m 


II — Các phu âm có liên hệ tới nhiều vi trí 
phát âm: y, r, l, v, s, h, |, rh (m) 


Phát âm: 


được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là kā 

được phát âm là ga 

được phát ām là ngå 

được phát âm là chả 

- ch được phát âm là chả (có gió) 

- ñ được phátâm là nhà 

- t được phátâm là tả (cong lưỡi) 
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d được phát âm là 
lưỡi) 


n 


duoc phát àm là 


lưỡi) 
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được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 


ở mũi) 


đả (cong 


nả (cong 


đả 
nả 
pả (bậm môi) 
bả 
mả 


xả 
hả 
là (cong lưỡi) 
ngả ( bật hơi 


Ngugi trừ £^, các phụ âm đôi sau đây không 
có âm tương đương trong tiếng Việt: kh, gh, ch, 
jh, th, dh, dh, ph, bh và được phát âm mạnh 
(bật hơi) có thể nghe hơi gió được. Chúng là 
những phụ âm phát âm nhập (không phải do các 
âm rời ghép lại); có thể lấy th trong tiếng Việt 
làm ví dụ để so sánh. 


CÁC TU LOAI 


Các văn pham Pall gia chỉ phân chia có 4 tự 
loại: 


1. Nãma: Danh từ, tính từ, và đại danh từ. 

2. Akhyata: Động từ. 

3. Upasagga: Tiếp đầu ngữ. 

4. Nipata: Liên tuc từ, tiên trí từ, trạng từ, và 
bất biến từ. 


TÁNH, SỐ, VÀ THỂ CÁCH 
Văn phạm Palli có 3 tánh và 2 số: 


Tánh: 


= 


. Pullinga: Nam tánh. 
2. Itthilinga: Nữ tánh. 
3. Napumsakalinga: Trung tánh. 


. Ekavacana: Số ít. 
2. Bahuvacana: Số nhiều. 


= 


Danh tü' chi gióng duc thuóc nam tánh, chi 
giống cái thuộc nữ tánh, những danh từ chi vật 
vô tri không phải luôn thuộc trung tánh. Ví dụ: 
rukkha (cây), canda (mặt trăng), thuộc nam 
tánh; dhân (tài sản), citta (tâm) thuộc trung 
tánh. Hai danh từ chỉ một vật có thể có tánh 
khác nhau: pasana và sila đều chỉ hòn đá, chữ 
trước thuộc nam tánh, chữ sau thuộc nữ tánh. 
Chữ geha (nhà) vừa thuộc nam tánh, vừa thuộc 
trung tánh; kucchi (bụng) thuộc cả nam tánh và 
nữ tánh. 


Chữ Pali biến thể theo 8 cách sau: 


. Pathama: Chủ cách 

. Dutiya: Đối cách 

. Tatiya: Sử dung cách 

. Catutthī: Chi định cách 
. Paficami: Xuất xứ cách 
. Chatthi: Só thuóc cách 
. Sattamī: Định sở cách 
. Apalana: Hô cách 
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BIẾN CÁCH CÁC DANH TỪ 


Các danh từ Pali biến thé khác nhau tuy theo 
tánh và ví ngữ. 


Biến cách của danh từ nara (Nam tánh vĩ ngữ 


a): 
Cách SÓ ít Só nhiéu 
1. Chủ cách | Naro Nara 
2. Đối cách Nararh Nare 
3. Sử dụng Narena Narehi, 
cách narebhi 
4. Chỉ định Naraya, Naranam 
cách narassa 
5, Xuất xứ Nara, Narehi, 
cách naramha, narebhi 
narasma 
6. Sở thuóc | Narassa Naranam 
cách 
7. Định sở Nare, Naresu 
cách naramhi, 
narasmim 
8. Hó cách Nara, nara Nara 
Những từ sau đây cũng bién cách tương tự 
chữ nara: 


- Manussa: con người 
- Hattha: tay, cánh tay 
- Pada: chân 

- Kaya: thân 

-  Rukkha: cây 


Pasana: hón dá 

Gama: làng 

Buddha: đức Phật 

Sañgha: Hội chúng (Tăng) 

Aloka: ánh sáng 

Loka: thế giới 

Akasa: bầu trời 

Suriya: mặt trời 

Canda: mặt trăng 

Magga: con đường 

Putta: con, con trai (trong gia đình); 
chàng trai 

Dhamma: Giáo Pháp 

Purisa: đàn ông; con người 

Sakuna: con chim 

Dasa: nô lệ 

Bhüpala: đức vua 

Mayüka: con cóng 

Kassaka: nóng dàn 

Lekhaka: thu ky 

Deva: chu thién, thién thàn 

Vanara: con khi 

Vihara: tinh xá 

Dipa: ngon đèn; hòn đảo 

Aja: con dê 

Kumara: bé trai 

Vaniya: thương nhân, lái buôn 

Siha: sư tử 


- Mitta: ban 

- Mafica: cái giường 

- Ahara: vàt thuc, thúc án 
- Cora: tén tróm 

- Miga: con nai; thú vật 

- Assa: con ngua 

- Gona: con bó 

- Sunakha: con chó 

- Varaha: con heo (lợn) 

- Kaka: con qua 


Bảng bién cách của danh từ nam tánh vĩ 


ngữ a: 

Cách Số ít Số nhiều 
1. Chủ cách |O A 
2. Đối cách Am E 
3. Sử dụng Ena Ehi, ebhi 
cách 
4. Chi định | Aya, assa Anam 
cách 
5. Xuát xÚ A, amha, Ehi, ebhi 
cách asma 
6. SG thuóc | Assa Anam 
cách 
7. Định sở E, amhi, Esu 
cách asmim 
8. Hô cách A, à A 


BÀI TÁP 1 
A — Dich sang tiéng Viét: 


. Manussanam 
Purise 
Hattham 
Padamhi 
Kayena 

. Buddhesu 

. Dhammam 

. Sanghamha 

. Suriye 

10.  rukkhassa 
11.  Akasena 
12.  Bhupalebhi 
13. Deva 

14.  Candam 
15. | Gamasma 
16.  Gonaya 
17.  Sihanam 
18. Asso 

19.  Sakuna 
20.  Maficasmim 
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B - Dich sang Pall 


1. Nhüng con chó 
2. Của cánh tay 
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. Trên những người 

. Từ trên cây 

. Trên những hòn đảo 
. Với cái chân 

. Bởi những cánh tay 
. Cho con sư tử 


Của những con bó 


. Tü nhüng con chim 
. Bói óng vua 

. Oi! Vi thiên thân 

. Cho mặt trời 

. Trén trói 


Ngang qua thàn 


. Trên giường 

. Của những mát tráng 
. Trên đời 

. Con khi 


Ngang qua mát tráng 


BÀI TÀP 2 
A — Dich sang tiéng Viét 


. Wa Purisassa* "⁄2gono! 
maManussānam'** hattha 
. Ākāsamhi sakuna 

. Buddhassa dhammo 


5. Mañcese manussa 
6. Assanam pada 

7. Rukkhe sakuno 

8. Pasanamhi gono 
9. Lokasmim manussa 
10. Bhupalassa dipa 


B — Dich sang Pall 


. Cái thân của con bó 

. Con chim trên cây 

Hòn đảo trên thế giới 

. Với những bàn chân của con người 
. Bởi những bàn tay của con khi 

. Của những con chim ở trên trời 

. Trong giáo lý của đức Phật 

. Những ngôi làng của đức vua 

. Những con chim từ nơi cây 

0. Con ngựa trên con đường 
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Chu y: 


Khi dich sang Pali các mao tü' duoc bó qua. 
Pali không có những mao từ tuong duong. Chữ 
ta (kia, đó) có thể dùng cho chỉ định mạo từ và 
chữ eka (một) dùng cho bất định mạo từ. Cả hai 
đều cùng một tánh, một số và một biến cách với 


những danh từ mà nó bổ nghĩa (có bàn chia 
riéng). 


CÁCH CHIA 
CÁC ĐỘNG TỪ PALI 


Các động từ Pali có 3 thì, 2 thể và 2 số. 
Thì: 


- Vattamānakāla: hiện tai 
- Atitakala: Quá khứ 
- Anagatakala: Tương lai 


- Kattukaraka: Năng động thể 
- Kammakaraka: thụ động thể 


-  Pathamapurisa: Ngôi thứ ba 
- Majjhimapurisa: Ngôi thứ hai 
- Uttamapurisa: Ngôi thứ nhất 


Ngôi thứ nhất của tiếng Anh là ngôi thứ ba 
của tiếng Pall. 


Cách chia ngữ cán paca (nấu) 


Trực thuyết cách, năng động thé, thi hiện 


tại 
Ngôi Số ít Số nhiều 
3 (So) pacati (Te) pacanti 
2 (Tvam) (Tumhe) 
pacasi pacatha 
1 (Aham) (Mayam) 
pacami pacama 


Ngữ cán bhü (Bhava: là, có, 


trở nên, hiện 


hữu) 

Ngôi Số ít Số nhiêu 
3 Bhavati Bhavanti 
2 Bhavasi Bhavatha 
1 Bhavami Bhavama 


Những động từ sau đây déu chia tương tu: 


- Gacchati: di 
- Sayati: ngü 
- Passati: thấy 


- Harati: mang di, dem di 


- Vasati: sống, ở, cư trú 


ốc O eg 


- Hasati: cười 

- Nisidati: ngói 

- Dhavati: chạy 

- Aruhati: leo lén 

- Titthati: düng 

- Carati: di bộ, đi dao 

- Bhuñjati: án (thức án mêm) 
- Khadati: ăn (thức án cứng) 
- Aharati: mang lai, dem lai 
- Hanati: giét 

- Yacati: xin 

- Bhasati: nói 

- Kilati: chơi, đùa giỡn 


BÀI TẬP 3 
A — Dịch sang tiếng Việt 


Nara suriyam passanti 
Gona pasane titthanti 
Manusso game carati 
Sakuno rukkhe nisidati 
Buddho dhammam bhasati 
Aham dipam aharami 
Mayam gone harama 
Sangho gamam gacchati 
Tvam siham passasi 


. Bhüpala asse aruhanti 

. Deva asakena gacchanti 
. Assa dipesu dhavanti 

. Tvam padehi carasi 

. Tumhe hatthehi haratha 
. Mayam loke vasama 

. Sunakha vanarehi kilanti 
. Puriso mafice sayati 

. Varaha ajehi vasanti 

. Siha sakune hananti 

. Sunakha game caranti 


B — Dich sang Pali 


Con ngua düng trén hón dào 

Nhüng con dé di trong làng 

Các ngươi thấy mặt trời 

Mặt tráng mọc trên trời 

Những người đàn ông ngủ trên những 
chiếc giường 

Những con bò đực chạy khỏi con sư tử 

Những con người sống trên đời 

Cậu đem cây đèn đi 

Chúng tôi sống trên hòn đảo 


. Ngài là đức vua 

. Các anh thấy con chim trên cây 
. Con khỉ đùa giỡn với con heo 

. Đức vua giết con sư tử 


14. Vị thiên thân du hành trên hư không 

15. Cây cối sống trên đảo 

16. Anh ấy mang cây đèn lại 

17. Chúng tôi thấy thân của người đàn ông 
18. Chúng tôi ăn bằng tay 


Bài 3: 
CÁC LOAI DÓNG TÜ 


Ó Pali có đến 7 cách chia động từ goi là 
dhatugana (các loai dóng tü' cán). Các nhà ván 
pham Pali viết động từ cán với cà nguyém âm 
cuối cùng, nguyên ām này được bó rơi hay thay 
đổi trước các động từ tướng. Mỗi dhãtugana có 
một hay nhiêu động từ tướng; động từ tướng 
này ở giữa động từ căn và động từ vĩ ngữ. 


Bảy loại động từ và các động từ tướng như 
sau: 


- Đệ nhất động từ (bhuvadigana) : a 
- Đệ nhị động từ (rudhadagana) : m 


-a 
- Đệ tam động từ (divadigana) ° : ya 
- bé tứ động từ (svadigana) 
no, nu, una 
- Đệ ngũ động từ (kiyadigana) : nã 
- Đệ lục động từ (tanadigana) : O, 
yira 
- Đệ thất động từ (curadigana) : e, 
aya 


Một số lớn động từ cán gồm trong loại dé 
nhất và đệ thất. Động từ cán paca và bhü thuộc 


dé nhát. Nguyén àm cuói cúa paca duoc bó rci 
trước động từ tướng a. 

Động từ căn đơn âm như b/ū không bỏ rơi 
nguyên âm. Nguyên âm trở thành guna trước 
động từ tướng. 


- [hay T thành e 
- U hay ü thành o 


- N +a=ne+a 
- Bhü +a = bho + a 


Kôi: 
E có a theo sau đổi thành ay; 
O có a theo sau đổi thành av 
- Ne + a = naya 
- Bho + a = bhava 


bóng tü co bàn là dóng tü' cán cóng vói dóng 
từ tướng. 


ĐỆ THẤT ĐỘNG TỪ 


Điểm đặc biệt của động từ dé thất là nguyên 
âm cuối cùng của động từ cơ bàn được aai ra 
trước vĩ ngữ của ngôi thứ ba (ngôi thứ nhất 
trong tiếng Anh). 


Điêu luật này áp dụng cho các động từ cơ 
bản có vĩ ngữ a của dé nhị, đệ tam, đệ lục, và 
đệ thất, cộng với những điểm đặc biệt của 
chúng. 


Động từ cơ bản của đệ thất động từ có hai 
loại vì có đến hai động từ tướng e và aya. Ví dụ 
động từ cán pà/a có hai động từ cơ bản là pā/e 
và pálaya. 

Chia động từ P3/a (hộ trì, cai trị) 


Dë thất động từ 


Ngôi Số ít Số nhiều 
1 Paleti, Palenti, 
palayati palayanti 
2 Palesi, Paletha,palayat 
palayasi ha 
3 Palemi, Palema, 
palayami palayama 


Những động từ sau đây cũng chia tương tu: 


- Jaleti: dót, tháp 

- Oloketi: nhin, ngám 
- Deseti: giàng, thuyét 
- Püjeti: dâng, cúng, kính ngưỡng 
- Pīleti: dé nén, áp bức, hiếp đáp 
- Pāteti: rơi, ngả, té, đổ 
- Mareti: giết 

- Coreti: trộm cắp 

- Cinteti: suy nghi 

- Uddeti: bay 

- Udeti: mọc (mặt trời, mát tráng,...) 
- Thapeti: nám, giữ; đặt, dé 

- Neti: mang di 


- Aneti: mang lai, dem lai 


- Katheti: nói 


Động từ tướng của dé ngũ động từ là nā. 
Trong ngôi thứ nhất (ngôi thứ 3 trong tiếng 
Anh), số nhiều pā được ngắn lại. 


Chia động từ Vikkināti (bán) 


Đệ ngũ động từ 


Ngôi Số ít Số nhiều 
1 Vikkinati Vikkinanti 
2 Vikkinasi Vikkinatha 


3 Vikkinami Vikkinama 


OO zl On Un + AM = 


Những động từ sau đây chia tương tu: 


- Kinati: mua 

- Sunati: nghe 

-  Minati: dong, do 

- Ganhati: lấy 

- Ugganhati: hoc 

- Janati: hiểu, biết 

- Jinati: thắng, chiến thắng 

- Ocinati: lượm, nhặt; thâu, gom 


BÀI TẬP 4 


A — Dịch sang tiếng Việt 


. Putta dhammam ugganhanti 

. Siho migam mareti 

. Vanijassa putto gone vikkinati 

. Mayam vanijamha mafice kinama 
. Lekhako mittena magge gacchati 
. Dasa mittanam sunakhe hasanti 
. Kassako gone kinati 

. Kaka akase uddenti 


9. Vanija Buddhassa dhammam sunanti 
10. Cora mayure corenti 

11. Aham Buddham pujemi 

12. Tvam diparn jalesi 


13. Daso gonam pileti 
14. Tumhe magga kassakam oloketha 
15. Mayam dhammam janama 


B — Dich sang tiéng Pall 


. Tën tróm án cáp con bó duc 

. Con trai vién thu ky mua con bó duc 

. Các lái buôn bán những cây đèn 

. Anh ấy biết con trai của người bạn 

Những đứa trẻ học tại làng 

Những con chim đứng (đậu) trên đường 

. Tên nô lệ thắp ngọn đèn 

. Những con sư tử giết con nai 

. Đức vua cai trị hòn đảo 

10. Đàn chim bay trên trời 

11. Chúng tôi thấy những người con của vị 
thương nhân 

12. Hãy nhìn những bàn tay của con người 

13. Các bạn nghe Giáo Pháp của đức Phật 

14. Họ cúng dường hội chúng (chư Tăng) 

15. Con khi hiếp đáp những con chim 


O 0 OU > QQ N = 


Danh tü' nam tánh vi ngü I 


Biến cách của chữ aggi (lửa) 


Cách Số ít Số nhiều 
1 Aggi Aggī, aggayo 
2 Aggim Aggī, aggayo 
3 Agginā Aggīhi, 
aggībhi 
4 Aggino, aggissa Aggīnam 
5 Agginā, aggimhā, Aggīhi, 
aggismā aggībhi 
6 Aggino, aggissa Aggīnam 
7 Aggimhi, aggismim | Aggīsu 
8 Aggi Aggī, aggayo 


Bang biến cách danh từ nam tính vĩ ngữ I 


Cāch SO it SO nhiéu 

1 I Ī, ayo 

2 Im Ī, ayo 

3 Inā Thi, ībhi 

4 Ino, issa Inam 

5 Ina Ihi, ibhi 

6 Ino, issa Inarh 

7 Imhi, ismim ` | Isu 


8 I I, ayo 


Những chữ sau cũng bién cách như chữ aggi: 


- Muni: tu sĩ 

- Ari: kẻ thù 

- Gahapati: gia chủ 

- Vyādhi: bệnh tật 

- Kapi: con khi 

- Ravi: mặt trời 

- Yatthi: cây gậy 

- Rasi: đống 

- Kavi: thi sĩ, nhà thơ 

- Bhüpati: đức vua 

- Adhipati: người cám đầu, nhà lãnh 
đạo 

- Udadhi: biển, đại dương 

- Ahi: con rắn 

- Giri: hòn núi 

- Nidhi: của chon cất, của để dành 

- Pani: tay, bàn tay, cánh tay 

- Mutthi: nắm tay 

- Isi: ẩn sĩ 

- Atithi: người khách 

- Dipi: con báo 

- Asi: thanh kiếm, thanh gươm 

- Bodhi: cây bồ-đề 

- Pati: người chông, gia chủ 


- Vihi: lúa 
- Mani: ngoc (mani) 
- Kucchi: bung 


Những động từ sau đây chia nhu động tur 
pacati: 


- Khanati: đào 

- Likhati: viét 

- Agacchati:dén ` ` 

- Vandati: lay, dành lé 

- Ahandati: di lang thang 

- Chindati: cát, chát 

- Labhati: duoc, nhận được 
- Dasati: cán 

- Paharati: dánh dàp 


BÀI TÀP 5 
A — Dich sang tiéng Viét 


. Muni dhammam bhasati 

. Gahapatayo vīhirn minanti 

. Ahi adhipatino hattham dasati 
. Isi panina manim ganhati 

. Dipayo girimhi vasanti 

„Ari asina patim paharati 


DU +>C) NJ FA 


7. 
8. 
9. 


Kavayo nidhim khananti 
Tvam atithinam aharam nesi 
Tumhe udadhimhi kllatha 


10. Vyadhayo loke manusse pllenti 

11. Kapi ahino kucchim paharati 

12. Kaviyo mutthimhi manayo bhavanti! 
13. Ravi girimha udeti 

14. Aham vihinam rasim? passami 

15. Mayam game ahindama 


+ Q) ` 


B — Dich sang Pall 


. Những con báo giết những con nai 

. Vi ẩn si từ núi đến 

. Có? một thanh gươm ở trong tay kẻ thù 
. Cót những hòn ngọc trong nắm tay của 


người gia chủ 


. Chúng tôi cho người khách vật thực 
. Những đứa con của bác nông dân đong một 


đống lúa 


. Con rắn nhận được thức ăn từ một vị thi sĩ 
. Những vị tu sĩ đốt lửa 


! Động từ bhavati không có “đối cách” (đối cách được chia như chủ 
cách) 

? Dùng với “sở thuộc cách” 

3 Bhavati 

* Bhavanti 


9. Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh 


10. 
11. 


12. 
13. 


14. 


dao 

Nhüng con khi trën cáy dánh con báo 

Nhà lánh dao dánh ké thü báng thanh 
kiếm 

Những vị ẩn si nhìn mặt trời 

Chúng tôi nhận được lúa từ người 
khách 

Tôi thấy mặt trời trên biển 


THÌ QUÁ KHỨ 


Chia động từ paca 


Trực thuyết cách, năng động thể, thì quá khứ 


Môi | sốt | Sốnhều — 
Pacim, apacim | Pacimha, 
pacimha, 
apacimha, 


apacimha 


Paco, apaco | Pacittha, apacittha 
3 Paci, paci, Pacum, pacimsu, 
apaci, apacī apacum, apacimsu 


Những động từ sau đây chia tương tự: 


-  Gacchi: đã di 

- Dadi: đã cho 

- Hari: đã đem (mang) di 

- Ahari: dá dem (mang) lai, dá dem 
dén 

- Kini: dá mua 

- Vikkiņi: dā bán 

- Nisidi: đã ngồi 


- Aruhi: đã leo lên 
- Ganhi: đã lấy 

- Khadi: đã ăn 

- Kari: dà làm 

- Dhāvi: đã chay 
- Sayi: dà ngü 

- Cari: dà di 


Tiếp đầu ngữ a được bỏ rơi trước động từ cơ 
bản bắt đầu bằng một nguyên âm. 


Chia dé thất động từ Pā/a 
| Ni | sën | Sónhiéu | 


palayim palayimha 


Palayittha 
3 Palesi, palayi Palesum, palayum, 
palayimsu 


Những động từ sau đây chia tương tu: 


- Maresi: đã giết 

- Desesi: đã thuyết 

- Coresi: đã ăn cắp 

- Nesi: đã mang đi 

- Cintesi: đã suy nghi 
- Kathesi: dá nói 

- Jalesi: đã đốt 


O CO Il On + Q) ` 


- Anesi: dá dem (mang) lai 

- Püjesi: dà cüng, dàng 

- Thapesi: dà giữ; đã dāt 

- Pīlesi: đã áp bức 

- Patesi: đã làm rơi (rớt) xuống 


BÀI TẬP 6 


A — Dich sang tiếng Việt 


. Munayo mañcesu nisīdirnsu 

. Aham dipamhi acarim 

. Cora gahapatino nidhim coresum 

. Mayam bhüpatino asim olokayimha 
. Tvam atithino odanam adado 

. Adhipati vanijamha manayo kini 

. Pati kassakassa vihim yaci 

. Isayo kavinam dhammam desesum 


Kapayo girimhā rukkham dhāvirnsu 
Vanija udadhimhi gacchimsu 
Mayam maggena gāmam gacchimha 
Dipi kapim maresi 
Tumhe patino dipe ganhittha 
Aham Buddhassa pade pujesim 
Kavayo kapinam odanam dadimsu 
Arayo asi anesum 
Ahi kapino panim dasi 
Mayam girimha candam passimha 
Tumhe muninam aharam adadittha 


20. 


= 


15. 


16 
17 


Bhüpati nidhayo palesi 


B — Dich sang Pall 


. Người nó lệ đã đánh kẻ thù với thanh kiếm 
. Chúng tôi đã nhận được thức ăn từ vị gia 


chủ 


. Ông ấy đã mang con khỉ đến núi 
. Những lái buôn đã đi đến làng bằng con 


đường 


. Những con chim đã bay lên trời từ cái cây 
. Bọn trộm đã đánh cắp những viên ngọc 


của đức vua 


. Tôi đã dâng cúng các vị tu sĩ thức ăn 
. Những người con trai của thi sĩ đã nghe 


Pháp từ vị tu sĩ 
Tôi đã thấy con báo trên đường 
Con sư tử đã giết con nai trên hòn đá 
Họ đã nhìn thấy ngọn núi trên hòn đảo 
Cậu bé đã đi biển 
Những chú chó đã chạy đến làng 
Người lái buôn đã mua con ngựa từ 
nhà lãnh đạo 
Người khách đã đem lại hòn ngọc trong 
tay 


. Con khi đã bắt con rắn bằng tay 
. A Vi gia chủ đã ngủ trên giường 
18. 


Chúng tôi đã sống trên đảo 


19. Đứa trẻ đã đánh con khi bằng tay 
20. Tôi đã thấy thanh kiếm của đức vua 


Chú y: 


Các động từ có nghĩa di động thì dùng Đối 
cách. Như dg; đến rung, đi đến làng đều dùng 
girim, gāmam. Nhưng với nghĩa cho ai vật gi, ai 
phải dùng "chi dinh cách”, không dùng "đối 
cách”. 


NHÂN XUNG ĐẠI DANH TỪ 


Hai nhân xung dai danh từ amha và tumha 
không có tánh riêng (nam, nữ, trung tánh) và 
không có hô cách. Chúng được biến thể như 


sau: 
Amha 
Cách SÓ ít Só nhiéu 
1 Aham Mayam, amhe 
2 Mam, mamam | Amhe, 
amhakam, no 
3 Maya, me Amhehi, 
amhebhi, no 
4&6 Mama, Amham, 
mayham, me, amhākam, no 
mamam 
5 Maya Amhehi, 
amhebhi 
7 mayi Amhesu 
Tumha 
Cách Só ít Só nhiéu 
1 Tvam, tuvam tumhe 
2 Tam, tavam, Tumhe, 


tuvam tumhakam, vo 
3 Tvaya, taya, te Tumhehi, 
tumhebhi, vo 
4&6 Tava, tuyham, | Tumham, 
te tumhakam, vo 
5 Tvaya, taya Tumhehi, 
tumhebhi 
7 Tvayi, tayi Tumhesu 


⁄ d 


Chu y: 


Te, me, vo, và no không được dùng ở đầu 
câu. 


Ngữ vựng: 


- Na /Aay no: không 

- Atthi: có 

- N'atthi: không có, không phải là 
- Kodha: sự nóng giận 

- Geha: nhà 


BÀI TÀP 7 
A — Dich sang tiéng Viét 


1. Aham mayham puttassa assam adadim 

2. Tvam amhakam gama agacchasi 

3. Mayam tava hatthe passama 

4. Mama putta girim aruhimsu 

5. Tumhakam sunakha magge sayimsu 

6. Amham mtta coram asina paharimsu 

7. Tumham dasa arīnam asse harimsu 

8. Coro mama puttassa manayo coresi 

9. Isayo mayham gehe na vasimsu 

10. Kavi tava puttanam dhammam desesi 


oo ` oO 


Amhesu kodho natthi” 

Tumhe vanijassa mayūre kinittha 
Mayam bhüpatino mige vikkinimha 
Gahapatino putto mam pahari 
Adhipatino dasa mama gone paharimsu 
Aham tumhākam vihi na ganhim 

Dipi gamamha na dhavi 

Tumhe ahayo na maretha 

Mayam atithinam odanam pacimha 
Kapayo mam aharam yacimsu 


B — Dich sang Pali 


. Tôi đã bán những viên ngọc của minh cho 


người lái buôn 


. Chúng tôi đã cho những người nô lệ 


những con bò đực của mình 


. Các anh đã mua một thanh kiếm từ tôi 
. Các người chớ đánh những con khỉ bằng 


tay của mình 


. Nhà lãnh đạo đã mang một con sư tử từ 


núi về 


. Vi tu sĩ đã giảng giải dao lý cho các anh 
. Chúng tôi đã cho những con rắn thức ăn 
. Những người nô lệ của gia chủ đã mang 


lúa của chúng tôi đi 


. Các anh đã không đi biển 


5 Động từ atthi, natthi giống như bhavati 


10. Trong tay cúa chúng tói khóng có 
nhüng hón ngoc 

11. Con trai của thi si đã đánh con chó với 
cây gậy 

12. Những người con của chúng tôi đã học 
từ vị ẩn sĩ 

13. Con khi của các anh đã rơi từ trên cây 
xuống 

14. Con chó của tôi đã đi cùng tôi tới ngôi 
nhà 

15. Mët con rắn đã cắn bàn tay của con tôi 

16. Con báo đã giết (một) con bò đực trên 
đường 

17. Những người bạn của tôi đã nhìn (thấy) 
những con sư tử 

18. Chúng tôi không thấy thanh kiếm của 
đức vua 

19. Tôi đã không đi tới những con nai 

20. Bạn đã mua một con công từ vị thi sĩ 


THÌ VI LAI 


Chia động từ paca thì vị lai 


Ngôi Số ít Số nhiều 
1 Pacissati Pacissanti 
2 Pacissasi Pacissatha 
3 Pacissami Pacissama 


Những động tur sau đây cũng được chia tương 
tự: 


-  Gamissati (gacchissati): sẽ di 

- Agamissati (agacchissati): sẽ đến 
- Bhufijissati: sẽ ăn 

- Harissati: sẽ mang 

-  Vasissati: sẽ sống 

- Dadissati:sé cho 

-  Karissati: sẽ làm 

- Passissati:sé thấy 

- Bhayissati: sẽ sợ 


Các động từ ở thì hiện tại có thể đổi qua thì 
vi lai bằng cách để /ssa vào giữa động từ cơ bản 
và vĩ ngữ, rói bỏ nguyên âm cuối của động từ cơ 
bản. 


Ví du: 


Bhufijati = bhuñja + issa + ti : 


bhufijissati 


Kinati = kina + issa + ti : kinissati 
Deseti = dese + issa + ti : desessati 


I 


Biến cách của danh từ nam tánh vi ngữ 


Pakkhi (con chim) 


pakkhismim 


Cách Số ít Số nhiều 
1 & | pakkhi Pakkhi, pakkhino 
8 
2 |Pakkhinam, pakkhim | Pakkhi, pakkhino 
3 | Pakkhinā Pakkhīhi, 
pakkhībhi 
4 & | Pakkhino, pakkhissa | Pakkhinam 
6 
5 |Pakkhina, Pakkhīhi, 
pakkhimhā, pakkhībhi 
pakkhismā 
7 | Pakkhini, pakkhimhi, | pakkhīsu 


Bảng bién cách danh từ nam tánh vĩ ngữ 


| 
Cách Số ít Số nhiều 

1 I I, ino 

2 Im, inam I, ino 

3 Ina Ihi, ibhi 

4 Ino, issa Ina 

5 Ina, imhā, isma | Ihi, ibhi 

6 Ino, issa Inarh 

7 Ini, imhi, ismirn | Isu 

8 I I, ino 


Những danh từ sau đây bién thé tương tu: 


- Hatthi: con voi 

- Dāthī: voi lớn có ngà 

- Dīghajīvī: người sống lâu 
- Sukhī: người an lạc 

- Bali: người có sức mạnh, có thé lực 
- Mahi: người có vòng hoa 
- Gani: người có đồ chúng 

- Kutthī: người bệnh cùi 

- Sikhi: con công 

- Chatti: người cầm long 

- Sami: người chủ, vị chủ té 
- Bhogī: con rắn 

- Setthr: triệu phú 


- Papakari kẻ làm ác 

- Bhagi: người chia phần 

- Kari: con voi 

- Gast: mặt tráng 

- Sārathī: người đánh xe 

-  Manti: bó trưởng, quan đại thần 


BÀI TẬP 8 
A — Dịch sang tiếng Việt 


. Manti hatthinam aruhissati 

. Mayam setthino geham gamissama 
Tvam samino puttassa kapim dadissasi 
. Ganino sukhino bhavissanti 

Amhakam samino dighajivino na bhavanti 
. Pāpakārī yatthina bhogim maresi 

. Mama putta setthino game vasissanti 

. Kutthi sarathino padam yatthina pahari 
. Sikhi chattimha bhayissati 

10. Sarathi asse gamamha harissati 

11. Tumhe mālīhi sasinam olokessatha 
12. Bali dathino kayarn chindissati 

13. Amhakam mantino balino abhavirnsu 
14. Setthino malino pasissanti 

15. Mayam gehe odanam bhufijissama 


O N O ƠI + UNE 


7. 
8. 
9 


10. 
11. 
12. 
13. 


14. 
15. 


B — Dich sang Pall 


Người chủ của chúng tôi đã đi đến vi bộ 
trưởng 

Nhà triệu phú sẽ là người sống lâu 

Những người làm ác không trở thành? 
những người sống an lạc 

Con voi lớn có ngà sẽ đánh người bị bệnh 
cùi 

Vị bộ trưởng sẽ nhận một con công từ 
người chủ 

Người đánh xe sẽ mua những con ngựa 
cho vị bộ trưởng 

Những con công của tôi sẽ sống trên núi 
Những con rắn sẽ cắn người có thế lực 
Những con của người chủ sẽ thấy con sư 
tử của vị triệu phú 

Chúng tôi sẽ mua con nai từ người khách 
Con voi đã giết người bằng chân của nó 
Ngươi sẽ không là một vị triệu phú 

Những người con của đức vua sẽ ăn cùng 
với những vị quan đại thần 

Những con khi sẽ không rơi từ cây xuống 
Tôi sẽ không dân con voi của người đánh 
xe di 


$ Na bhavissati: dùng ở thì vi lai có nghĩa là sẽ trở thành, sẽ trở nên 


Bài 8: 


Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ U 


Garu (thầy giáo) 

Cách Só ít Số nhiều 
1&8 |Garu Garū, garavo 

2 Garum Garü, garavo 
3&5 |Garuna Garühi, garubh 
4&6 | Garuno, garussa | Garūnam 

7 Garumhi, Garusu 

garusmim 


Bảng bién cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ U 


Cách Số ít Số nhiều 
1&8 |U Ü, avo 

2 Urh Ü, avo 
3&5 | Una Uhi, übhi 
4&6 |Uno, ussa Ünar 

7 Umhi, usmirn Usu 


Những danh từ sau đây bién thể tương tu: 


Bhikkhu^: vị Ty-khuu 
Bahu: cánh tay 


7 Hô cách số nhiều có thêm mót hinh thức khác: bhikkhave 


Pasu: thú vật 

Velu: tre, trúc 

Setu: cái cầu 

Bandhu: người bà con, thân quyến 
Sindhu: biển, đại dương 
Akhu: con chuột 

Ketu: cây cờ 

Taru: cây 

Pharasu: cái búa 
Ucchu: cây mía 

Sattu: kẻ thù 

Susu: tré con - 
Katacchu: cái muông 


Một vài danh từ vi ngữ U lại biến thể 


khác 
Bhātu (anh) 
Cách Số ít Số nhiều 
1 bhata Bhataro 
2 Bhataram Bhatare, bhataro 
3&5 |Bhātarā Bhatarehi, 
bhatarebhi 
4&6  Bhatu, bhatuno, Bhatünam, 
bhatussa bhatanam, 
bhataranam 
7 Bhatari Bhataresu, 


bhatusu 


Bhata, bhata 


bhataro 


Pitu (cha) biến thể giống Bhātu 


Nattu (cháu trai) 


Cách Số ít Số nhiều 

1 natta Nattaro 

2 Nattaram Nattare, nattaro 
3&5 | Nattārā Nattārehi, 

nattārebhi 
4&6 | Nattu, nattuno, Nattānam, 
nattussa nattārānam 
7 Nattari Nattāresu 
8 Natta, nattā Nattāro 


Những danh từ sau đây bién thể tương tự: 


Satthu: giáo sư, vị cố vấn 


Bhattu: người chông 
Datu: người cho 


Vinetu: người dạy, người hướng dẫn 


Netu: nhà lãnh đạo 


Jetu: người thắng trận 


Gantu: người di 


Vattu: người nói 


- Vififiatu: người hiểu biết, thức giả 
- Kattu: người làm, người tạo ra 
- Sotu: người nghe, thính giả 
Các giới từ saha, saddhim (với, cùng với) 
dùng với danh từ Sử dụng cách chỉ người và 
thường đi sau danh từ. Đôi khi một mình Sử 
dụng cách cũng có nghĩa là với. 


Ngữ vựng: 
- Ca: và 
- Pi, api: cüng, vói 
- Va, athava: hoác, hay 
BÀI TÀP 9 


A — Dich sang tiéng Viét 


m 


Bandhavo susuhi saddhim amhakam geham 
agamissanti 

Sattu pharasuna tava taravo chindissati 
Garu mayham susunam ucchavo adadi 
Bhikkhavo nattaranam dhammam desessanti 
Tvam bandhuna saha sindhum gamissasi 
Assa ca gona ca game ahindissanti 

Tumhe pasavo va pakkhi va na maressatha 
Mayam netarehi saha sattharam pujessama 
Bhata veluna pakkhim maresi 


OO M OQ n > Q ƏN 


OT s 


. Amhakam pitaro sattūnam ketavo aharimsu 
. Jeta dataram bahuna pahari 

. Sattha amhakam neta bhavissati 

. Mayam pitara saddhirn velavo aharissama 

. Ahayo akhavo bhuñjanti 

. Mama sattavo setumhi nisidimsu 

. Amham bhataro ca pitaro ca sindhum 


gacchimsu 


. Aham mama bhatara saha sikhino 


vikinissami 


. Susavo katacchuna odanam āharimsu 
. Gamam ganta tarusu ketavo passissati 
. Setum katta gamamha velavo ahari 


B - Dich sang Pali 


Tôi sẽ chát những cây tre bằng cây búa của 
tôi 

Những vị giáo sư sẽ nhìn những người 
thắng trận 

Họ đã mang những cây mía cho những chú 
voi 

Thính chúng së dén chu Ty-khuu 

Báo và su tü khóng sóng trong làng mac 
(dùng số nhiều) 

Tôi đã đi đến vị giáo sư cùng với anh trai 
mình 


20. 


Những người cha và những người anh của 
chúng tôi đã là những thương gia 

Con của anh tôi đã giết con chim với cây 
gậy 

Thân quyến của chúng tôi sẽ mua những 
con công và những con chim 


. Khi và nai sống trên núi (dùng số nhiều) 
. Hắn đánh cánh tay của cháu trai tôi 
. Những kẻ thù đã mang ởi cây cờ của nhà 


lãnh đạo của chúng tôi 


. Những người làm cầu đã mua tre từ người 


chủ 


. Những con chuột sẽ sợ những con rắn 
. Tôi đã cho người bà con của tôi cơm 
. Vị thí chủ đã mang cơm với những cái 


muỗng lai 


. Thú vật của cha tôi đã ở trên tảng đá 
. Những người anh và những người cháu của 


chúng tôi sẽ không mua những con voi 


. Con trai của vị giáo sư sẽ mua con ngựa 


hoặc con bò đực 
Anh của tôi hay con trai của ông ấy sẽ đem 
lại một con khi cho bọn trẻ 


Ngữ vựng: 


- Những người làm cầu (câu 13): "Seturh 


kattaro" hay "Setavo kattaro" 


- Sé sợ những con rắn (câu 14) : "Bhogihi 
bhayissanti" (XXC) 
- Của óng ấy (câu 20): "Tassa" 


Bài 9: 


DANH TỪ TÍNH TỪ 


Những danh từ có vĩ ngữ vantu và mantu 
biến thể khác với danh từ có vĩ ngữ U nam tánh 
đã nói đến trước. Chúng thường được dùng như 
tính từ, nhưng sẽ trở thánh danh từ khi đứng 
một mình và thế cho người hay vật mà chúng 
định phẩm. Chúng biến thể theo cả ba tánh. 
Nếu là nữ tánh thì thay đổi nguyên âm cuối 
thành 7 như gunavanti, bandhumantē,... 


Biến thể chữ Gưnavantu 


(có đức hạnh; người có đức hạnh) 


Cách Số ít Số nhiều 
1 Gunava Gunavanto, 
gunavanta 
2 Gunavantam Gunavante 
3 Gunavata, Gunavantehi, 
gunavantena gunavantebhi 
4&6 |Gunavato, Gunavatam, 
gunavantassa gunavantanam 
5 Gunavanta, Gunavantehi, 
gunavantamha, | gunavantebhi 


8 Biến thé theo danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 (sé học sau) 


gunavantasma 

7 Gunavati, Gunavantesu 
gunavantamhi 
gunavantasmim 

8 Gunavam, Gunavanto, 
gunava, gunava | gunavanta 


Những từ sau đây bién thể tương tự: 


Dhanavantu: giàu; người có tiên của, 
phú gia 

Himavantu: có tuyết; núi Hy-mã-lạp 
(Himalaya) 

Bhagavantu: may mắn; Đức Thế Tôn 
Bandhumantu: (người) có nhiều bà 
con 

Yasavantu: (người) có danh tiếng 
Balavantu: (người) có sức mạnh, có 
quyền thế 

Puññavantu: (người) may mắn, có 
phước 

Buddhimantu: (người) thông minh, 
nhué trí 

Kulavantu: (người) có giai cấp cao 
Phalavantu: có quả, người thọ quả 
Cakkhumantu: (người) có mắt 
Satimantu: (người) có chú ý, có 
chánh niệm 


- Bhanumantu: mặt trời; có mát trời 

- Silavantu: (người) có giới hanh 

- Pafifiavantu: (người) sáng suốt, có trí 
Chú y: những danh từ có vĩ ngữ mantu bién 

thé như vantu. 


Bảng biến cách của danh tính từ nam tánh vi 
ngữ vanfuvà mantu: 


Cách Số ít Số nhiều 
1 A Anto, anta 
2 Antam Ante 
3 Ata, antena Antehi, antebhi 
4&6 Ato, antassa Atam, antanam 
5 Ata, antamha, Antehi, antebhi 
antasma 
7 Ati, antamhi, Antesu 
antasmim 
8 Am, a, a Anto, anta 


Biến thé của danh từ nam tánh vi ngữ Z 


Vidū (người sáng suốt, có trí) 


Cách Só ít Só nhiéu 
1&8 | Vidū Vidū, viduno 

2 Vidum Vidū, viduno 
3&5 | Vidunā Vidūhi, vidūbhi 
4&6 | Vidūno, vidussa Vidūnam 

7 Vidumhi, vidusmim | Vidūsu 


Bảng biến cách danh từ nam tánh vĩ ngữ ū: 


Cāch Só it Só nhiéu 
1&8 Ü Ū, uno 

2 Urh Ü, uno 
3&5 |Una Uhi, übhi 
4&6 | Ūno, ussa Ünar 

7 Umhi, usmirn Ūsu 


Những từ sau đây bién thể tương tự: 


Pabhü: vị chủ té 


Vadaññu: người có lòng bố thí 
Sabbaññu:: Đấng Toàn Tri, Nhất 


Thiết Trí 
Mattaññu: 


người có tiết độ 


Atthaññu:: người hiểu ý nghĩa 


Các trạng từ chỉ thời gian (bát biến tu): 


Kadã: khi nào 


-  Tadã: lúc bấy giờ, lúc ấy 


- Sada: luón luón 

- Idāni: nay, hiện nay 

- Ajja: hóm nay 

- Suve: ngày mai 

- Hiyo: hóm qua 

- Yada: khi nào 

- Ekada: một ngày kia; một lần 
-  Pacchã: sau này 

- Pura: lúc trước 

- Sayam: chiều, buổi chiều 

- Pato: sáng, buổi sáng 

-  Parasuve: ngày mốt, ngày kia 
- Parahīyo: bữa trước, hôm kia 


BÀI TẬP 10 
A — Dich sang tiếng Việt 


. Bhagava ajja sotaranam dhammam desessati 

. Bhikkhavo Bhagavantam vandimsu 

. Cakkhumanto sada bhānumantam passanti 

. Tada balavanto ari veluhi paharimsu 

. Kada tumhe dhanavantam passissatha? 

Suve mayam silavante vandissama 

. Bhagavanto sabbafifiuno bhavanti 

. Viduno kulavato geham gacchimsu 

. Himavati kapayo ca pakkhino ca isayo ca 
vasimsu 

10. Puññavato natta buddhima bhavi 


GE N O ƠI + UU N = 


11. Kulavatam bhātaro dhanavanto na 
bhavimsu 


12. Aham Himavantamhi phalavante rukkhe 
passim 

13. Pura mayam Himavantam gacchimha 

14. Hiyo sayam bandhumanto yasavatam 
gamam gacchimsu 

15. Viññuno paccha  pabhuno gehe 
vasissanti 


B — Dich sang Pall 


1. Những đứa con của nhà giàu không phải luôn 
sáng suốt 

2. Người có bà con không sợ kẻ thù 

3. Những người anh của người có giới hạnh sẽ 
dành lé Đức Thế Tôn 

4. Những đứa cháu trai của các anh không 
được thông minh 

5. Ngày mai, những bậc trí giả sẽ thuyết giảng 
cho những người có giai cấp cao 

6. Hôm nay, những người giàu có sẽ đi đến 
ngọn núi trong Hy-mã-lạp sơn 

7. Trong vườn của phú gia có cây ăn trái, sư tử 
và báo 

8. Khi nào những người có danh tiếng sẽ đến 
làng chúng ta? 


9. Những người con của những người có quyên 
thế sẽ luôn luôn có danh tiếng 


10. Một thời, anh trai của người sáng suốt 
đánh người có giới hạnh 

11. Thuở trước, tôi sống tại nhà của vị chủ 
tể 

12. Hôm qua, có những con voi và con 
ngựa trong vườn 

13. Lúc này, người có giai cấp cao sẽ mua 


con sư tử và con nai 

14. Những người cha của họ đã là những 
người có chánh niệm 

15. Một thời, chúng tôi đã thấy mặt trời từ 
vườn của người giàu có 


Bài 10: 


Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ à 


Vanitā (đàn bà, thiếu phu) 


Cách Số ít Số nhiêu 

1 Vanita Vanita, vanitayo 

2 Vanitam Vanita, vanitayo 
3&5 | Vanitaya Vanitahi, vanitabhi 
4&6 | Vanitāya Vanitanam 

7 Vanitaya, Vanitasu 

vanitayam 
8 Vanite Vanita, vanitayo 


Bảng bién cách danh từ nữ tánh vi ngữ à 


Cách Số ít Số nhiêu 
1 A A, ayo 
2 |Arn A, ayo 
3&5 | Aya Ahi, abhi 
4&6 |Aya Anam 
7 Aya, ayam Asu 
8 E A, ayo 


Những từ sau đây bién thể tương tự: 


Kañña: con gái, thiếu nữ 


Givà: cổ 


Jivha: lưỡi 

Sena: bộ đội, quân đội 

Guhã: cái hang, hang động 
Dolã: chiếc kiệu 

Amma: mẹ 

Sala: phòng lớn, đại sảnh 
Vaca: lời nói 

Pūjā: sự cúng dường 
Godha:con tắc kè 

Parisa: người hầu, tuỳ tùng 
Nava: chiếc tàu 

Disa: phương, hướng, phương hướng 
Jangha: ống chân 

Garīgā: dòng sông; sông Hằng 
Nasa: mũi 

Pabha: ánh sáng 

Bhariya: vg 

Chaya: bóng, bóng mát 
Valuka: cát 

Katha: lời nói, bài giảng, bài nói 
chuyén 

Sura: rượu 

Lanka: Tích Lan (Srilanka) 
Sakkhara: hón sói 

Niddhã: giấc ngủ, sự ngủ 
Vasudhã: đất, mặt đất 

Darika: bé gái 

Paññã: trí tuệ 


- Pipasa: khát 

- Sabha: hội, đoàn thể; phóng hop 
- Sila: hón dá 

- Lata: dây leo 

- Mala: vóng hoa 

- Valava: ngua cái 

- Sākhā: cành cây 

- Khuda: dói 

- Tula: cái càn 

- Mafijüsa: cái hóp 

- Visikhā: con đường, con phố 
- Devatā: thiên thần 

- Sonda: cái vói (voi) 

- Datha: ngà voi 


MÉNH LÉNH CÁCH 
Mệnh lệch cách dùng để sai bảo, cầu khẩn, 
khuyên lon, hay ước vọng. Trong Pali, mênh 
lệnh cách được goi là paricamī 


Cách chia động từ paca 


Ngôi Số ít Số nhiều 
3 Pacatu Pacantu 
2 Paca, pacahi | Pacatha 
1 Pacami Pacama 


Những động từ sau đây chia tương tu: 


- Hotu?: để sự ấy như vậy 

- Pivatu: để nó uống 

- Jayatu: để nó chinh phuc, thắng trận 

- Rakkhatu: để nó hộ tri 

- Thapetu: để nó giữ, cầm, nắm; đặt, 
để 

- Bhavatu: để nó là 

- Gacchantu: để nó di 

- Bhasatu: dé nó nói 

- Pakkhipatu: để nó đặt vào trong 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Trong Pali, khá náng cách được gọi là 
sattamī. Dùng để diễn tả khả năng, sai bảo, ước 
mong, cầu nguyện, hy vọng, khuyên nhủ. 


? Hoti tương tự nhu bhavati, atthi, natthi, không có Đối cách 
g g 


Cách chia động từ paca 


Ngôi Số ít Số nhiêu 
1 Paceyya Paceyyum 
2 Paceyyasi Paceyyatha 
3 Paceyyami paceyyama 


Các chữ sace, yadi, ce (bất biến từ) có nghĩa 


là néu, nhưng chữ ce không được dùng ở đầu 
cầu. 


= 


BÀI TÀP 11 


A — Dich sang tiéng Viét 


. Vanitayo navahi gangāyam gacchantu 
. Tvam salayam kaññanam odanam pacahi 
. Sace tumhe  nahayissatha, aham pi 


nahayissami 


. Yadi so sabhayam  katheyya, aham pi 


katheyyami 


. Lankāya bhüpatino senāyo jayantu 
. Devata vasudhayam manusse rakkhantu 
. Sace te valukam ahareyyum aham (tam) 


kinissami 


. Tumhe darikaya hatthe malam thapetha 
. Salaya chaya vasudhaya patati 


10. Cora mañjusayo guham?? harirnsu 


11. Kaññayo godham sakkharahi paharimsu 

12. Hatthi sondaya taruno sakham chindi 

13. Sace mayam  guhayam  sayeyyama, 
pasavo no haneyyum 

14. Tumhe mittehi saha suram ma pivatha 

15. Mayam parisaya saddhim | odanam 


bhufijissama 
16. Bhanumato pabha sindhumhi bhavatu 


17. Darika kaññaya nasayam sakkharam 
pakkhipi 

18. Tumhe parisahi saddhim mama katham 
sunatha 

19. Amhakam | amma  dolaya  gamam 
agacchi 

20. Sace tvam valavam kineyyasi, aham 


assam kinissami 
B — Dich sang Pali 


1. Tên trộm đã mang chiếc hộp đến cái hang"? 

2. (Các anh) hãy đi đến làng các anh cùng với 
me minh 

3. Hãy dé cho những thiếu phu d trên một 
chiếc tàu 

4. Nếu ông ấy mua con nai, tôi sẽ bán con ngựa 
cái của mình 


!9 Dùng Đôi cách 


5. Tôi đã nghe bài nói chuyện của người con gái 
tại cuộc họp 

6. Chúng ta nói những lời nói bằng lưỡi của 
mình 

7. Đừng đánh con tắc kè với những viên sỏi 

8. Mong rằng người tuỳ tùng của ta sẽ thắng 
trận trên đảo Tích Lan 

9.Mong rằng những món cúng dường của 
chúng tôi sẽ dâng cho những bậc hiền trí 


10. Hãy trang điểm cổ của người con gái 
bằng vòng hoa 

11. Bóng của dây leo in xuống trên mặt đất 

12. Người đàn bà đã mang đến một cái cân 
từ phòng họp 

13. Đừng có uống rượu với những người 
con gái và con trai 

14. Nếu bạn nấu cơm, tôi sẽ cho thiếu phụ 
thức ăn 

15. Cầu mong chư thiên che chở cho con 


và cháu của chúng tôi 

16. Người thiếu nữ đã đem cát từ con 
đường lại 

17. Người tuỳ tùng của tôi đã chặt những 
cành nhánh của cội cây 


18. Hãy để con voi mang hòn đá đến con 
đường 
19. Thú vật sẽ giết chết nó nếu nó ngồi 


trong hang 


20. Có nhüng hón ngoc trong chiéc hóp 
của người con gái 


Ngữ vựng: 


- Jayati (dt): chinh phuc, thắng trận 
- Ma: (bbt): chó, düng, khóng nén 
- Pivati (đt): uống 

- Patati = pateti (dt): roi, ngà 

- _ Alañkaroti (đt): trang điểm 

- Rakkhati (dt): che chở, hộ tri 

- Pakkhipati (dt): để vào, đặt vào 


Bài 11: 


Biến thể của danh từ nữ tánh vi ngữ I 


Bhữm (đất; sàn nhà) 


Cách Số ít Số nhiều 
1&8 |Bhumi Bhūmī, bhümiyo 
2 Bhumim Bhumi, bhumiyo 
3&5 |Bhūmyā, bhūmiyā | Bhumihi, bhumibhi 
4&6 |Bhümiya Bhūmīnam 
7 Bhūmiyā, bhūmīsu 
bhūmiyam 


Bang biēn cách danh tür nū tānh vi ngū I 


Cāch Só ít SO nhiéu 
1&8 |I I, iyo 
2 Im I, iyo 
3&5 |Ya, iya Ihi, ibhi 
4&6 |Iyā Inam 
7  |lyà, iyan Isu 


Những từ sau đây được bién thể tương tự: 


- Ratti; đêm 

- Asani: sét 

- Sati: trí nhớ 

- Anguli: ngón tay 


Yatthi: cây gây 

Doni: chiếc thuyền 
Khanti: nhân nhục 
Dundubhi: cái trống 
Atavi: rừng 

Kitti: danh tiếng 

Mati: trí tuệ 

Patti: bộ binh 

Yuvati: thiếu nữ, con gái 
Vutthi: mưa 

Nali: đồ đo lường lúa 
Dhüli: bụi bẩn 

Vuddhi: sự phát triển, gia tăng 


Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


Kumari (bé gái, thiếu nữ, con gái) 


Cách Số ít Số nhiều 
1&8 | Kumari Kumari, Kumariyo 
2 Kumarim Kumari, Kumariyo 
3&5 | Kumāriyā Kumārīhi, 
Kumārībhi 
4 8 6 | Kumāriyā Kumārīnam 
7 Kumāriyā, Kumārīsu 
Kumāriyam 


Bảng bién cách danh từ nữ tánh vi ngữ 7 


Cách Só ít Só nhiéu 
1&8 |I I, iyo 
2 Im I, iyo 
3&5 Iya Ihi, ibhi 
4&6 |Iyà Inam 
7 Iya, iyarh Isu 


Những danh từ sau đây bién thể tương tự: 


Nari: đàn bà 

Itthī: dàn bà 

Sakuņī: chim mái 

Gavi: bò cái 

Kukkuti: gà mái 

Tarunr: đàn bà trẻ 

Sakhi: bạn gái 

Dāsī: nữ ty 

Migī: nai cái 

Mahi: quả đất; tên con sông 
Devi: hoàng hậu; nữ thiên thần 
Brahmani (brahmanr): nữ bà-la-món 
Matulani: có, di 

Pokkharani: hó nuóc 

Bhaginī: chi 

Rājinī: hoàng hậu 

Vapi: bé nuóc 

Nadi: con sóng 

Sihi: su tử cái 


- Kadall: chuối 

- Hatthidi: voi cái 
- Kaki: qua mái 

- Vānarī: khi cái 


BẤT BIẾN QUÁ KHU PHÁN TỪ 


Những từ có vĩ ngữ tvā, tvãna, tūna và ya 
như katvā (sau khi làm), gantvana (sau khi di) 
và adāya (sau khi lấy) có thể gọi là bát bién quá 
khứ phán tử hay danh động tử và không có bién 
thể. Trong câu So gāmam gantvà, bhatam 
bhufiji, chữ gantvã có thé thé và gato (quá khứ 
phân từ) mà không biến nghĩa. 


Ví du: 


- Pacitva (pacitüna): khi nấu xong (sau 
khi nấu) 

- Thatva: khi đứng xong (sau khi 
đứng) 

- Pavitva: khi uống xong 

- Kilitva: khi chơi xong 

- Sayitva: khi ngủ xong 

- Nahātvā: khi tắm xong 

- Bhunjitvā: khi án xong 

- Adaya: khi láy xong 

- Vidhaya: khi ra lệnh xong; khi làm 
xong 


- Pahaya: khi bó xong 
- Okkamma: khi di qua mót bén 


Chü y: 


1. 7và, tvàna, tüna có thể dùng chữ nào 
cũng được. Nếu vi ngữ của cán không 
phải là à thì thêm /vào 

2. Ya thường được dùng với ngữ căn có 
thêm tiếp đầu ngữ như: 

- A+ dã + ya = adaya 
- Vi + dha + ya = vidhaya 
Trong vài truóng hop, chü' ya hoà hop vói 


phụ âm cuối cùng của ngữ căn hay đổi chỗ với 
phụ âm ấy. 


Hoà hợp: 
- A + gam + ya = agamma (khi đã 
đến) 
- Ni + kham + ya = Nikkhamma (khi 
đã đi khỏi) 
Thay đổi: 


- Ā + ruh + ya = aruyha (sau khi leo 
lên) 


VD O ` DU + 


10. 


- Pa + gah + ya = paggayha(sau khi 
dó lén) 
- O + ruh + ya = oruyha (sau khi 
xuóng) 
Bài TÀP 12 


A — Dich sang tiéng Viét 


.Brahmam  kumariya ` saddhim ` nadiyarn 


nahatva geham agami 


. Nariyo odanam pacitvā bhufijitva kukkutinarn 


pi adadimsu 


. Kumariyo sakhhi saha  vapim gantva 


nahayissanti 


. Rājinī dipa nikkhamma navaya gamissati 

. Vanari itthiyo passitva tarum aruyha nisidi 

. Taruņī hatthehi sakham adaya akaddhi 

. Tumhe vapim taritva atavim pavisatha 

. Dipayo atavisu thatva migi maretva khadanti 
. Yuvatinam pitaro ataviya agamma bhulijitvā 


sayimsu 
Hatthinī pokkharanim oruyha nahatva 
kadaliyo khadi 


11. Sīhī migim maretva susūnam dadissati 


12. 


13. 


Gaviyo bhümiyam  sayitva utthahitva 
atavim pavisimsu 

Mama mātulānī puttassa dundubhim 
anessati 


14. Sakuni mahiyam  ahinditva āhāram 
labhati 

15. Kaki taruno sakhasu nisiditva ravitva 
akasam uddessanti 


Ngữ vựng: 


- Tattha (bbt): chỗ ấy 

- Agami (gacchati): đã đi đến 

- Adadimsu (dadati): đã cho 

- Akaddhi (akaddhati): dà kéo 

- Taritvā (tarati): sau khi di (lội) qua 

- Pavisatha (pavisati): di vào, đi vô trong 

- Oruyha (oruhati): sau khi xuống, đi xuống 

- Aruyha (aruhati): sau khi di lén, leo lén 

- Utthahitva (utthahati): sau khi düng dày 

- Ravitva (ravati): sau khi kêu (la ó, làm ôn 
ào) 


B — Dich sang Pall 


1. Sau khi giết con nai trong rừng, con su tử cái 
dà án nó 

2. Hôm qua, sau khi đi đến ngôi làng, người nữ 
bà-la-môn đã mua một con gà mái 

3. Những thiếu nữ đã về nhà sau khi đi đến hồ 
nước, tắm và đùa giỡn tại nơi ấy 

4. Con vượn cái, sau khi leo lên, đã ngồi trên 
cành cây 


5. Sau khi chơi và tám, những người anh của 
thiếu nữ đã án com 

6. Những chị gái của các chàng trai, sau khi 
mua vòng hoa, đã trang điểm chúng lên cổ 
của hoàng hậu 

7. Sau khi lội qua sông, con voi cái đã ăn những 
cây chuối trong vườn của thiếu phụ 

8. Sau khi đem những chiếc thuyên về, những 
người chị của chúng tôi sẽ vượt qua hồ nước 
và đi vào rừng 

9, Sau khi nấu cơm cho cha, thiếu nữ đã đi đến 
hồ nước với những người bạn gái 


10. Sau khi từ rừng lại, cha của thiếu nữ đã 
ngã xuống đất 
11. Những con bò cái và bò đực của nhà 


triệu phú, sau khi uống nước tại bể, đã di 
vào trong rừng 


12. Sau khi mua một cái trống, chị gái của 
thiếu phụ đã tặng nó cho bạn của mình 
13. Sau khi men theo dòng sông đến rừng, 


những người anh của chúng tôi đã giết một 
con sư tử cái 

14. Sau khi đến bể nước của đức vua, 
hoàng hậu đã tắm tại chỗ ấy với các tỳ nữ rồi 
đi dạo trong vườn 

15. Con quạ cái sau khi đậu trên cành cây, 
đã kêu lên rồi ngủ tại chỗ ấy 


Bài 12: 


Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ U 


Dhenu (con bò cái) 


Cách Số ít Số nhiêu 
1&8 |Dhenu Dhenu, dhenuyo 
2 Dhenum Dhenu, dhenuyo 
3&5 | Dhenuya Dhenühi, dhenübhi 
4&6 | Dhenuyā Dhenūnam 
7 Dhenuyā, Dhenūsu 
dhenuyam 


Bảng bién cách của danh từ nữ tánh vĩ ngữ U 


Cách Số ít Số nhiều 
1&8 |U Ü, uyo 

2 |Um Ü, uyo 
3&5 |Uya Ūhi, übhi 
4&6 |Uyā Ünam 

7  |Uya, uyam Usu 


Những từ sau đây được biến thể tương tự: 


Yagu: cháo 

Kasu: cái hố 

Vijju: sét, chớp 

Rajju: sợi dây, dây thừng 


- Daddu: ghé lở 

- Kacchu: ngứa 

- Kaneru: con voi cái 

- Dhātu: giới vức, cảnh gidi - 
- Sassu: me chóng, nhac màu 


Biến thé của Mātu (me) 


Cách Số ít Số nhiều 
1 Mata mataro 
2 |Mataram Matare, mataro 
3 & | Matara, matuya | Matarehi, matarebhi, 
5 matuhi, matubhi 
4 & | Matuya Mataranam, matanam, 
6 mātūnam 
7 | Mātari Mātaresu, mātusu 
8 |Mata, mata, Mataro 
mate 


Dhitu và duhitu. con gái (trong gia dinh) biến 
thé tương tự. 


Một số trạng tur chỉ nơi chốn: 
- Tattha: chỗ ấy, nơi ấy 


- Ettha: chỗ này 
- Idha: chó này 


= 


- Upari: trén (düng vói STC) 

- Tiriyarn: ngang qua (dùng với BSC) 
- Kattha: chó nào? ở đầu? 

- Tatra: chó kia 

- Kuhim: chó nào 

- Anto: ở trong (STC) 

- Antara: ở giữa (STC) : 
- Sabbattha: khắp nơi, tất cả mọi chỗ 
-  Ekattha: tại một chó 

- Kuto: từ đâu? 

- Tato: từ đấy, từ đó 


BÀI TẬP 13 


A — Dịch sang tiếng Việt 


. Dasiya mata dhenum rajjuya bandhitva anesi 
. Mayham matulani yagum pacitva dhitaranam 


dadissati 


. Kaneruyo ataviyam ahinditva tattha kāsūsu 


patimsu 


. Dhanavatiya" sassu idha agamma bhikkhū 


vandissati 


. Rajiniya dhitaro aramam gantva sattharam 


malahi pujesum 


1! Dhanavantu (nam tánh) => dhanavanti (nữ tánh), biến thể 
nhu danh từ nữ tánh vĩ ngữ “T” 


6. Kaññanam pitaro  dhitaranam ` vuddhirn 
icchanti 

7. Kuto tvam dhenuyo kinissasi? 

8. Kattha tava bhaginiyo nahayitva pacitva 
bhufijimsu? 

9. Te gehassa ca rukkhassa ca antara kilimsu 


10. Nariya duhitaro gehassa anto maficesu 
sayissanti 

11. Dhituya janghāyam daddu atthi 

12. Yuvati mala pilandhitva sassuya geham 
gamissati 

13. Amhakam mataranam gaviyo sabbattha 
caritva bhufijitva sayam ekattha sannipatanti 

14. Dhanavatiya nattaro magge tiriyam 


dhavitva atavim pavisitva nillyimsu 
15. Asani rukkhassa upari patitva sakha 
chinditva tarum maresi 


Ngữ vựng: 


- Bandhitva (bandhati): cột, trói, buộc 
- Icchati: muốn, ước muốn, mong muốn 


B - Dịch sang Pall 


1. Mẹ của người con gái đã cho thiếu nữ một 
vòng hoa 


2. Sau khi buóc nhüng con bó cái báng nhüng 
sợi dây thùng, người dàn bà dắt chúng đến 
rừng 

3. Sau khi lang thang khắp nơi trên đảo, chị của 
thiếu nữ đã vê nhà và ăn (một ít) thức ăn 

4. Chị của mẹ các anh sống ở đâu? 

5. Những người con gái của chị tôi sống tại một 
chỗ 

6. Khi nào họ sẽ đến dòng sông? 

7. Hôm qua, nhạc mẫu của hoàng hậu đã đến 
đây và hôm nay đã trở vē 

8. Sau khi tắm tại bể nước, những người con 
gái của người đàn bà giàu có đã đi ngang 
qua khu vườn 

9. Những người dì của chúng tôi sẽ nấu và ăn 
(uống)!ˆ cháo với các bạn gái 


10. Những con bò cái của bà nhạc mẫu đi 
giữa hòn đá và các cây 
11. Khi nào những người mẹ và những 


người con gái sẽ đi đến khu vườn và nghe 
những lời giảng dạy của Đức Phật? 

12. Anh đem con voi lại từ chỗ nào? 

13. Các con của hoàng hậu đã di dọc theo 
sông đến rừng và đã rơi xuống một cái hố tại 
đó 


12 Ăn cháo là cách nói của người Việt, còn trong Pali dùng động 
từ "pivati" (pivissanti) 


14. Có ghé (ngứa) trên bàn tay của người 
chị 

15. Sét dà dánh trén hón dá và làm hón dà 
bé thành hai mảnh 


Ngữ vựng: 


- Bá đi về, trở vé: patinivatti hay 
paccagami 

- Doc theo dòng sông: nadim anu hay 
nadipassena 

- Làm vỡ thành hai mảnh: dvidhā bhindati 


Bài 13: 


TRUNG TÁNH 


Biến thé danh từ trung tánh vĩ ngữ A 


Nayana (con mắt) 


Cách Số ít Số nhiêu 

1 Nayanam Nayana, nayanani 

2 Nayanam Nayana, nayanani 

3 Nayannena Nayanehi, 

nayanebhi 

4 Nayanaya, Nayananam 
nayanassa 

5 Nayana, Nayanehi, 
nayanamha, nayanebhi 
nayanasma 

6 Nayanassa Nayananam 

7 Nayane, Nayanesu 
nayanamhi, 
nayanasmim 

8 Nayana, nayana Nayanani 


Bảng bién cách của danh từ trung tánh vĩ ngữ 


Cách 


Số ít 


Số nhiều 


1 


Am 


A, ani 


2 [Ar A, ani 

3 Ena Ehi, ebhi 
4 Aya, assa Anam 

5 A, amha, asma Ehi, ebhi 
6 Assa Anam 

7 E, amhi, asmim Esu 

8 A, a Ani 


Những từ sau đây được biến thể tương tự: 


-  Dhana: tài sản, tiền của 
- Dana: bố thí 

- Sila: giới 

- Rupa: sắc, hình dáng 

- Ghana: mũi 

-  Pitha: ghé 

- Phala: trái cây, quà 

- Papa: ác 

-  Pufifia: phước, công đức 
- Sota: lỗ tai 

-  Ayudha: binh khí, vũ khí 
-  Vadana: mặt; miệng 

- Locana: mắt 

-  Marana: sự chết 


Panna: lá 

Ñana: trí 

Udaka: nuóc 

Hadaya: quà tim 

Vattha: vải; quần áo 
Suvanna: vàng 

Müla: góc; tién 

Küla: bờ (sông) 

Vana: rừng 

Citta: tâm 

Anda/ andaka: trứng 
Karana: nguyên nhân, lý do 
Amata: bất tử, trường sinh 
Paduma: hoa sen 

Cetiya: Phật điện 
Susana: nghĩa địa 

Bala: sức mạnh, lực 
Sopana: cầu thang 
Pulina: cát 

Arañña: rừng 

Dukkha: khổ 

Sukha: an lạc, hạnh phúc 
Kula: gia đình 

Puppha: bóng, hoa 

Tina: cỏ 

Chatta: ô ,dù, lọng 

Khira: sữa 

Nagara: thành phố 


VI BIÉN CÁCH (nguyën máu) 
Tum là dấu hiệu của vị biến cách 


- Pacitum: nấu 

- Pivitum: uóng 

- Datum: cho 

- Bhottum (bhufijitum): án 

- Gantum: di 

- Katum: làm 

- Haritum: mang di 

- Aharitur: mang lại 

- Laddhurn: nhận, được, đắc 


Tum được thêm vào động từ đơn âm như: 
Da + tum = datum 


Một chữ I được thêm vào trước tum nếu gữ 
căn gồm có hai âm trở lên, như: 
Pac + i + tum = pacitum 
Vi biến cách được dùng như một danh từ 


vì có thể làm tân ngữ trực tiếp cho động từ. Ví 
dụ: 


Jīvam ahar ugganhitum icchãmi (còn sống tôi 
còn muốn học) 


Được dùng như một động từ vi nó diễn tả 


hành động và có thể đòi hỏi một tân ngữ. Ví dụ: 


Kafifia odanarh pacitum aggim jaleti (cô gái 


nhóm lửa để nấu cơm) 


8. 


9. 


10. 


BÀI TÀP 14 


A — Dich sang tiéng Viét 


. Dhanavanto bhataranam dhanam datum na 


icchanti 


. Danam datva silam — rakkhitva — sagge 


nibbattitum sakkonti 


. Kumar alatam | anetva bhattam pacitum 


aggim jalessati 


. Nariyo nagara nikkhamma udakam patum 


vapiya kūlam gacchimsu 


. Nattaro arañña phalani aharitva khāditurn 


arabhimsu 


. Silava isi dhammam desetum pithe nisidi 
. Coro ayudhena paharitvā mama pituno 


angulim chindi 
Yuvatiyo padumani ocinitum nadim gantva 
küle nisidimsu 
Mayam chattāni adaya susanam  gantva 
pupphani ocinissama 

Kafila ` vattham ` anetum — apanam 
gamissati 


11. Tumhe vanam gantva gavinam datum 
pannani aharatha 


12. Mayam locanehi rupani passitva 
sukham dukkham ca labhama 

13. Tvam sotena  sunitum  ghānena 
ghayitum ca sakkosi 

14. Kukkutiya andani rukkhassa mule santi 

15. Viduno amatam labhitva maranam na 
bhayanti 

16. Manussa cittena cinteva puñfñầni 
karissanti 

17. Tumhe dhammam  sotum aramam 
gantva puline nisidatha 

18. Dhanavanto suvannam datva ñanam 
laddhum na sakkonti 

19. Darako chattam  ganhitum sopanam 
aruhi 

20. Mama bhaginī puññam labhitum silam 
rakkhissati 

Ngữ vựng: 


- Sagga (nam): cối trời 

- Nibbattati: sanh, phát sanh lên 

-  Sakkoti: có thể 

- Alata (trung): que lửa, khúc củi dang 
cháy 


10. 


11. 


12. 


- Arabhati: bắt đầu 

- Apana: (nam): cửa hàng, tiệm, chợ, phố 
-  Ghayati: nout 

- Labhati: nhận được 

- Cinteti: suy nghi 


B — Dich sang Pali 


. Những đứa trẻ đã di đến gốc cây để ăn trái 


cây 


. Người thiếu nữ đã leo lên cây để hái những 


bóng hoa 


. Tôi đã đi vào trong nhà để mang theo một 


cây dù và một tấm vải 


. Người con gái xin que lửa để đốt lửa 
. Chúng ta có thể thấy sắc với mắt của mình 


Anh ngửi bằng mũi và nghe bằng tai của anh 
Sau khi đi nghe Pháp, họ đã ngôi lại trên cát 


. Người ta không thể mua trí tuệ bằng vàng 
. Sau khi phân chia tài sản, người giàu có đã 


cho những người con trai và con gái của 
mình 

Những thiếu nữ đã đi ra khỏi thành phố 
để tắm sông 

Đã có những cây dù trên tay của 
những người đàn bà đi đường 

Sau khi đánh bà bằng một binh khí, kẻ 
thù đã làm thương tích nhạc mẫu của tôi 


13. Sau khi đi đến vườn, ho đã mang vë 
hoa và quà cho bon tré 


14. Anh ấy sẽ di đế rừng để mang lá và có 
về cho những con bò cái 
15. Những cô gái và các chàng trai đã 


mang hoa sen từ hồ lại để cúng dường điện 
Phật 

16. Sau khi tắm tại bể nước, các người anh 
và chị của chúng tôi đã về nhà để ăn và ngủ 

17. Sau khi thấy con báo, đứa trẻ dà chay 
ngang qua vườn và lội qua sông 

18. Các bạn sẽ nhận được phước đức nhờ 
bố thí và giới hạnh 

19. Sau khi ăn cỏ tại nghĩa địa, những con 
bò cái của dì tôi đã đến hồ nước để uống 
nước 

20. Các thiếu nữ đã mua hoa để làm những 
vòng hoa cho những người chị 


Ngữ vựng: 


- Sau khi chia (9): bhajetva (bhajeti) 
- Gây thương tích (12): vanitan akasi 
- __ Để làm (20): kãtum (karoti), pariyadetum 


Bài 14: 


Danh từ trung tánh vi ngữ I 


Atthi (xương) 

Cách Só ít Só nhiéu 
1&8 Atthi Atthi, atthini 

2 Atthim Atthi, atthini 

3 Atthina Atthihi, atthibhi 
4&6 | Atthino, atthissa Atthinam 

5 Atthina, atthimha, Atthihi, atthibhi 

atthisma 
7 Atthini, atthimhi, Atthisu, atthisu 


atthismim 


Bảng biến cách danh từ trung tánh vi ngữ I 


Cách Só ít Só nhiéu 
1&8 I I, ini 

2 Ir I, ini 

3 Ina Ihi, ibhi 
4&6 | Ino, issa Inari 

5 |Ina, imhā, isma Thi, ībhi 

7 Ini, imhi, ismim Isu, īsu 


Những từ sau đây được biến thé tương tự: 


- Vari: nước 


- Satthi: báp vë 

- Sappi: (một thứ) bơ 
- Akkhi: con mắt 

- Dadhi: sữa đông 

- Acci: ngon lửa 


Danh từ trung tánh vi ngữ U 


Cakkhu (con mát) 


Cách SÓ ít Só nhiéu 
1&8 | Cakkhu Cakkhu, cakkhüni 
2 Cakkhum Cakkhu, cakkhüni 
3&5 | Cakkhuna Cakkhuhi, cakkhubhi 
4& 6 | Cakkhuno, Cakkhunam 
cakkhussa 
7 Cakkhumhi, Cakkhusu 
cakkhusmim 


Bảng biến cách danh từ trung tánh vĩ ngữ U 


Cách Số ít Số nhiều 
188 [U Ū, ūni 
2 Um Ū, ūni 
3&5 Una Ūhi, ūbhi 
4 & 6 | Uno, ussa Unarn 
7 |Umhi, usmirn Ūsu 


Những từ sau đây bién thể tương tự: 


- Ayu: tuổi 

- Dhanu: cây cung 
- Madhu: mật 

- Assu: nước mắt 
- Janu (jannu): đầu gối 
- Daru: củi 

- Ambu: nuóc 

- Tipu: chi 

- Vasu: của cải 

- Vapu: thân thé 

- Vatthu: đất, nên 
- Jatu: sáp 


Một số bất bién từ: 


- Ama: phải 

- Evam: như vậy 

- Puna: lai, lần nữa 

-  Sakirn: một làn 

-  Sigham: mau, nhanh, chẳng bao lâu 
sau 

- Vina: không có 

-  Yava... tava: cho đến 

-  Yatha... tatha: nhu thé nào... thi như 
thé ấy 

- Va, athava: hoặc, hay, hoặc là, hay là 

- Nana: khác nhau, sai biệt 


-  Tatha: nhu cách kia, nhu thé, nhu 
vậy 

-  Sanikam: chậm 

-  Purato: trước, phía trước 

-  Katham: làm thế nào, làm sao 

- Addha: nhất định, chắc chán 

- Kasma: tai sao 


BÀI TẬP 15 
A — Dịch sang tiếng Việt 


. Mayam gaviya khiram, khīramhā dadhim, 
dadhimha sappiñ ca? lavhama 

. Mata dhituya akkhisu assuni disva (tassa) 
vadanam varina dhovi 

. Kasma tvam ajja vapim gantva puna nadim 
gantum icchasi? 

. Katham tava bhātaro nadiya  padumani 
ocinitva aharissanti 

. Addha te dhanūni adaya vanam pavisitva 
migam maretva anessanti 

. Amhakam pitao tadā vanamha madhum 
aharitva dadhina saha bhufijimsu 

. Mayam suve tumhehi vina!^ araññam gantva 
darüni bhafijissama 


33 Sappiñ ca = sappirh ca 
14 Dùng sử dung cách với chữ vina 


8. Kumara sigham dhavitva vapiyam kīlitvā 
sanikam gehani agamimsu 

9. Tumhe  khiram  pivitum — icchatha,  athava 
dadhim bhufijiturn? 

10. Yava mayham pita nahāyissati tava aham 
idha titthami 

11. Yatha bhüpati anapeti tatha tvam katum 
icchasi? 

12. Ama, aham bhüpatino vacanarn atikkamiturn 
na sakkomi 


Ngữ vựng: 


- Disva = passitva (passati): sau 
khi thấy 

-  Bhañjati: làm bể, làm vỡ, ché 

- Agamimsu (gacchati): (chúng) đã 
đi đến 

- Anapeti: ra lệnh 

- Vacana (trung): lời nói, mệnh 
lệnh 

- Atikkamati: vượt gua, di quá 


B- Dịch sang Pall 


1. Anh (chị) thích uống sữa hay ăn sữa đông? 

2. Trước hết, tôi muốn ăn (uống) cháo, rồi sau 
đó ăn sữa đồng và mật 

3. (Anh) hãy đi mau đến chợ để đem bơ về 


8. 


9. 


. Sau khi tám ó bién, tai sao anh lai muón di 


đến nơi ấy lần nữa? 


. Ngươi có biết những người cha của chúng tôi 


đã lấy mật từ những khu rừng như thế nào 
chưa? 


. Tôi sẽ ở (đứng) trên bờ sông cho đến khi anh 


lội qua sông và trở lại 


. Nhạc mẫu của tôi đã đi đến thành phố không 


có người hầu cận và trở về với người chị 

Vị triệu phú đã quy gói trước đức vua và 
danh lé dưới chân ngài 

Con ngựa của anh có thể chạy nhanh không? 


10. Phải, nhất định nó sẽ chạy mau 
11. Những người anh của chúng tôi, sau 


12. 


khi đi đến rừng với những cây cung trong 
tay, đã giết chết một con voi và cắt ngà của 
nó 

Tại sao cha của anh lại đi chậm trên 
cát? 


Ngữ vựng: 


- _ Trước hết (2): pathamarn 

- Rol sau đó (2): paccha, tada 

- Quy gối xuống (8): janühi patitva (dùng 
với SDC) 


Bài 15: 
PHÀN LOAI CÁC DANH TU 
Các danh từ được chia thành 5 loại: 


. Namanama: danh tü' chung và danh tü riéng 

. Sabbanama: dai danh từ 

. Samasanama: danh từ kép 

. Taddhitanama: chuyển hoá ngữ từ danh từ 
hay đệ nhị chuyển hoá ngữ 

5. Kitakanāma: chuyển hoá ngữ từ động từ hay 

đệ nhất chuyển hoá ngữ 


DU ` 


Wãmanãma gồm những danh từ cu thé, 
danh từ chung, danh từ riêng và danh từ trūu 
tượng, ngoại trừ đệ nhất và đệ nhị chuyển hoá 
ngữ. 


Samāsanāma, danh từ kép, là do sự kết hợp 
của nhiều chữ lại với nhau. Ví dụ: 


- Niluppala = nila + uppala: hoa sung xanh 

- Rajaputta = raja + putta: con của đức 
vua, hoàng tử 

- Hatthapadasisani: tay, chân, và đầu 


Kitakanama hay đệ nhất chuyển hoá ngữ là 
do căn của động từ được thêm vào tiếp vĩ ngữ: 


- Paca (nấu) + na =paka (su nấu) 
- Dã (cho) + aka = dayaka (người cho) 
- Ni (dẫn dắt) + tu = netu (người lãnh 
dao) 
Taddhitanāma hay đệ nhi chuyển hoá ngữ là 
do một danh từ hay đệ nhất chuyển hoá ngữ 
được thêm vào một tiếp vĩ ngữ: 


- Nava (thuyền) + ika = navika (người lính 
thuỷ) 


CÁC ĐẠI DANH TỪ 
Đại danh tử dùng cho mọi (3) tánh vì nó thay 
thế cho các loại danh từ. Chúng trở thành tính từ 
khi xác định tính chất cho những danh từ. Chúng 
không có hô cách. 
Biến cách của quan hệ đại danh tur 


Ya (ai, người nào, cái nào) 


Nam tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
1 Yo Ye 
2 Yam Ye 
3 Yena Yehi, yebhi 


Yassa 


Yesam, yesanam 


Yamha, yasma 


Yehi, yebhi 


Yassa 


Yesam, yesanam 


NO U1 |A 


Yamhi, yasmim 


Yesu 


Nū tānh 
Cách Só ít Só nhiëu 
1 Ya Ya, yayo 
2 Yam Ya, yayo 
3&5 |Yaya Yahi, yabhi 
4&6 | Yaya, yassa Yasam, yasanam 
7 Yayam, yassam Yasu 
Trung tánh 
Cách Só ít Só nhiéu 
1 & 2 Yam Ye, yani 


tánh 


Các cách khác giống như bién thể của nam 


Những từ sau được bién thể tương tự như 


ya: 


- Sabba: tất cà 


- Aññatara: cái nào đó 

- Katama: cái nào, cái gi (trong 
nhiều cái) 

- Katara: cái nào (trong 2 cái) 

- Para: cái khác, vật khác, người 
khác 

- Itara: cái khác, nguoi khác 

- Pubba: (người, vật) trước; hướng 
đông 

- Ubhaya: cả hai 

- Añña: (người, vật) khác 

- Apara: (người, vật) khác; hướng 
tây 

- Ka (kim): ai, người nào, cái nào 

Tính từ (thuộc vê đại danh từ) 

Tính từ trong Pali không phân loại riêng với 
danh từ vì chúng biến thể như danh từ. Hầu hết 
đại danh từ đều trở thành tính từ khi chúng 
được dùng trước danh từ đồng một tánh, một 
số và một biến cách. Chúng trở thành đại danh 
từ khi đứng một mình. 

BÀI TẬP 16 
A — Dich sang tiếng Việt 


1. Sabbesarn nattaro paññavanto na bhavanti 


2. Sabba itthiyo vapiyam nahatva padumani 
pilandhitva agacchimsu 

3. Añño vanijo sabbam dhanamh yacakanam 
datva geham pahaya pabbaji 

4. Mata ubhayasam pi dhitaranam  vatthani 
kinitva dadissati 

5. Ko nadiya vapiya ca antara dhenum harati? 

6. Kassa putto dakkhinam disam gantva viham 
aharissati? 

7. Ye papani karonti te niraye nibbattitva 
dukkham labhissanti 

8. Kasam dhitaro vanamha daruni aharitva 
odanam pacissanti? 

9. Katarena maggena so puriso nagaram gantva 
bhandani kini? 

10. Itara darika vanitaya hattha pupphani 
gahetva cetiyam pujesi 


11. Paresan dhanan dhaññam va 
ganhitum ma cintetha 
12. Aparo afihassam  vapiyam nahãtva 


pubbaya disaya nagaram pavisi 
Ngữ vựng: 


- Geham pahaya pabbaji: từ bỏ gia đình, 
xuất gia (thành vị tu sĩ) 

- Dakkhina (tính từ): hướng nam 

- Niraya (nam): khổ cảnh, địa ngục 


10. 


- Bhanda (trung): hàng hoá 
- Gahetva = ganhitva (ganhati): sau khi láy 
- Pavisi (pavisati): dà di vào 


B — Dich sang Pali 


. Tất cà đã vào thành phó dé xem những khu 


vườn, nhà cửa và đường sá 


. Những người con gái của tất cả những người 


đàn bà trong làng đã đi theo con đường đến 
điện Phật 


. Một thiếu nữ khác đã lấy một đoá sen và cho 


người trước 


. Người nào sẽ mang sữa lại cho tôi? 
. Ai đứng trên bờ sông và nhìn vê phía nam? 
. Những người con trai của tất cả những phú 


gia không phải luôn luôn trở thành những 
người giàu có 


. Những cháu trai cúa ai đã dắt những con bò 


cái lai đây và cho chúng án cỏ? 


. Ngày mai, tất cả những người đàn bà trong 


thành phố sẽ rời khỏi nơi ấy và đi lang thang 
trong rừng 


. Thiếu phụ kia, sau khi thấy một con báo trên 


đường, đã chạy ngang qua khu vườn 
Ai được phước báu nhờ bố thí sẽ được 
sanh lên cối trời 


11. Người nào đó đã dem hoa sen từ hô 
lại, một người khác đã mang chúng đến chợ 
để bán 

12. Con trai của anh tôi đã bẻ gấy những 
cành cây của một cây khác để nhặt bông, lá 
và trái 


Ngữ vựng: 
- Ai (1): Yo koci 


Bài 16: 


Biến cách của chi dinh dai danh từ 


Ta (cái ấy, người ấy) 


Nam tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
1 SO Te 
2 Tam, nam Te, ne 
3 Tena Tehi, tebhi 
4 Tassa Tesam, tesanam 
5 Tamha, tasma Tehi, tebhi 
6 Tassa Tesam, tesanam 
7 Tamhi, tasmim Tesu 
NG tánh 
Cách Số ít Số nhiều 
1 Sa Ta, tayo 
2 Tam, nam Ta, tayo 
3&5 |Taya Tahi, tabhi 
4&6 |Taya, tassa Tasam, tasanam 
7 Tayam, tassam | Tāsu 


Trung tánh 


Cách 


Số ít 


Số nhiều 


1&2 Tam 


Te, tani 


Các biến thé khác tương tự như nam tánh 


Eta (cái ấy, cái này) biến thể tương tự như 


ta. 
Biến thể chữ ima (cái này, người này) 
Nam tánh 
Cách Số ít Số nhiều 

1 | Ayam Ime 

2 Imam Ime 

3 | Anena, imina Ehi, ebhi, imehi, 
imebhi 

4 | Assa, imassa Esam, esanam, 
imesam, imesanam 

5 | Asma, imamha, Ehi, ebhi, imehi, 

imasma imebhi 

6 | Assa, imassa Esam, esanam, 
imesam, imesanam 

7 | Asmirm, imamhi, Esu, imesu 

imasmim 
Nữ tánh 
Cách SÓ ít Só nhiéu 
1 |Ayam Ima, imayo 
2 Imam Ima, imayo 


3&5 |Imaya Imahi, imabhi 
4 & 6 | Assa, assaya, imissa, | Asam, asanam, 
imissaya, imaya imasam, imasanam 
7 Assam, imissam, Imasu 
imayam 
Trung tánh 
Cách Só ít Só nhiéu 
1&2 Idam, imam Ime, imani 


Các thể còn lại tương tự nam tánh 


9. 


BÀI TÀP 17 


A — Dich sang tiéng Viét 


. Ayam siho tamha  vanamha  nikkhamma 


imasmim magge thatva ekam itthim maresi 


. So tasam yuvatinam tani vatthani vikkinitva 


tasam santika mulam labhissati 


. Imissa dhitaro tamha vanamha imani phalani 


aharimsu, añña  nariyo tani — khaditum 
ganhimsu 


. Ima sabba yuvatyo tam ārāmam gantva 


dhammam sutva  Buddham ` padumehi 
pujessanti 


. Ime manussa yani puññani va papani va 


karonti tani te anugacchanti 


. Tassa kafifiaya mata dakkhinaya disaya imam 


gamam agantva idha ciram vasissati 


. Tassa natta imassa bhatara saddhim Kolamba- 


nagaram gantva tani bhandani vikkinissanti 


„Tā nariyo etasan sabbasam . kumarinam 


hatthesu padumani thapesum ta tani haritva 
cetiyam pujesum 

Tassa rajniya eta dasiyo imehi rukkhehi 
pupphani ocinitva ima malayo karirnsu 


10. Kesam so imam dhanam datva sukham 


labhissati? 


11. Yo magge gacchati tassa putto suram pivitva 
ettha sayati 

12.Ke tam khettam gantva tinam aharitva 
imasam gavnam  datva khīram  labhitum 
icchanti? 


Ngữ vựng: 


Tasam santika mülam labhissati: nhận tiên 
từ họ 

- Thatva (titthati): sau khi đứng 

- Sutva = sunitva (sunati): sau khi nghe 

- Anugacchati: di theo, theo sau 

- Ciram (trang từ): lâu dài, một thời gian dài 

- Kolambanagara: thành Colombo 

- Thapesurn (thapeti): đặt, để; giữ 

- Khetta (trung): ruộng 

- Thana (trung): chỗ 


B - Dịch sang Pali 


1. Người nào đã đi đến nghĩa địa, hái hoa ấy và 
mang chúng về đây? 

2. Con sư tử này, sau khi đi ra từ khu rừng nọ, 
đã giết một con bò cái tại chỗ này 

3. Chông của người dàn bà ấy đã mua quân áo 
này từ chợ nọ và tặng cho những cháu trai 
của ông ấy 


8. 


9. 


. Những người đầy tớ của ai së di Colombo để 


mua hàng hoá cho anh và tôi? 


. Ngày mai, những người anh của nó sẽ đi đến 


khu rừng ấy để lấy mật và trái cây 


. Những người chị của cô ấy đã đi đến thửa 


ruộng kia để mang cỏ về cho những con bò 
cái này 


. Tôi đã nhận được những đoá sen và hoa này 


từ một người đàn bà nào đấy của ngôi làng 
kia 

Hóm nay, tất cả thiếu nữ của thành phố sẽ đi 
đến con sông kia và sẽ tắm tại dòng sông ấy 
Họ đem những hàng hoá kia đến một người 
lái buôn tại chợ nọ 


10. Sau khi bán những con bò cái kia cho những 


thương nhân, họ đã mua vải, vòng hoa và dù 
(6) với số tiên ấy 


11. Hôm qua, những người nào đã giết một con 


sư tử trong rừng này? 


12. Người đàn bà nào đã ăn cắp vòng hoa của cô 


ấy và chạy ngang qua con đường này? 


Bài 17: 
PHÀN TỪ HAY TÍNH TÜ THU ĐỘNG 


Những phân từ là những tính từ phát sinh từ 
ngữ căn của các động từ. Cũng như động từ, 
chúng được chia thánh ba thì: hiện tại, quá khứ 
và tương lai. Môi nhóm lại chia thành nang động 
thēvā thụ động thé. 


Hiện tại năng động thể phân từ được tác 
thành bởi ghép nta và māna vào các ngữ căn của 
động từ. 


Ví dụ: 
- Gaccha + nta = gacchanta: đang 
đi 
- Gaccha + mana = gacchamana: 
đang đi 


- Paca + nta = pacanta: đang nấu 
- Paca + mana = pacamana: đang 
nấu 


Bảng biến cách của hiện tại phân từ 
gachanta 


Nam tánh 


Cách Só ít Só nhiéu 
1 Gaccham, Gacchanto, 
gacchanto gacchanta 
2 | Gacchantam Gacchante 
3 | Gacchata, Gacchantehi, 
gacchantena gacchantebhi 
4 | Gacchato, Gacchatam, 
gacchantassa gacchantanam 
5 | Gacchata, Gacchantehi, 
gacchantamha, gacchantebhi 
gacchantasma 
6 | Gacchato, Gacchatam, 
gacchantassa gacchantanam 
7 | Gacchati, Gacchantesu 
gacchante, 
gacchantamhi, 
gacchantasmim 
8 |Gaccham, gaccha, Gacchanto, 
gaccha gacchanta 


Nữ tánh 


Gacchanta —» gacchanti: bién thé nhu danh 
từ nữ tánh vi ngữ 7 


Trung tánh 


Cách 


Số ít 


Số nhiều 


1 Gaccham Gacchanta, 
gacchantani 

2 Gacchantam Gacchante, 
gacchantani 


Con lại biến thể như nam tánh 


Những phân từ sau đây được biến thể tương 
tự: 


- Paccanta: đang nấu 

-  Karonta: dang làm 

- Caranta: đang đi 

- Dhavanta: đang chạy 

- Nahayanta: dang tām 

- Sayanta: đang ngủ 

-  Passanta: đang thấy, đang nhìn 
- Nisidanta: đang ngồi 

- Haranta: đang mang di 
- Kinanta: dang mua 

- Titthanta: dang düng 

- Aharanta: dang mang lai 
- Viharanta: dang ở 

- Mikkinanta: dang bán 

- Dadanta: dang cho 

- Radanta: dang khóc 

- Hasanta: dang cười 

- Bhufijanta: dang ăn 


Những phân từ này có một hinh thức nữa là 
pacamāna... (thêm māna). Chúng sẽ biến thé 
như: 


- Nara vë nam tánh 
- Vanità vē nữ tánh 
- Nayana về trung tánh 
Các phân từ được chia cùng một tánh, một 


số và một cách với danh từ mà chúng diễn tả. Ví 
dụ: 
- Tittharn gono tinam khadati (con bò đứng 
dang án có) 
- Gono titthanto tinam khadati (con bó dang 
đứng ăn có) 


Các hiện tại năng động thể phân từ được 
dùng như sau: 


- Bhattam bhuñjanto: đang ăn cơm 
BÀI TẬP 18 
A — Dich sang tiếng Việt 


1. Gamam gacchanto darako ekam gonam disva 
bhayi 


2. Darika rodanti ammaya santkam  gantva 
pithe nisidati 

3. Vanija bhandani ^ vikkinanta ^ nadiyam 
nahayante passimsu 

4. Kannayo hassamana nahayantiyo gacchantim 
vanitam akkosimsu 

5. Puriso hasanto rukkham  aruhitva phalāni 
khadanto sakhayam nisidi 

6. Bhagava Savatthiyam viharanto devanam 
manussanañ ca dhammam desesi 

7. Sa sayantim itthim utthāpetvā hasamana 
tamha thana apagacchi 

8. Tumhe bhümiyam kilamanam imam darakam 
ukkhipitva mafice thapetha 

9. Siham disva bhayitva dhavamana te miga 
asmim vane avatesu patimsu 

10. Imasmim game vasantanam purisanam 
eko pharasum adaya vanam gacchanto ekaya 
kasuyam pati 


11. Nisidantiya nariya putto rodamano 
tassa santikam gamissati 

12. Yacaka bhattam pacantim itthim disva 
tam aharam yacanta tattha nisidimsu 

13. Vanamha  darüni X aharanti kañña 
ekasmim pasane udakarn pivamana nisidi 

14. Vanija bhandani kinanta vikkinanta ca 


ga mesu nagaresu ca ahindanti 


15. Danam dadanto so dhanava sllavante 
gavesati 


Ngữ vựng: 


-  Santikam (trạng từ): gân (dùng với sở thuóc 
cách) 

- Pītha (trung): cái ghế 

- Akkosimsu (akkosati): mắng chửi 

- Sāvatthī (nữ): thành Xá-vệ 

- Utthapetva (utthapeti): thức dậy, đánh thức 
dậy 

- Apagacchi (apagacchati): trở vé, trở lại 

- Ukkhipitva (ukkhipati): đỡ lên, nâng lên 

- Pivamana (pivati): đang uống 

- Gavesati: tìm kiếm, tâm cầu 


B - Dịch sang Pali 


1. Đang đi đến dòng sông, người nô lệ đã ngồi 
dưới một gốc cây, đang uống nước 

2. Sau khi đỡ đứa con gái đang khóc dậy, người 
mẹ đã cho nó sữa 

3. Đang đi trên bờ sông, chúng tôi thấy một vài 
người đang tắm dưới sông 

4. Khi thấy chúng tôi tại chỗ ấy, con nai đã bắt 
đầu chạy rôi rơi vào một cái hố 


5. Khi dang đi ra khỏi rừng, con sư tử đã thấy 
một con bò cái đang ăn cỏ trong thửa ruộng 
dy 

6. Dang mang củi từ rừng vé, người thiếu phu 
đã uống nước từ hồ ấy 

7. Một người đang sống ở trong làng nãy đã 
thấy một con báo đang chạy đến ngọn nüi ấy 

8. Những người cha và anh của chúng tôi sẽ đi 
lang thang qua làng mạc và thành phố trong 
khi mua và bán hàng hoá 

9, Ngày kia, khi đang đứng trên ngọn núi, tôi 
đã thấy con sư tử cái đang ngủ trong một cái 
hang 

10. Đứa bé đã đến tôi, vừa chạy vừa cười 

11. Đang mang một cái trống cho di của 
mình, người làm ruộng đã ngôi trên hòn đá 
này, đang nhìn ngắm cây cối và ruộng đồng 
này 

12. Đức Phật, khi đang sống ở Savatthi 
trong một thời gian dài, đã thuyết giảng giáo 
pháp của Ngài cho dân chúng ở thành phố 
này 

13. Trong khi nấu cơm, người chị của cô ấy 
đã ngôi hát trên một cái ghế 

14. Trong khi bố thí cho những người hành 
khất, vị triệu phú đã tiêu pha tất cả gia tài 
của mình 


15. Trong khi đi chơi trên đường, bon trẻ 
đã thấy một người đang chạy từ chó ấy lai 


Ngữ vựng: 
- Hát (9): gayanti / gitar (gayanti) 


- Bá tiêu pha (10): vissajjesi 
(vissajjeti) 


Bài 18: 
QUÁ KHÜ PHÁN TỪ 


Quá khứ phán từ được hinh thành theo nhiêu 
thể thức và sẽ được nói rõ trong tập II. O đây 
chỉ kể một vài thí dụ: 


- Gata: di 

- Agata: dén 

- Kata: làm 

- Otinna: xuóng 

- Vutta: nói 

- Bhinna: bé, vỡ; làm bể, làm vỡ 
- Ahata: dem lại 

- Pahata: dánh dàp 

- Hata: mang di 

- Thita: đứng 

- Mata: chét 

- Sutta, sayita: nám 

- Nisinna: ngồi 

- Vuttha: sống 

- Pakka, pacita: nấu; chin 
- Bhutta: án 

- Laddha: nhận, nhận được 
- Kita: mua ` 

- Vandita: dành lé 

- Hata: giét 

- Kuddha: nóng giận 


- Chinna: cát, chát 
- Dattha: cán 


Các quá khứ phân từ thường được dùng nhu 
bổ túc từ (bổ ngữ) của động từ, như So 
kalabato (hoti): nó đã chết. Có khi không dùng 
đến động từ. 


7o dùng với nghĩa xuất xứ cách 


Tiếp vĩ ngữ to nhiêu khi được ghép vào ngữ 
nguyên để chỉ nghĩa xuất xứ cách. Không có sự 
sai khác vë số ít hay số nhiều. 


Rukkhato: từ một cây hay từ những cây 

Gamato: từ làng hay từ những làng 

Puriso: từ một hay từ những người dàn 
ông . 

Tato: từ chỗ kia 

Kuto: từ đầu? 

Sabbato: từ tất cả 


BÀI TẬP 19 


A — Dịch sang tiếng Việt 


1. Hiyo araññam gato puriso ahina dattho mari 
2. Rukkhato otinna pakkhi darakena sakkharahi 
hata honti 


3. Purisena pharasuna chino so rukkho tassa 
gehassa upari pati 

4. Gamato nikkhanta ta gaviyo khette tinam 
khaditva vapito jalarn pivissanti 

5. Vanijehi nagarato ahatani bhandani imesu 
gamesu manussehi kitani (honti) 

6. Taya kafifiaya pakkam odanam atavito āgatā 
tassa bhataro bhunijitvā sayissanti 

7. Pitarā vuttam anussaranti sa-món yuvati taya 
laddham dhanam ganhitum na icchi 

8. Ekena hatthinā chinnan sakham aññä 
hatthiniyo gahetva khadimsu 

9. Kuto tumhehi imani vatthani tani padumani 
ca kitani? 


10. Kuddho so bhūpati tasmim  nagare 
vutthe sabbe manusse tato nihari 

11. Sappena dattho vanijassa putto tassa 
dasehi ekassa vejjassa santikam nito hoti 

12. Idha imasmim pithe nisinnam kumarim 
gehato agata afifia darika pahari 

13. Taya pahatā sa-món  kafifia tassa 


matuya santikam gata rodanti atthasi 

14. Magge  gacchanta te  purisa taya 
dhenuya bhinnam ghatam passimsu 

15. Bhüpati tehi manussehi katani gehani 
passitva tesam mulam adasi 


Ngữ vựng: 


- Dattha (dasati): đã cán 

- Mari (marati): dá chét 

- Nikkhanta (nikkhamati): đã ra di, đã rời 
khói 

- Anussaranti (anussarati): nhớ lai 

- Kuddha (kijjhati): nóng giận 

- Nihari (niharati): đã tàn xuất 

- Vejja (nam): thāy thuốc, y si, bác sĩ 

- Nita (neti): mang di 

- Atthasi (titthati): đã đứng 

- Ghata (nam): ghé nuóc 


B - Dich sang Pali 


. Con chim công, sau khi từ cây xuống, nay đã 
đi đến một hòn đá 

. Sau khi bị rắn cán, đứa trẻ đã được đưa đến 
một bác sĩ 

. Người đàn bà này không muốn lấy tiên nhận 
được từ chị mình 

. Người đàn ông từ làng kia lại đã mua một số 
hàng hoá từ làng này 

. Nhớ lại những lời dạy của mẹ mình, đứa trẻ 
đã không đi đến người đã chết 

. Những con bò cái của dì tôi sẽ từ rừng đi ra 
và ăn cỏ do người nữ tỳ cắt và đem lại 


7. Sau khi thấy một người dàn ông dang ngủ 
trên giường, gia chủ đã nói với những người 
con của mình đừng đi lại gần ông ấy 

8. Một con nai đã bị trồng thấy bởi một thiếu nữ 
đang nấu cơm cho mẹ mình 

9, Ngôi nhà do chúng tôi làm đã bị phá sập bởi 
một con voi 

10. Đức vua nổi nóng đã giết tất cả những 
người đàn ông đã đi đến thành phố 

11. Cành cây do con voi làm gāy đã rơi 
xuống đất, và sau đó, những con bò cái của 
các anh đã ăn lá của cành cây ấy 

12. Vòng hoa do người con gái này nhân được 
từ hoàng hậu đã được đem cho một người 
con gái khác 

13. Com cho chúng nó đã do những người nô 
lệ và những người hành khất ăn 

14. Con ngựa do vị triệu phú mua đã được 
một người đánh xe mang đi 


Bài 19: 
TÍNH TU 


Các tính từ thường di theo danh từ và cùng 
một tánh, một só với dah từ ấy. Ví du: 


(Con bò đực đỏ ăn cỏ ngắn) 

2. Seta kañña nilam vattham paridahati 
(Người con gái da trắng mặc y phục màu 
xanh) 


Sau đây là một số tính từ thường dùng: 


-  Khuddaka: nhỏ 

- Mahanta: lớn 

- Dīhga: dài 

- Rassa: ngán 

- Ucca: cao 

- Nica: thấp 

- Majjhima: trung binh, vừa, CO trung 
- Appaka: mót ít, mót vài 
- Bahuka, bahu: nhiéu 

- Ama: chua chín 

- Pakkha: chín 

- Dahara: tré 

- Mahallaka: già 

- Mitthata: rộng 


Bién 


Seta: tráng 

Nila: xanh 

Ratta: dó 

Kala: den 

Pita: màu vàng 

Uttana: can 

Gambhira: sáu 

Khara: thó, cüng 
Mudu: mềm, thanh 
Bala:ngu; còn ít tuổi 
Pandita: trí, sáng suốt 
Balavantu: mạnh mẽ 
Dubbala: yếu ớt, ốm yếu 
Surupa: đẹp, lịch sự 
Dassanīya: đẹp, lịch sự 


cách của tính từ giống như biến cách 


của danh từ. Như dīgha, rassa bién cách giống 
với nara nếu là nam tánh, giống vanità nếu là nữ 
tánh và giống narana nếu là trung tánh. Bahu, 
mudu biến cách giống với garu (nam tánh), 
dhenu (nữ tánh) và cakkhu (trung tánh). 


Nếu tính từ có vi ngữ u cộng thêm kā, như 
mudukā (nữ tánh) và sé biến cách như vanitā. 


Các chữ với vĩ ngữ 7như māli (người có vòng 
hoa) đổi thành málini và biến cách như Kumari. 


BÀI TÀP 20 
A — Dich sang tiéng Viét 


. Ratta gaviyo khette ahindantiyo bahum tinam 
khadimsu 
„Uccā kumārī nilam vattham paridahitva 
mahantam nagaram gamissati 
. Bahavo manussa  dighahi rajjuhi setā 
dhenuyo  bandhitva  gambhiram nadim 
harimsu 
. Amhakam bahunam ` bandhavanam puttā 
dubbala honti 
. Panditassa purisassa sa-món bala bhagini 
pakkani ` phalani ` ocinitva — appakanam 
darakanam adasi 
. Tassa mahallikaya itthiya daharo natta uttane 
jale nahayati 
. Tasmim ucce rukkhe thito vanaro imasmim 
nice tarumhi nisinne pakkhino oloketi 
. Malin! nari rassena maggena khuddakam 
gamam gacchi 
„Daharā kañña muduna hatthena rattāni 
padumani ganhati 

Balavanto appakam pi dhanam labhitva 
dubbale manusse pīlenti 

Balavanta kala goņā uccesu girīsi 
ahinditva bahüni tinani khadanti 


12. Bahunnam!° balãnan puttã tassa 
nadiya gambhire jale patitva marimsu 


13. Mama bhataranam majjhimo nice pithe 
nisiditva amam phalam khadati 
14. Mayam suve majjhimam vapim gantva 


setani ` padumani niãni uppalan ca 
aharissama 

15. Tumhe mahallake dubbale ca purise 
disva ma hasatha 


Ngữ vựng: 


- Paridahitva (paridahati): mang, māc 
- Uppala (trung): hoa súng; hoa huệ 


B - Dịch sang Pali 


1. Một con bò cái trắng đã uống nhiều nước từ 
hồ lớn kia 

2. Nhiêu thiếu nữ mang áo màu đỏ sẽ đi đến 
các khu chợ lớn trong thành phố này 

3. Những người con trai của người đàn bà lớn 
tuổi kia không có quyền thế cũng không giàu 
CÓ 

4. Những đứa trẻ của chúng tôi luôn thích án 
nhiều trái cây chưa chín 


15 Bahu ở cách 4 & 6 có hai thé là bahünam và bahunnam. 


5. Người dàn bà ngu ấy đã di đến dòng sóng 
dài kia và rơi xuống nước sâu của nó 

6. Nước trong hồ này không sâu mà cạn 

7. Người dì lớn tuổi của tôi đã đem lại một sơi 
dây thừng dài để cột (buộc) con bò cái màu 
đỏ kia 

8. Người có sức mạnh đã chặt nhiều cây lớn và 
thấp trong mảnh vườn nhỏ này 

9, Đang ngôi trên một cái ghế thấp, người thiếu 
nữ ăn một trái xoài chín từ người mẹ 

10. Nhiều cỏ được các đầy tớ mang lại từ 
thửa ruộng nhỏ ở trên bờ của con sông rộng 
ay 

11. Hoa sen trắng và hoa súng xanh đã 
được nàng thiếu nữ yếu đuối ấy mua từ 
người đàn ông lớn tuổi 

12. Những con bò đực đen đang ngủ trên 
mảnh đất cứng rắn gần ngọn núi cao kia 


13. Bàn tay mêm mại của đứa trẻ bị ngọn 
lửa của cây đèn nhỏ kia đốt cháy l 
14. Nhiều người së di ngang qua biên lớn, 


dên dë xem hon dào nhó và dep dé này 

15. Trong thành phó dep dë này có nhà 
cửa lớn, đường phố rộng, đường xá dài và 
nhiêu vườn tược 


Ngữ vựng: 


Khóng có quyën thë, cüng khóng giàu 
có (3): balavanto va dhanavanto và na 
honti 

Trái xoài (9): amba (trung) 


Bài 20: 


: eka (ekam) 

: dvi (dve) 

: ti (tayo) 

: catu (cattaro) 
: pañca 


cha 


: Satta 
: attha 


nava 


: dasa 

: ekadasa 

: dvadasa, barasa 

: telasa, terasa 

: cuddasa, catuddasa 

: pannarasa, pañcadasa 


: solasa 


: sattarasa, sattadasa 
: attharasa, atthadasa 
: ekūnavīsati 

: Visati, visa 

: ekavisati 

: dvavisati, bavisati 

: tevisati 

: catuvisati 


: paficavisati 

: chabbisati 

: sattavisati 

: atthavisati 

: ekünatirnsati 

: timsati, timsa 

: ekatimsati 

: dvattimsati, battimsati 
: tettimsati 

: catuttimsati, catuttimsa 
: ekünacattalisa 

: cattalisati, cattalisa 

: ekünapafifiasa 


~— 


50 paññasa, pannasa, paññasati, pannasati 


: ekunasatthi 

: satthi 

: dvesatthi, dvasatthi, dvisatthi 
: ekunasattati 

: sattati 

: ekünasiti 

: asiti 

: dvesiti, dvasiti, dviyasiti 

: te-asiti, tiyasiti 

: caturasiti 

: ekünavavuti 

: navuti 

: dvenavuti, dvanavuti, dvinavuti 
: ekunasata (ekunasatam) 


100: sata (satam) 

1.000: sahassa (sahassam) 

10.000: dasasahassa (dasasahassam) 
100.000: satasahassa (satasahassam), lakkha 
(lakkham) 

1.000.000: dasalakkha (dasalakkham) 
10.000.000: koti 

100.000.000: dasakoti 

1.000.000.000: satakoti 


Chú y: 


1. 


2. 


Các số eka, ti, catu dùng cho cả 3 tánh 
và có bién cách khác nhau. 

Các số dvi và từ pañca đến atthàrasa 
düng chung cho cà 3 tánh nhung bién 
cách khác nhau. 


. Từ visati đến navuti, các số thuộc nữ 


tánh; koti cũng thuộc nữ tánh. 


. Sata, sahassa và những chữ kép có vĩ 


ngữ sata, sahassa thuộc trung tánh. 


. Eka chỉ dùng số ít. Nhung có thể dùng 


eke manusse nghĩa là “môt số người”. 


. Từ dvi đến atthàrasa chỉ có số nhiều. 


Từ visati đến navuti và từ sata đến koti 
chỉ dùng số ít. Tuy vậy, cũng có thể 
dùng số nhiêu khi dùng để chỉ một 


phân số riêng biệt như cattāri satāni 
(400). 


. Các số thứ tự thường dùng như tính từ. 


Biến cách của số đếm 
Eka biến thể như ya 


Biến thể của dvi 


Cách Biến thể 
1&2 | Dve, duve 
3&5 | Dvīhi, dvibhi 
4 8. 6 | Dvinnam, duvinnam 
7 Dvisu 
Biến thể của # (số nhiều) 
Cách Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
1&2 | Tayo Tisso Tini 
3&5 | Tihi, tibhi Tihi, tibhi | Tihi, tibhi 
4&6  Tinnam, Tissanam | Tinnam, 
tinnannam tinnannam 
7 Tisu Tisu Tisu 


Biến thể của catu (số nhiều) 


Cách Nam tánh Nữ tánh Trung tánh 
1 & 2 | Cattaro, caturi | Catasso Cattari 
3&5 |Catühi, Catuhi, Catühi, 
catübhi catübhi catübhi 
4&6 | Catunnam Catassanna | Catunnam 
m 
7 Catusu Catusu Catusu 


Biến thể của pañca (số nhiều, dùng chung 
cho cả 3 tánh) 


Cách Biến thể 
1&2 |Pafica 
3 & 5 | Pañcahi, paficabhi 
4&6 |Paficannam 
7 paficasu 


Từ cha (6) đến atthādasa (18) biến thé như 
pañca. 


Vīsati và các số đếm có vi ngữ / bién thé nhu 
bhūmi (nữ tánh). 7/msaà và các số có vi ngữ à 
bién thé nhu vanitā (nữ tánh). Sata, sahassa 
bién thé nhu' nayana (trung tánh). 


BÀI TÀP 21 


A — Dich sang tiéng Viét 


„Cattāro purisā catuhi pharasuhi  cattari 
rukkhani chinditva aharissanti 
. Ta tisso itthiyo imehi tihi maggehi tam atavim 
gantvā tissannam kaññanam tīni phalani 
adadimsu 
. Ekassam  salayam satam  purisa, pafifiasa 
itthiyo ca nisadissanti 
. Mayam ito navahi  divasehilé  pañcahi 
kumarehi saddhim Kolambanagaram 
gamissama 
. Pafica dasa dasannam assanam bahum tinam 
appakam udakafica aharirnsu 
„Vīsati purisa dasahi gonehi cattari khettani 
kasanti 
. Vanijo kahāpaņānam!” dvihi satehi attha asse 
kinitva te catunnam dhanavantanam vikkini 
. Tasam  channam  itthinam cha  bhataro 
mahantam pabbatam aruhitva cha kapayo 
anesum 
. Tasam mata dasa ambe kinitva catassannam 
dhitaranam dadissati 

Idani Lankayam pafica-cattalisa- 
satasahassam manussa vasanti 


16 Dùng xuất xứ cách với ito 
! Dùng sở thuộc cách 


11. Pubbe  Savatthinagare manussanam 
satta kotiyo vasirnsu 

12. Tumhe ito dvihi vassehi 
Anuradhapuram gantva tattha nava divase 
vasanta manhante cetiye pasissatha 


13. Daso ekena hatthena dve nalikere 
itarena ekam panasañ ca harati 
14. Aham cattari vassani nagare vasitva 


tato paccha tayo mase game vasissami 


Ngữ vựng: 


- Ito (bbt): kể từ đây, kể từ bây giờ 

- Ito navahi divasehi: 9 ngày sau 

- Divasa (nam): ngày 

- Kahapana: một loại tiên vàng thời xưa 

- Kahapananam dvihi satehi: với 200 đồng 
kahapana 

- Pabbata (nam): nüi 

- Pafica- cattalisa-satasahassam: 
4.500.000 

- Satta kotiyo: 70 triéu 

- Vassa (nam): nám 

- Pura (trung): tinh, thành 

- Nalikera (nam, trung): cây dừa; quả 
(trái) dừa 

- Panasa (nam, trung): cây mít; quả 
(trái) mít 


8. 


9. 


10. 


11. 


12. 


- Masa (nam): tháng 


B — Dich sang Pali 


. Bốn người đàn bà đã mua 8 trái xoài và tặng 


chúng cho 2 người con gái 


. Ngày mai, 5 người đàn ông sẽ đi đến rừng và 


chặt 10 cái cây với 5 chiếc rìu của họ 


. Ba cô gái đã đi riêng nhau đến 3 hồ nước và 


môi người đã mang lai 30 bóng hoa 


. trong phòng họp này có 500 người đàn ông 


và 300 người đàn bà 


. Có 5000 người, 1000 tráu bó, và 500 ngôi 


nhà trong thành phố này 


. Bảy người anh của 5 thiếu nữ đã đi đến khu 


rừng kia và giết 8 con nai 


. Chúng tôi đã sống tại thành phố Colombo 


này được 8 năm 9 tháng 
Họ sẽ đi đến để sống ở đó lần nữa trong 3 
năm 2 tháng 
Sau khi đã mua 3 bộ quần áo, người cha đã 
tặng chúng cho 3 người con gái của ông 
Mười người với 20 con bò đực đang cày 
5 thửa ruộng này 
Sáu mươi con voi đã đi từ thành phố ra 
và 30 con đã đi vào rừng 
Trong 12 con ngựa do tôi mua, 1 con 
đã được bán cho người khác 


13. Mót dày tó nam sau khi mang lai 25 
trái dừa, đã bán 20 trái cho 1 người dàn bà 


14. Hai lái buôn đã mua 2 con ngựa với giá 
200 kahapana 

15. Năm triệu người sống trên đảo Tích 
Lan 

Ngữ vựng: 


- Di riêng nhau (3): visum 
- Môi người (3): ek'eka 
- Trâu bò (5): gãvo 


Bài 21: 


SÓ THÚ TU 


Pathama: thứ nhất 
Dutiya: thứ nhì 
Tatiya: thứ ba 
Catuttha: thứ tư 
Pañcama: thứ nām 
Chattha: thứ sáu 
Sattama: thứ bảy 
Atthama: thứ tám 
Navama: thứ chín 
Dasama: thứ mười 
Ekadasama: thứ 11 
Dvadasama: thứ 12 
Terasama: thú 13 
Cuddasama: thú 14 
Visatima: thứ 20 
Tirnsatima: thứ 30 
Cattalisatima: thứ 40 
Pannasatima: thứ 50 
Sathima: thú 60 
Sattatima: thứ 70 
Asitima: thứ 80 
Navutima: thứ 90 
Satama: thứ 100 


Các chữ số này được dùng nhu tính từ. Vë 
nam tánh, chúng bién thé như nara. Về nữ 
tánh, chúng biến thể như vanitā hay kumārītuy 
theo khi đổi thành Z hay 1. Về trung tánh, chúng 
biến thể như nayana. 


Chú ý: 


Câu "người đầu tiên trong 8 người” và 
những câu tương tự được dịch theo dinh sở 
cách hay sở thuộc cách. 


- Atthasu purisesu pathamo. 
- Atthannam purisanam pathamo. 


BÀI TÀP 22 
A — Dich sang tiéng Viét 


1. Gacchantesu dasasu purisesu sattamo vanijo 
hoti 

2. Tassa sattama dhītā atthamaya ekam 
vattham adasi 

3. Catassannam ` yuvatinam — tatiyaya bhata 
pafica asse anesi 


4. Mayham pita sattatime vasse pañcame mase 
kalam akasi 

5. Mayam ito chatthe divase!? catühi purisehi 
saddhim dutiyam nagaram gamissama 

6. Idani atthamo Edwardnamo bhüpati rajjam 
karoti 

7. Pubbe chattho Parakkamabahubhüpati 
Jayavaddhana-pure rajjam kari 

8. Pathasalaya asitiya sissesu paficavisatimo 
hiyo gambhire udake pati 

9. Amhakam pitaro ito paficame vasse bahühi 
manussehi Anuradhapuram 

10. Disu pathasalasu pathamaya tisatam sissa 
ugganhanti 

11. Dvinnam dhanavantanam dutiyo timsatiya 
yacakanam danam adasi 

12. Nahayantisu paficasu narisu tatiyaya bhatta 
dhanava hoti 

13. Bhattam pacantīnam  tissannam ¡itthinam 
dutiya nahayitum gamissati 

14. Bhagava pathamam vassam Bārāņasiyam 
Isipatanarame vihari 

15. Tadā so paficannam bhikkhünam bahunnam 
manussanañ ca dhammam desesi 


Ngữ vựng: 


18 Dùng cách thứ 7 (định sở cách) 


- Kalam akasi: đã chết, đã qua đời 

- Rajjarh karoti: trị vì, cai trị 

- Pathasala (nữ): trường học 

- Sissa (nam): học trò, học sinh, sinh viên, 
đệ tử 

- Bhatta (bhattu): chóng (biến thể theo 
nattu) 

- Vihari (viharati): luu trú, ó 

- Pura (trung): tinh, thành phó 


B - Dich sang Pali 


. Người thứ năm trong số 10 thương nhân sẽ 
mua hòn ngọc 

. Trong ngày thứ ba, 4 phú gia sẽ bố thí vật 
thực cho 100 người ăn xin 

. Có 800 sinh viên tại trường thứ nhất trong 3 
trường 

. Người anh thứ tư của tôi sống trong ngôi nhà 
thứ 6 trên đường thứ 5 ở Colombo 

. Chúng tôi sẽ đi đến thành phố trong tháng 
thứ ba của năm thứ hai 

. Người con thứ 10 của ông ấy sẽ đến đây vào 
ngày 25 của tháng này 

. Người thứ sáu trong số 7 thiếu phu mang y 
phục màu đỏ và người thứ năm mặc y phục 
màu xanh 


8. Vua Edward dë thát dà chét cách dáy 26 
năm về truóc?? 

9. Con của ngài, vua George đệ ngũ, đã tri vì 
được 25 năm 10 tháng 


10. Tôi sẽ mua con thứ hai trong 10 con 
ngựa này với 100 đồng kahapana 
11. Trong 80 sinh viên ở trường này, người 


thứ 20 đã chết hôm qua 

12. Thi thể của nó được mang đến nghĩa 
địa bởi 15 sinh viên 

13. Người anh thứ sáu của tôi sẽ đến đây 
với người thứ tư 

14. Người con gái thứ hai của người anh 
thứ ba của ông ấy học tại trường này 

15. NguOi chi cà cúa hoàng hàu sé dén 
thám Anuradhapura sau 3 tháng nüa 


19 Upari dùng sở thuộc cách 


Bài 22: 
TRANG TÜ 


Theo Pali, trang từ dùng theo đối cách, số ít 
và thuóc trung tánh. Ví du: 


- Sukharh sayati: anh ấy ngủ một cách an lạc 
- Sadhukarh karomi: Ông ấy khéo làm 


Nhiều trạng từ không biến thể, như chữ tadā 
(khi ấy) có thể được xem như là trạng từ. 


Các trạng từ vê số thứ tự được dùng theo 
trung tánh số ít. 


- Pathamam: thứ nhất 
- Dutiyam: thứ nhì 


Các số đếm trở thành trạng từ bằng cách 
thêm các tiếp vĩ ngữ: khattum và dha. 


- Catukkhattum: 4 lần 
- Catudha: 4 cách, 4 loại, 4 phần 


Một vài trạng từ 


- Visur: riêng biệt, tách rời; nhiêu lần 


- Dukkham: khó khán 

- Samam: dóng dëu, nhu nhau 

- Sanikam: chậm 

- Sigharn: mau, nhanh 

- Evam: nhu vậy 

- Sahasa: thinh linh; cüng cói 

- Dalharn: vững vàng, manh mē 

- Ekadha: theo mót cách (loai, phàn) 
- Dvikkhattum: hai làn 

- Sakim: mót làn 

- Paficadha: theo nám cách (loại, phần) 
- Katham: thé nào, sao 

- Tatha: nhu thé này 

- Sadhukarn: khéo, tót, giói 

- Abhinham: thường thường 

- Ekamantam: một bên 


BÀI TÀP 23 
A — Dich sang tiéng Viét 


. Imesarh dasannam dhanavantanam paficamo 
sukham jivati 

. Ayam dipi sanikam agantva sahasa gaviya 
upari pati 

. Atthannam kafifianam chattha gavim dalham 
bandhitva vapim nesi 

. Ime pafica daraka abhiņharn magge 
dhavanta kilanti 


5. Imesu navasu sissesu sattamo sadhukam 
ugganhati 

6. Bhikkhu Bhagavato santikam agantva tam 
vanditva ekamantam nisidimsu 

7. So setthi attano dhanam pañcadha vibhajitva 
pañcannam dhitaranam adadi 

8. Tassa chatthaya dhituya putto dvikkhattum 
imam nagaram agacchi 

9. Pathamam te assa ratham samam 
adaddhimsw, dutiyam sigham dhavimsu 

10. Mama atthannam bhataranam catuttho 
dukkham jīvati 

11. Katham te cattaro vanija tattha 
vasanti? 

12. So dhitaram evam vatva sahasa tato 
aññam thanam gacchi 


Ngữ vựng: 


- Attano: của chính minh 

- Jīvati: sống, sinh sống 

- Vibhajitvā (vibhajati): sau khi phân 
chia 

- Vatva (vadati): sau khi nói 


B - Dịch sang Pali 


1. Mười đứa con trai ấy luôn chơi tại chỗ này 


. Người thứ năm trong 7 thương nhân này 
sống an lạc 
. Đức vua đã rời khỏi thành phố 2 lần và đến 
tắm một lần trong hồ nước này 
. Những con ngựa sẽ chạy mau và kéo những 
chiếc xe theo chúng một cách đều đặn 
. Vi tu sĩ thứ tư trong 7 tu sĩ không giữ giới 
luật tinh nghiêm 
. Mười hai thương gia này đã đi đến Đức Phật 
và đã ngồi xuống một bên để nghe Ngài 
thuyết pháp 
. Thinh linh, một tên trộm đã đến tôi và cố lấy 
cây dù của tôi 
. Họ cùng đi chậm rãi đến bờ sóng và trở về 
riêng môi người 
. Người thứ ba trong 5 người con trai của ban 
tôi học một cách khó khăn 
Làm sao anh ấy đã vào thành và ra 
khỏi thành nhanh như vậy? 
Người con gái thứ hai của người anh 
thứ sáu của ông ấy sống một cách khổ sở 
Nó đã nói với người chị thứ ba của nó 
như vậy và bỏ đi 


Ngữ vựng: 


- _ Giữ gìn, hộ trì (2): rakkhati 
- _ Giới luật (2):silano, sikkhapadani 


- Bai thuyết giảng, thói pháp (4): 
desana (nwx) 

- Bá cố gång (7): ussahi (ussahati) 

- Cüng di (8): ekato 


Bài 23: 
CÚ PHÁP 
Cú pháp là phần văn phạm bàn về thứ tự của 


những chữ trong một câu và vê những tương 
quan giữa chúng với nhau trong cấu tạo câu đó. 


Trong một câu có thể chứa một số chữ nào 
đó, nhưng người ta không thể tạo thành một 
câu mà không có động từ. 


Ngay đến một câu ngắn nhất cũng phải có 2 
phần: chu tu (katta) và thuật tur (kriyā). (Người 
ta có thể nói "di" không có chủ từ nào nhưng ở 
đây có chủ từ ngầm.) 


Puriso sayati (người đàn ông ngủ) là một câu 
đầy đủ. O đây, puriso là chủ từ, và sayati lā 
thuật từ. 


Câu trên không có túc từ vì động từ không 
cần túc từ nhung tha động từ luôn luôn cần có 


túc từ. Bởi thế, một câu thành lập với tha động 
từ gồm có 3 phần: 


1. Katta (chủ từ) 
2. Kammar (túc từ) 
3. Kriya (thuật từ) 


Ví dụ: 


Puriso rukkharh chindati (người đàn ông 
chặt cây). 


- Chú từ: puriso 
- Túc từ: rukkharn 
- - Thuật từ: chindati 


THỨ TỰ CỦA CÂU 


Trong câu "puriso rukkham chindati”, chủ từ 
đứng trước, kế đến là túc từ và cuối cùng là 
thuật từ. Nhưng ở đây không có một luật nhất 
định vê thứ tự những chữ trong câu văn Pall. 


Câu trên có 4 cách viết: 


1. Puriso rukkham chindati 
2. Rukkham puriso chindati 
3. Chindati puriso rukkham 


4. Puriso chindati rukkham 


Bát cú cách viét nào y nghia cüng gióng 
nhau; và tim chú từ, túc từ không khó. Chúng 
luón luón có biën thë khác nhau. 


HOÀ HOP 
1.Thuật từ phải hoà hợp với chủ từ về số và 
2Tinh từ (gồm phân từ) phải hoà hợp với danh 
từ về tánh, số, và cách. 
Balavà puriso sayantam gonam bandhati. 


3.Quan hệ đại danh từ phải hợp với từ thay thế 
(danh từ hay đại danh từ đi trước) về tánh, 
số, và ngôi. 
Ví dụ: 


- Ye pufiham karonti te saga nibbattanti. 
- Yemagge gacchati tassa pitā hīyo mari 


BAI TĀP 24 


A — Tim ra chủ từ, túc từ và thuật từ trong 
nhūng cāu sau: 


8. 


9. 


10. 


. Bhata vapim gacchanto ekassa rukkhassa 


mule nisīdi 


. Tassa pita pato geha nikkhamitva vanam 


gamissati 


. Te pakkhino tesam rukkhanam sakhasu 


nisiditva ravanti 


. Catassa kumariyo pupphani ocinitum ekam 


rukkham aruhimsu 


. Dasa hatthino imassa taruno attha sakha 


bhañjitva khadimsu 


. Sa yuvati dve mala pilandhitva hasanti titthati 
. Suve mayam tam nagaram gantva bahüni 


bhandani kinissama 
Magge dhavanta pafica daraka ekasmim 
avate patimsu 
Pannarasa vanija dasa asse aharitva setthino 
vikkinimsu 

Dve kassaka cattaro gone haritva 
tassam nadiyam nahapesum 


B — Điền vào chỗ trống dưới đây chú từ, túc từ 


1; 
2. 
3. 


và thuật từ (nếu cần): 


... Fukkham aruhitva phalani ocinati. 
Magge gacchanto... dhavante... passi 
Tuyham bhaginī dārakam adaya hasanti... 


4. Daso... rajjuya bandhitva nahapeti 


5. 


... āpaņamhā vatthani kinitva anetha 


6. Mayam nahatva agantva bhattam... 

7. Aham suve taya saddhim gaman... 

8. Yuvatiyo... ocinitum... gamissanti 

9. Amhakam...  tasmim nagare bhaņdāni 
vikkinanti 

10. Cattaro.. padumani adaya viharam 
gamissanti 
Bài 24: 


KHOÁNG TRUONG VÀ PHÁN TÍCH CÂU 


Một câu gồm có 2 phần: chú tr và thuật tu, 
hay đôi khi góm có 3 phần: chú tu, túc tử và 
thuật tu (lưu ý: túc từ tuy thuộc vào thuật từ). 
Khi khoáng trương một câu, người ta phải 
khoáng trương chủ từ hay túc từ hoặc cả hai. 
Chúng có thể được khoáng trương với một hay 
nhiều tính từ, hoặc với một danh từ về sở thuộc 
cách mà có tính chất của một tính từ; nhưng khi 
nó tách vật sở hữu, từ những cái khác. Sự nới 
rộng của moth thuật từ được gọi là khoáng 
trương. Ta có thể thêm một hay nhiều trạng từ 
hay những chữ trong sử dụng cách hay chỉ định 
cách. 


Ví dụ: 


- Puriso rukkham chindati 
- Gono tinam khadati 


Khoáng trương chú từ 


Chủ từ 


Balava 
So seto balava 
Paññava dhanava ball 


Puriso 


Ratto 
Balava seto 


Catuppado  singi  balo  rukkhe 


baddho 


Gono 


Khoáng trương túc từ 


Túc từ 


Mahantam 
Uccam mudum 
Pupphehi phalehi ca yuttam tam 


Rukkham 


Bahum 
- Khette jatam 


- Bahum khuddaka khettamha dasena 


Tinam 


anitam 


Khoáng trương thuật từ Thuật từ 
Pharasuna 
Hatthehi pharasum adaya 
Tasmirh vane idāni Chindati 
- Idani 
- Tatha thatva sigham 
Khadati 


- Visum visum katva adaya 


BÀI TẬP 25 


A — Khoáng trương những câu sau đây: 


1.Kumari bhattam pacati 

2.Darako magge kilati 

3.Vanara rukkhe nisidanti 

4.Kassaka khettam kasimsu 

5.Siho vanamhi vasati 

6.Bhüpati nagare carati 

7.Pitā gehe sayati 

8.Dhitaro nadiyam nahayanti 
9.Bhatuno putto ugganhati 

10. Vanitayo padumani aharanti 


B - Phân tích những câu dưới đây: 


1.Cattāro purisa balavante attha gone tam 
mahantam khettam harimsu 

2.Imasmim game atthasu gehesu pañcatirhsati 
manussa dukkham vasanti 

3.Te dhanavanta mahantesu maficesu sukham 
sayissanti 

4.Paficannam | dasanam dasa puttā visatiya 
balavantehi gonehi khettam kasanti 

5.Eka itthi dvinnam puttanam rattani vatthani 
aharitva adasi 

6.Dhanavanto vanija sakatehi bhandani adaya 
game gantva tani sigham vikkinissanti 

7.Bhūpatino pathamo putto bahūhi manussehi 
saddhim uyyanam gamissati 

8.Mayam matulani rattam gavim dighaya rajjuya 
dalham rukkhe bandhi 

9.Setthino balavanto attha puttā kakkhalam 
coram asīhi paharitva tatth'eva maresum 

10. Gamam  gacchanti vanita aññassa 
balam dhitaram disva tassa tayo ambe adasi 


(Tatth'eva = tattha + eva) 


Bài 25: 
THU DONG THÉ 
Các động từ có trong giáo trinh từ trước đến 
nay thuộc năng động thể. Muốn biến một động 
từ thành thụ động thể cân phải thêm ya và 


nhiều khi ya có chữ / hay 7 đứng trước động từ 
căn, trước khi vĩ ngữ được thêm vào. 


- Pac + Iya + ti = paciyati: được (bị) nấu 
- Kar + īya + ti = karīyati: được làm 


Nhiều khi chữ ya bị đồng hoá bởi phụ âm 
cuối của động từ cơ bản: 


- Pac + ya + ti = paccati 
- Vac + ya + ti = vuccati: được nói 


Chia động từ pahara, thụ động thé, thì hiện 


tại 
Ngôi Số ít Số nhiều 
1 Pahariyati Pahariyanti 
2 Paharlyasi Paharīyatha 
3 Pahariyami Pahariyama 


Chia động từ paca, thụ động thể, thì hiện tại 


Ngôi Số ít Số nhiêu 
1 Paccati Paccanti 
2 Paccasi Paccanti 
3 Paccami Paccama 

Một số động tu: 


Karīyati: được làm 

Ganhiyati: được lấy 

Harīyati: được mang (dem) di 
Āharīyati: được mang lại 
Bandhīyati: bi cột (buộc) 
Bhufijiyati: được ăn 

Kiniyati: được mua 

Rakkhīyati: được hộ tri 

Dhoviyati: được giặt 

Akaddhiyati: bị lôi kéo 

Diyati: được cho 

Kāīyati: được cày 

Desiyati: được thuyết 

Marīyati: bị giết ` 
Vandiyati: được lay, duoc dành lé 
Vikkiņīyati: duoc bán 

Bhasiyati: duoc nói 


BÀI TÀP 26 


A — Dich sang tiéng Viét 


1.Kaññaya odano paciyati 

2.Te gona dasehi paharīyanti 

3.Tvam balina purisena akaddhiyasi 

4.Mayam amhākam arīhi mariyama 

5.Te migā taya dāsiyā bandhiyanti 

6.Imina vaddhakina imasmim game bahuni 
gehani karīyanti 

7.Tumhe tasmim game manussehi bandhiyatha 

8.Amhakam bhandani tesam dasehi gāmam 
harīyanti 

9.Atthahi vānijehi cattāro assa  nagaram 
āharīyanti 


10. Mayam amhākam dhītarehi nattārehi ca 
vandīyāma 

11. Tam mahantah khettarn pañcahi 
kassakehi kasīyati 

12. Vanitaya bahuni vatthāni — tassam 
pokkharaniyam dhoviyanti 

13. Setthina bahunnam yacakanam danam 
diyati 

14. Tasmim arame vasantehi bhikkhuhi 


silani rakkhiyanti 
15. Chahi bhikkhühi paficasatanam 
manussanam dhammo desiyati 


16. Pafifiasaya manussehi tasmim apane 
bahuni bandani kiniyanti 
17. Dasahi vanitahi  dvisatarn ambani 


vikkiniyanti 


18. Dasiya pakko odano  gahapatina 
bhuñjīyati 

19. Magge thito dārako tassa matuya 
hatthehi ganhīyati 

20. Buddhena devanam manussanañ ca 
dhammo bhāsīyati 


B - Dich sang Pali 


1.Các con qua bi trói bởi những người đầy tớ với 
những sci dây thüng 

2.Hai con ngựa đen được mua bởi hai người 
giàu có 

3.Anh bị đánh đập bởi 4 người 

4.Ng6i nhà này được làm bởi 8 người thợ mộc 

5.Chín con nai bị giết bởi 2 con sư tử trong khu 
rừng kia 

6.Anh bị kéo đến thửa ruộng kia bởi những 
người mạnh mẽ ấy 

7.Nhiều hàng hoá được bán tại làng này bởi 2 
thương gia nọ 

8.Các anh bị trói chặt bởi dân chúng của thành 


phố 
9.Đứa bé được mẹ đưa đến bác sĩ 
10. Cơm được nấu khéo léo bởi người con 


gái thứ hai của vị thương gia 
11. Giáo pháp được những vị tu sĩ tại ngôi 
chùa ấy giảng giải cho dân chúng tại làng này 


12. Cơm do người nữ ty nấu được con và 
những người anh của cô ấy ăn 

13. Nhiều tấm vải đỏ được các thiếu phụ 
giặt trong bể nước ấy 

14. Ba trám quả xoài được bán bởi 6 người 
đàn bà cao lớn 

15. Nhiều của cải được dem cho những 
người bà con của ông ấy bởi người giàu có kia 

16. Tất cả cỏ trong thửa ruộng này dược 
án bởi 8 con bò đực và 4 con bò cái 

17. Đức Phật được thờ cúng khắp nơi trên 
hòn đảo này 

18. Hai thửa ruộng được cày bởi 12 nông 
dân và 6 con bò đực 

19. Những người ấy đi bằng con đường kia 
đã bị con sư tử giết 

20. Con trai của người đang đi trên đường 
bị người manh mẽ ấy đánh đập 


Chú ý: 

Thì quá khứ và thì vị lai của thụ động thể 
được hinh thành bằng cách thêm 7 + ya vào 
động từ căn trước các động từ vĩ ngữ. 

1. Thì quá khứ, ngôi thứ 3, số ít: 


Pahara + i = pahara + Iya + i = paharīyī 


2. Thi vị lai, ngôi thứ 3, số ít: 


Paca + issati = paca + Wa + issati = 
pacīyissati 


Ngữ vựng: 


- Vaddhaki (nam): thợ móc 
- Vihara (nam): tịnh xá, chùa 


Bài 26: 
QUÁ KHÚ PHÁN TU 


Các quá khứ phân từ, nhu động từ, được 
chia thành 2 loại: náng động thé và thụ động 
thể 


Hiện tại, phân từ năng động thể đã học 
xong, và hiện tại phân từ thụ động thể được 
thành lập bằng cách thêm 7 + ya vào động từ 
căn trước những vĩ ngữ năng động thể: 


Paca + mana: paca +īya + mana = 
pacīpamāna 
Pahara + nta: pahara + Iya + nta = 
paharīyanta 


Nhūng hinh thúc nhu pacamāna (dang duoc 
nấu) và vuccamana (dang được nói) duoc hinh 
thành cũng bằng cách thêm ya vào phụ âm cuối 
cùng. (Cách thức hình thành như thế nào sẽ 
được nói trong cuốn TT) 


Quá khứ phân từ năng động thể rất ít. Các 
quá khứ phân từ thụ động thể được hình thành 
theo nhiều thể thức, cách thông dụng nhất là 
thêm ta hay ita vào động từ căn hay động từ cơ 
bản. 


Paca + ita = pacita: được nấu 

Hara + ita = harita: được mang 

Na + ta = ñata: duoc biét dén 

NI + ta = nita: được dàn di 

Bhü + ta = bhüta: duoc tró thành, duoc 
hinh thành 

Naha + ta = nahata: duoc tám 

Su + ta = suta: duoc nghe 


Chúng ta thấy / được thêm vào động từ 
căn có vĩ ngữ a và ta được thêm vào động từ 
cán có vĩ ngữ không phải a. Nhưng luật này 
không được áp dụng nhất định. 


Nhiều khi inna được dùng dé thành lập các 
quá khứ phân từ thụ động thể: 


- Chida + inna = china: được cát, chặt 
- Bhida + inna = bhinna: bị vỡ (bē) 
- Da + inna = dinna: được cho 


Các quá khứ phân từ khả năng cách được 
hinh thành bằng cách thêm tabba hay aniya vào 
đông từ cơ bản. 


Katabba (karaņīya): cân phải làm, nên 
làm 

Pacitabba: cân phải nấu, dáng được nấu 
Bhuñjatabba: nên ăn, cần phải ăn 


Dhovitabba: nén giặt, cân phải giặt 
Bhavitabba: dáng được hình thành 
Nisiditabba: nên ngồi 

Vattabba:nên nói ` 
Vanditabba: đáng phải dành lé 

Databba: nén cho 

Chinditabba: nën chát, cán phài chát 
Rakkhitabba: nén hộ tri, cần phải hộ tri 
Ugganhitabba: dáng hoc, nën hoc, càán 
hoc 


BÀI TÀP 27 
A — Dich sang tiéng Viét 


1.Kafifiaya bhufijiyamanam bhattam sunakhassa 
dātabbam (hoti) 

2.Purisena chindīyamāno rukkho gehassa upari 
patissati 

3.Purisehi khettani kasitabbani, vanitahi tesarn 
bhattam pacitabbam 

4.Puttehi dhitarehi ca patao mataro ca 
vanditabba honti 

5.Dasena harīpamāno asso vanijanam 
vikkinitabbo hoti 

6.Corehi paharrtyamana purisa afifiam kattabbam 
adisva atavim dhavirnsu 

7.Sārathinā pahari yamano asso ratham 
akaddhanto sigham dhavati 


8.Tumhehi danani databbani, silani 
rakkhitabbani, puññani katabbani (honti) 

9.Sissehi dhammo sotabbo satthani 
ugganhitabbani 

10. Maya diyamanam bhufijitabbarn 
bhufijitum bahü yacaka agacchanti 

11. Vanita dhovitabbani vatthani adaya 
vitthatam nadim gamissati 


12. Yuvatyo vandanīyāni cetiyani disvā 
ekaya kaññaya ocinyamanani padumāni 
yacimsu 

13. Mama bhata tasmim vane ahindanto 
chindanīye bahū rukkhe passi 

14. Maya ovadīpamāno balo vattabbam 


appassanto khinno nisīdi 


Ngữ vựng: 


Adisva: không thấy 

Sotabba: nên nghe, cần được nghe 

Sattha (trung): khoa học, nghệ thuật, kỹ 
thuật 

Diyamana (dadati): khuyên rán, huấn thi 

Ovadiyamana (ovadati): khuyên rán, huấn 
thi 

Appassanto (passati) khinno: không thấy 


B - Dich sang Pali 


1.Trái cây đang được ăn bởi đứa trẻ không nén 
cho một đứa trẻ khác 

2.Thửa ruộng phải được cày bởi những người 
làm ruộngvới những con bò đực của họ 

3.Đang bị đánh đập bởi kẻ thù và không biết 
phải làm gì, người ấy đã chạy ngang qua con 
đường 

4.Nhiéu người án xin đến nhận lãnh đồ bố thí 
đang được cho bởi thương gia giàu có ` 

5.Cha me cúa các anh phài duoc các anh kính lé 
và hó tri 

6.Được thầy giáo khuyên bảo, người sinh viên 
đã bắt đầu học những điều cần phải học 

7.Những con ngựa đang được những thương 
nhân mang đi sẽ phải được bán vào ngày mai 

8.Con ngựa đang bị tên nó lệ đánh đập đã chạy 
nhanh đến thửa ruộng 

9,Giới luật cân phải được hộ trì, của bố thí cân 
phải được cho bởi các anh 

10. Nhiều quần áo phải được giặt bởi bạn 
bè của chúng tôi 

11. Mười người đã chặt 10 cây cân phải 
chặt trong vườn này 

12 Cây cối bị chặt bởi nó sẽ đổ trên những 
cây khác 

13. Những thương nhân đã không nhận 
được món ăn nào đáng được họ ăn 


14. Những gi phải đến sé đến với chúng ta, 
và những người khác 

15. Cơm phải được nấu và được mang đến 
ruộng bởi chúng tôi 


Ngữ vựng: 
Cha mẹ (5): matapitaro 


Được khuyên răn (8): ovadito (ovadati) 
Sẽ đến (14): bhavissanti 


Bài 27: 
CÁC ĐỘNG TỪ SAI BÁO 


Các động từ sai bảo được hình thành bằng 
cách thêm vào động từ căn những tiên trí từ e, 
aya, ape hay apaya trước các vĩ ngữ. Nguyên 
âm của động từ căn được thêm dài hoặc thay 
đổi trước những tiền trí từ này, khi đi trước một 
phụ âm, và không đổi khi đi trước hai phụ âm. 
Ví dụ: 


Pac + e + ti = paceti: khiến nấu 

Pac + aya + ti = pacayati: khiến nấu 
Pac + ape + ti = pacapeti: khiến nấu 
Pac + apaya + ti = pācāpāyti: khiến nấu 


Giữa các động từ pāceti, pācayati và coreti, 
corayati có hình thức giống nhau, nhưng các 
chữ trước thuộc động từ sai bảo, còn hai chữ 
sau thuộc động từ thông thường. Các loại động 
từ coreti thuộc loại corayati lấy chữ àpe hay 
āpaya để trở thành thé sai bảo: corāpeti, 
corapayati. 


Các động từ trở thành tha động từ khi trở 
thành thể sai bảo. 


Darako sayati: đứa bé ngủ 


Mata darakam sayapeti: người me làm cho 
dúa con ngü 


Các tha động từ còn có một hay nhiều tức từ 
trong thể sai bảo. 


Gono tinam khãdati: bó ăn cỏ 
Daso gonam tinam khadapeti: người đầy tớ 
khién bó án có 


Một số động tu sai khiến: 


- Karapeti: khiến làm 

- Ganhapeti: khiến lấy 

š Nahapeti: khiến tắm 

- Bhojapeti: khiién án 

- Nisidapeti: khién ngói 
- Harapeti: khién dem di 
: Aharapeti: khiến mang lại 
- Gacchapeti: khién di 

- Chindapeti: khiến chặt 
š Marapeti: khiến chết 

- Dapeti: khiến cho 


BÀI TẬP 28 
A — Dich sang tiếng Việt 


1.Setthi vaddhakim geham karapeti 


2.Mata darakam pokkharaniyam nahapessati 

3.Amhakam pitaro bhikkhu bhojapesum 

4.Vanitayo dasim bhattam pacapesum 

5.Papakarino dāsehi*? bahü mige marapenti 

6.Gahapatayo purisehi dārūni ganhapenti 

7.Garu sisse dhammam ugganhapesi 

8.Adhipati purisehi rukkhe chindapessati 

9.Aham kaññahi bhandani aharapessami 

10. Tumhe bhāratehi kapayo gamam 
harapetha 

11. Mayam dasahi gonehi khettam 
kasapessama 

12. Mata puttam pithe nisidapetva bhattam 
pacitum tandule aharapesi 


B - Dich sang Pali 


1.Người có tội khiến những người anh của nó 
giết những con chim 

2.Những người giàu khiến những người con của 
chúng cho vật bố thí 

3.Ông vua ra lệnh cho người thợ mộc làm 5 
ngôi nhà 


20 Dùng cách thứ 3 


4.Người đánh xe sai người nô lệ dem 2 con 
ngựa đến gần cô xe 

5.Nhüng người dàn bà khiến những người con 
gái của mình nấu cơm cho những người khách 

6.Người thợ móc khiến công việc được làm bởi 
người đầy tớ 

7.Nhà lãnh đạo khiến những người của ông chặt 
nhiều cây trong khu vườn của mình 

8.Họ sẽ làm cho thửa ruộng được cày bởi 20 
con bò đực 

9,Tôi sẽ khiến con tôi ăn một ít thức án 

10. Chúng tôi sẽ khiến cho những đầy tớ 
của chúng tôi đi đến thành phố 


11. Họ sẽ làm cho những con bò cái ăn cỏ 
12. Đừng cho nó làm việc ấy 
Ngữ vựng: 


Tandula: gạo 
Công việc: kammanta, kamma 


NGÜ VUNG 
Chữ viết tắt: 


Nam: nam tánh 

Nữ: nữ tánh 

Trung: trung tánh 

3: cả 3 tánh 

Tt: tính từ 

Ðt: động từ 

Bdt: dai danh từ 

Trt: trạng từ 

Lt: liên từ 

Tdt: thụ động từ 

Skdt: sai khiến động từ 
Ngm: nguyên màu 
Qkpt: quá khứ phân từ 
Htpt: hiện tại phân từ 
Knpt: khả năng phân từ 
Bbqk: bất biến quá khứ phân từ 
Bb: bất biến 


Lưu ý: 


Tra từ Pali — Việt theo thứ tự trong bảng chữ 
cái Pāļī: 


Pali — Viét 


akkhi (trung): con mát 

agacchi (dt): dà di 

aggi (nam): lửa 

anguli (nữ): ngón tay 

acari (dt): dà di 

aja (nam): con dé 

ajja (trt): hóm nay 

añña (tt): người khác, vật khác 
aññatara (tt): người khác, vật khác 
atavi (nữ): rừng 

attha (3): 8 

atthama (tt): thứ 8 

atthavisati (nữ): 28 

atthasata: (trung): 800 
atthadasa (3): 18 

attharasa (3): 18 

atthasi (đt): đã đứng 

atthastti (nữ): 80 

atthi (trung): xương, hạt giống 
anda (trung): trứng 

atikkamitum (ngm): vượt qua, vượt lên 
atithi (nam): người khách 

atha (bb): rồi thì 

atthaññũ (nam): người hiểu biết 
adasi (đt): đã cho 

addha (bb): nhất định, chắc chắn 


adhipati (nam): lãnh tu, người chủ 
anugacchati (đt): theo sau 
anussarati (đt): nhớ lại 
anussaranta ( http): đang nhớ lại 
antara (bb): ở giữa 

anto (bb): ở trong 

apagacchati (dt): di ra, ra khỏi 
apaci (dt): đã nấy 

apara (tt): khác; hướng tây 
apassanta (htpt): không thấy 

api (bb):cũng, và 

appaka (tt): một ít, một vài 
abhavi (đt): đã là 

abhinham (trt): thường, luôn luôn 
amata (trung): bất tử 

amba (nam): trái xoài 

ambu (trung): nước 

amma (nữ): mẹ 

amhe (ddt): chúng tôi 

amhakam (đdt): của chúng tôi 
ayarh (nam, nữ):này (ông này, bà này) 
arañña (trung): rừng 

ari (nam): kẻ thù 

alankaroti (dt): trang điểm, trang hoàng 
asani (nữ): sam sét 

asi (nam) thanh guom 

asiti (nữ): 80 

assa (nam): con ngua 


assa (ddt): của nó, cho nó 

assa (đdt): của nó, cho nó (nữ tánh) 
assu (trung): nuóc mát 

ahi (nam): con rán 

aham (ddt): tôi 

akaddhati (đt): kéo, lôi 
ākaddhīyati (đt): bị kéo, bị lôi 
akasa (nam): bầu trời 

akhu (nam): con chuột 
agacchati (đt): đến 

agacchi (đt): đã đến 

agata (qkpt): đến 

agantva (bbdk): sau khi đến 
agantum (ngm): đến 

agamma (bbdk): sau khi đến 
adaya (qkpt): sau khi lấy 

aneti (dt): mang lai 

anesi (dt): dà mang lai 

anetva (bbqk): sau khi mang lai 
apana (nam): chợ, cửa hàng, tiệm 
ama (tt): chưa chín 

ama (bb): dạ, vâng, phải 

ayu (trung): tuổi 

ayudha (trung): khí giới, binh khí 
arabhati (dt): bắt đầu 

arabhi (dt): đã bắt đầu 

arama (nam): tịnh xá, chùa 
aruyha (bbqk): sau khi leo lên 


aruhati (dt): leo lën 

aruhi (dt): dà leo lén 

aruhitva (bbqk): sau khi leo lén 
aloka (nam): ánh sáng 

āvāta (nam): cái hố 

ahata (qkpt): đã mang lại 

aharati (đt): mang lại 

aharanta (htpt): đang mang lại 
aharapeti (skpt): khiến mang lại 
ahari (đt): đã mang lại 

aharitum (ngm): mang lại 
ahariyati (tđt): được mang lại 
ahãra (nam): vật thực, thức ăn 
ahindati (đt): đi lang thang 
icchati (đt): mong ước 

itara (tt): khác 

ito (bb): vậy thì; từ nay trở di 
itthī (nữ): đàn bà 

idam (ddt): vật này 

idani (bb): hiện nay, nay, bây giờ 
idha (bb): ở đây 

ima (đdt): này 

ima (đdt): những cái này (nữ) 
ime (đdt): những cái này (nam) 
isi (nam): ản sĩ 

Isipatanārāma (nam): vườn Lộc Uyén 
ukkhipitva (bbqk): sau khi đứng dậy 
ugganhati (dt): học 


ugganhitabba (knpt): nën hoc 

ucca (tt): cao 

ucchu (nam): mía 

utthahati (dt): dày, moc lën 
utthahitva (bbqk): sau khi dậy, hiện ra 
utthapetva (bbqk): sau khi thúc dày 
uddeti (dt): bay 

uttara (tt): huóng bác, cao han 
uttana (tt): nóng, can 

udaka (trung): nuóc 

udadhi (nam): bién, dai duong 
udeti (dt): moc lén 

upari (bb): trén, ó trén 

uppala (trung): hoa hué, hoa süng 
ubhaya (3): cà hai 

ussahati (dt): cố gắng 

eka (tt): mót 

ekakkhattum (trt): một lần 
ekacattalisati (nữ): 41 

ekatimsati (nữ): 31 

ekato (bb): cüng nhau, vói nhau 
ekada (trt): mót ngày kia; mót làn 
ekadha (trt): theo mót cách 

ekattha (bb): mót nci 

ekamantarn (trt): bén canh, mót phía 
ekavisati (nữ): 21 

ekasatthi (nữ): 61 

ekadasa (3): 11 


ekadasama (tt): thứ 11 

ekasiti (nữ): 81 

ekünacattalisati (nữ): 39 
ekünatimsati (nữ): 29 
ekūnapannāsati (nữ): 49 
ekünanaviti (nữ): 89 

ekünavisati (nữ): 19 

ekünasatthi (nữ): 59 

ekünasattati (nữ): 69 

ekunasata (trung):99 

ekünasiti (nữ): 79 

eta (3): ấy, kia 

ettha (trt): ở đây 

evam (bb): như vậy, vâng 

esa (nữ): bà kia 

eso (nam): ông kia 

okkamma (bbqk): sau khi đi qua một bên 
ocinati (đt): nhặt, lượm; thâu, gom 
ocinitvā (bbqk): sau khi nhặt; sau khi 
thâu 

ociniturh (ngm): lượm, thâu 

otarati (đt): đi xuống 

otaritva (bbqk): sau khi đi xuống 
odana (nam, trung): cơm 

otinna (qkpt): đi xuống 

oruyha (bbdk): sau khi đi xuống 
oruhati (đt): đi xuống 

oloketi (đt): nhìn 


olokenta (htpt): dang nhin 

kacchu (nữ): ngứa, ghé 

kafifia (nd): con gái — . 

katacchu (nam): cái muóng 

kaneru (nữ): voi cái 

kata (qkpt): làm 

katama (ddt): bao nhiéu; cái nào (trong 
nhiều cái) 

katara (đdt): cái nào (trong 2 cái) 
kattu (nam): người biên tập; người làm 
kattha (trt): ở đầu 

katvā (bbqk): sau khi làm 

katharh (bb): thế nào 

katha (nū): lời nói 

katheti (đt): nói 

kathesi (đt): đã nói 

kadalī (nữ): trái chuối 

kada (trt): khi nào 

kapi (nam): con khi 

kamma (trung): công việc, hành động 
kammanta (nam): công việc, hành động 
kammakara (nam): người làm công 
karaņīya (knpt): nên làm 

kari (đt): đã làm 

karissati (đt): sẽ làm 

kari (nam): con voi 

kartyati (tdt): được làm, bị làm 

karoti (dt):làm 


karonta (htpt): dang làm 

kavi (nam): thi si 

kasati (dt):cày 

kasīyati (tdt): được cày 
kassaka (nam): nóng dán 

kaka (nam): con qua 

kaki (nữ): qua mái 

katabba (knpt): cán làm, dáng làm 
katum (ngm): làm 

karana (trung): nguyén ly, ly do 
karapeti (skdt): khién làm 

kaya (nam): thán thé 

kala (nam): thói gian 

kalam karoti (dt): chét, qua dói 
kasu (nữ): cái hố 

kala (tt): den 

kinanta (htpt): dang mua 
kinati (dt): mua 

kini (dt): dá mua 

kinitva (bbqk): sau khi mua 
kiniyati (tdt): duoc mua 

kitti (nữ): danh tiếng 

kim (3): cái gì 

kilati (dt): chơi 

kīlitvā (bbqk): sau khi chơi 
kukkuti (nü): gà mái 

kucchi (nam, nữ): bung 

kutthī (nam): bệnh cùi 


kuto (bb): từ đầu 

kuddha (qkpt): tức giận 
kumara (nam): bé trai 

kumari (nữ): bé gái 

kula (trung): gia đình, giai cấp 
kulavantu (tt): có giai cấp cao 
kuhim (trt): ở đầu 

kula (trung): bờ (sông) 

ketu (nam): cờ 

ko (nam): ai, người nào 

kodha (nam): giận giữ 
Kolambanagara (trung): thành Colombo 
khanati (đt): đảo ` 
khanti (nữ): nhân nại, kiên nhân 
khara (tt): thô, cứng 

khadati (đt): ăn 

khadanta (htpt): đang ăn 
khadi (đt): đã ăn 

khaditva (bbqk): sau khi ăn 
khira (trung): sữa 

khuddaka (tt); nhỏ 

khuda (nū): đói 

khetta (trung): ruộng 

gacchati (đt): đi 

gacchanta (htpt): đang đi 
gacchapeti (skđt): khiến đi 
gacchi (đt): đã đi 

gachissati (đt): sẽ đi 


ganga (nữ): sóng 

gani (nam): người có đồ chúng 
ganthi (nam): nüt 

ganhati (đt): lấy 

ganhapeti (skđt): khiến lấy 
ganhi (đt): đã lấy 
ganhitum (ngm): lấy 
ganhiyati (tdt): được lấy 
gata (qkpt): đi 

gantu (nam): người đi 
gantum (ngm): di 

gantva (bbqk): sau khi đi 
gamissati (dt): sé di 
gambhira (tt): sâu 

garu (nam): thầy giáo 
gavesati (dt): tim kiém 
gahapati (nam): gia chủ, người chú nhà 
gahita (qkpt): lấy 

gahetva (bbqk): sau khi lấy 
gama (nam): làng 

gayati (dt): hát 

gayanta (htpt): dang hát 
gavi (nữ): bó cái 

giri (nam): núi 

givã (nữ): cái có 
gunavantu (tt): đức hanh 
guha (nữ): cái hang 

geha (nam, trung): nhà 


gona (nam): bó duc 

godhā (nū): con tắc kè 
ghata (nam): ghé nước 
ghana (trung): müi 
ghayitum (ngm): ngửi 

ca (bb): và 

cakkhu (trung): mắt 
cakkhumantu (tt): có mắt 
canda (nam): mặt tráng 
cattalisati (nữ): 40 

catu (3): 4 

catuttimsati (nữ): 34 
catuttha (tt): thứ 4 

catutthī (nữ): chi dinh cách 
catuddasa (3): 14 
catuppada (nam): (loài) 4 chàn 
caturasiti (nữ): 84 

catuvisati (nữ): 24 

carati (dt): đi bộ 

caranta (htpt): dang di 
caritva (bbqk): sau khi di 
citta (trung): tàm 

cinteti (dt): suy nghi 
cintetva (bbqk): sau khi suy nghi 
cintesi (dt): dà suy nghi 
cirarn (trt): mót thói gian dài 
cuddasa (3): 14 

cuddasama (tt): thứ 14 


cetiya (trung): dën, tháp 

cora (nam): tén tróm 

coreti (dt): án cáp, tróm 

coresi (đt): đã án cắp, trộm 

cha (3): 6 

chattha (tt): thứ 6 

chatthi (nữ): sở thuộc cách 
chatta (trung): dù, lọng 
chattirnsati (nữ): 36 

chatti (nam): người có dù 
channavati (nữ): 96 

chabbisati (nữ): 16 

chaya (nữ): bóng, bóng mát 
chasiti (nữ): 86 

chindati (dt): cát, chát 
chindanta (htpt): dang cát, chát 
chindapeti (skdt): khiến cắt, chặt 
chinditabba (knpt): nên cắt, chặt 
chinna (qkpt): cắt, chặt 

janghā (nữ): ống chân 

jannu (nam): đầu gối 

jatu (trung): sáp 

jayatu (đt): để nó thắng 

jala (trung): nước 

janu (nam): đầu gối 

janati (đt): biết 

jaleti (đt): đốt, thắp 

jalesi (dt): đã đốt, thắp 


jinati (dt): tháng 

jivha (nữ): lưỡi 

jetu (nam): người thắng trận 
ñana (trung): trí, khôn ngoan 
ñata (qkpt): biết 

ñatu (nam): người hiểu biết 
thatva (bbqk): sau khi đứng 
thapita (qkpt): đặt, giữ 

thapeti (đt): đặt, giữ 

thapetu (đt): để nó giữ 

thapesi (đt): đã đặt, đã giữ 
thana (trung):nơi, chó 

thita (qkpt): düng 

dasati (dt): cán, châm (noc độc) 
dasitva (bbqk): sau khi châm, cắn 
ta (3): ấy, đó 

tandula (trung): gao 

tatiya (tt): thứ 3 

tato (bb): vậy thi; từ lúc này 
tattha (trt): chỗ kia 

tatra (trt): chỗ kia 

tathā (bb): như vậy, theo cách (lối) ấy 
tada (trt): rôi thi, bấy giờ 

tarati (đt): bằng qua 

taritva (bbqk): sau khi băng qua 
taru (nam): cây 

taruni (nữ): đàn bà trẻ 

tava (đdt): của anh 


tassa (ddt): cüa nó 
tassa (ddt): của cô ấy 
tahirh (trt): chó kia 

tã (đdt): những bà ấy 
tani (đdt): những vật kia 
ti (3): 3 

titthati (đt): đứng 
titthanta (htpt): đang đứng 
tina (trung): cỏ 

tinna (qkpt): bằng qua, tiến tới 
tinavuti (nữ): 93 

tipu (trung): chỉ 

tiriyam (trt): ngang qua 
timsati (nū): 30 
timsatima (tt): thū 30 
tumhe (ddt): cāc anh 
tula (nữ): cái cân 

te (ddt): chúng nó 
te-asiti (nữ): 83 
tettimsati (nữ): 33 
tenavuti (nữ): 93 
tepafifiasa (nữ): 53 
terasa (3): 13 

terasama (tt): thứ 13 
tevisati (nữ): 23 

tesatthi (nữ): 63 
tesattati (nữ): 73 

telasa (3): 13 


tvam (ddt): anh 

dakkhina (tt): huóng nam 
dattha (qkpt): cán 

datva (bbqk): sau khi cho 
dadanta (htpt): dang cho 
dadati (dt): cho 

dadi (dt): dà cho 

daddu (nữ): ghé lở 

dadhi (trung): sữa đặc, sữa chua 
danti (nam): voi có ngà 

dasa (3): 10 

dasakoti (nữ): 100 triệu 
dasama (tt): thứ 10 

dasalakkha (trung): 1 triệu 
dasasata (trung): 1 ngàn 
dasasahassa (trung): 19 ngàn 
dassanīya (tt): dep, lich sự 
dalham (trt): chát chế 

dāthī (nam): rắn; voi lớn có ngà 
databba (knpt): dáng cho, nên cho 
datu (nam): người cho 

datum (ngm): cho 

dana (trung): bó thí 

dayaka (nam): người cho 
daraka (nam): bé trai 

darika (nữ): bé gái 

daru (trung): củi 

dasa (nam): nô lệ 


dasi (nữ): nữ ty 

dinna (qkpt): cho 

divasa (nam): ngày 

diva (bb): thói gian ban ngày 
disa (nü): phuong, huóng 
disva (bbqk): sau khi thấy 
digha (tt): dài 

dighajivi (nam): người sống lâu 
dipa (nam): cây đèn; hòn đảo 
dipi (nam): con báo 

diyati (tdt): được cho 

diyamana (htpt): đang được cho 
dukkha (trung): khổ 

dukkharh (trt): khó khăn, khốn khổ 
dutiya (tt): thứ 2 

dundubhi (nữ): cái trống 
dubbala (tt): yếu đuối 

deti (đt): cho 

deva (nam): vị thiên, thiên thần 
devata (nữ): vị thiên nữ 

devi (nữ): hoàng hậu; thiên nữ 
desana (nữ): bài pháp 

desita (qkpt): nói, thuyết, giảng 
deseti (đt): nói, thuyết 

desesi (đt): đã nói, đã thuyết 
doni (nữ): thuyén, bé 

dola (nữ): chiếc kiệu 
dvattimsati (nữ): 32 


dvadasama (tt): thứ 12 
dvadasa (3): 12 

dvanavuti (nữ): 92 

dvavisati (nữ): 22 

dvasatthi (nữ): 62 

dvasattati (nữ): 72 

dvasiti (nữ): 82 

dvi (3): 2 

dvikkhatturn (trt): 2 làn 
dvicattalisati (nữ): 42 

dvidhā (bb): 2 phần, 2 cách 
dvinavuti (nữ): 92 

dve-asiti (nữ): 82 
dvepannasa (nữ): 52 
dvesattati (nữ): 72 

dhana (trung): tài sàn, của cải 
dhanavantu (tt): giàu có 
dhanu (trung): cây cung 
dhamma (nam): pháp 

dhatu (nữ): cảnh giới 

dhavati (đt): chạy 

dhavanta (htpt): đang chạy 
dhavi (đt): đã chạy 

dhavitva (bbqk): sau khi chay 
dhitu (nữ): con gái (trong gia đình) 
dhüli (nữ): bui 

dhenu (nữ): con bó 

dhovati (dt): nên giặt 


dhovitabba (knpt): phài giát 
dhoviyati (tdt): được giặt 

na (bb): khóng 

nagara (trung): thành phó 

nattu (nam): cháu trai 

natthi (dt): khóng có 

nadi (nữ): sóng 

natana (trung): con mát 

nara (nam): dàn óng 

nava (3): 9 

navama (tt): thứ 9 

navasata (trung): 900 

navuti (nữ): 90 

nasanti (đt): không có (số nhiều) 
nahata (qkpt): tắm 

nahātvā (bbqk): sau khi tắm 
nahapeti (skđt): khiến tắm 
nahayati (đt): tắm 

nahayanta (htpt): đang tắm 
nama (trung): tên, danh 

nari (nữ): đàn bà, thiếu phụ 

nava (nữ): tàu 

nasa (nữ): mũi 

nali (nữ): đồ đo lường lúa 
nalikara (nam): cây dừa, quà dừa 
nikkhanta (qkpt): rời khỏi, ra khỏi 
nikkhamati (đt): ra khỏi, rời khỏi 
nikkhamma (bbqk): sau khi đi khói 


nidda (nữ): ngủ, hôn trầm 

nidhi (nam): của chôn cất, của để dành 
nibbattitum (ngm): sanh, sanh lên 
nibbattitva (bbqk): sau khi sanh 
naraya (nam): địa ngục, khổ cảnh 
nillyati (đt): trốn, ẩn nap 
nisinna(qkpt): ngồi 

nisidati (đt): ngồi, đậu 

nasidanta (htpt): đang ngôi 
nasidapeti (skđt): khiến ngôi 

nisidi (đt): đã ngồi 

nisiditabba (knpt): nên ngôi 
nisiditva (bbqk): sau khi ngồi 

nica (tt): thấp, thấp hèn : 
nita (qkpt): mang di, huóng dàn 
nila (tt): xanh 

niharati (đt): ném tung di. 

neti (dt): mang di, huóng dàn 

netu (nam): người càm đầu , 
nesi (đt): đã mang di, đã hướng dàn 
pakka (qkpt): nấu 

pakkhipati (đt): đặt vào trong 
pakkhī (nam): chim 

paggayha (bbqk): sau khi dua lén 
pacati (dt): nấu 

pacatu (dt): dé cho nó náu 
pacanta (htpt): dang nấu 
pacamana (htpt): dang nấu 


pacaņīya (knpt): nên nấu 

paci (dt): dà nấu 

pacita (qkpt): nấu 

pacitabba (knpt): nén nấu, dáng nấu 
paciturh (ngm): nấu 

pacitva (bbqk): sau khi nấu 

pacchã (bb): sau này 

pafica (3): 5 

paficadasa (3): 15 

paficama (tt): thứ 5 

paficatimsati (nữ): 35 

paficadha (bb): theo 5 cách 
paficavisati (nữ): 25 

paficasata (trung): 500 

paññavantu (tt): khôn ngoan, thông minh 
paññã (nữ): con gái 

paññasati (nữ): 50 

paññasa (nữ): 50 

patinivattati (đt): trở lại, đi về 
patiyādeturn (ngm): sửa soạn, chuẩn bị 
pathama (tt): thứ nhất 

pamna (trung): lá 

pannarasa (3): 15 

pannasati (nữ): 50 

pandita (nam): người trí tuệ, sáng suốt 
patati (đt): rơi 

pati (đt): đã rơi 

pati (nam): người chồng, người chủ 


patti (nữ): bộ binh 

paduma (trung): hoa sen 
panasa (nam): trái mít, cây mít 
pabbata (nam): núi 

pabbajati (đt): từ bỏ, xuất gia 
pabhũ (nam): chúa të 

para (tt): khác; sau cùng 
parasuve (bb): ngày mốt, ngày kia 
parahiyo (bb): bữa trước, hôm kia 
paridahati (đt): mang, mặc 
parisa (nữ): tuỳ tùng 

pavisati (đt): vào 

pavisitva (bbqk): sau khi vào 
pasu (nam): thú vật 

passati (đt): thấy 

passanta (htpt): dang thấy 
passitum (ngm): thấy 

pahata (qkpt): đánh 

paharati (đt): đánh đập 
paharitva (bbqk): sau khi đánh 
pahaya (bbqk): sau khi từ bỏ 
paka (nam): sự nấu, đun sôi 
pacayati (skđt): khiến nấu 
pacapayati (skđt): khiến nấu 
pacapeti (skđt): khiến nấu 
paceti (skđt): khiến nấu 
pathasala (nữ): trường hoc 
pani (nam): bàn tay 


pateti (dt): làm cho roi 

patesi (dt): dà làm cho roi 

patum (ngm): uóng 

pato (bb): buói sáng 

pada (nam): chán ` 

papa (trung): tội lỗi, ác : 
pāpakārī (nam): người ác, người tội lỗi 
paleti (đt): hộ trì, cai tri 

palesi (đt): đã hộ tri, cai tri 

pavisi (đt): đã vào 

pasana (nam): hòn đá 

pitu (nam): cha 

pipasa (nữ): khát 

pivati (đt): uống 

pivatu (đt): để nó uống 

pivamana (htpt): đang uống 

pivitum (ngm): uống 

pivitva (bbqk): sau khi uống 
pilandhitva (bbqk): sau khi mác 

pitha (trung): ghé 

pita (qkpt): uóng 

pita (tt): màu vàng 

pilita (qkpt): dàn áp, áp bức 

pileti (dt): dàn áp, áp bức 

puñña (trung): công đức, phước báu 
pufifiavantu (tt): may mắn, có phước 
putta (nam): con trai (trong gia đình) 
puna (bb): lại, một lần nữa 


puppha (trung): hoa 

pubba (tt): truóc; huóng dóng 
purato (bb): phía truóc 

pura (bb): trước đây, xưa kia 
purisa (nam): dàn ông; con người 
pulina (trung): cát 

puja (nữ): sự cúng dường 

pujeti (đt): dâng cúng 

pujesi (đt): đã dâng cúng 

pūjetvā (bbqk): sau khi dâng cúng 
pokkharani (nữ): hô nước 
pharasu (nam): cái búa 

phala (trung): quả 

phalavantu (nam): có quả 
battimsati (nữ): 32 

bandhati (đt): cột, trói, buộc 
bandhiyati (tđt): bị cột 

bandhu (nam): bà con 
bandhumantu (tt): có thân quyến 
bala (trung): sức mạnh, thế lực 
balavantu (tt): có thế lực, có sức mạnh 
bali (nam): người có sức mạnh 
bahu (tt): nhiêu 

bahuka (tt): nhiều 

Baranasi (nữ): thành Ba-la-nai 
bala (tt): ngu; trẻ 

bahu (nam): cánh tay 

Buddha (nam): Đức Phật 


buddhi (nữ): khôn ngoan, thông minh 
buddhimantu (tt): thông minh 

bodhi (nam): cây bồ-đề 

brahmani (nữ): nữ Bà-la-môn 
bhagavantu (nam): Đức Thế Tôn; may 
mắn 

bhagini (nữ): chị 

bhafijati (dt): làm vỡ, bể 

bhanda (trung): hàng hoá 

bhattu (nam): chồng 

bhariya (nữ): vợ 

bhavati (đt): là, có, trở nên 

bhavatu (đt): để nó là 

bhavitabba (knpt): nên có, đáng là 
bhagi (nam): người chia phần 
bhajetva (bbqk): sau khi chia 

bhatu (nam): anh 

bhanu (nam): mát trói 

bhanumantu (nam): mát trói, có ánh 
sáng 

bhayati (dt): so 

bhayitva (bbqk): sau khi so 

bhasati (dt): nói 

bhāsīyati (tdt): được nói 

bhikkhu (nam): Ty-khuu 

bhindati (dt): bể, vỡ 

bhinna (qkpt): bể, vỡ 

bhuñjati (đt): ăn 


bhuñjanta (htpt): dang ăn 
bhufijitabba (knpt): nén án, dáng ăn 
bhuñjitum (ngm): án 
bhunijīyati (tdt): được ăn 
bhutta (qkpt): án 

bhüpala (nam): düc vua 
bhümi (nữ): trái đất, mặt đất 
bhogi (nam): con rắn 

bhottum (ngm): ăn 

magga (nam): con đường 
majjhima (tt): trung, ở giữa 
mafica (nam): giường 

mañjusa (nữ): cái hộp 

mani (nữ): ngọc 

mata (qkpt): chết 

mati (nữ): trí nhớ, khôn ngoan 
mataññu (nam): người có tiết độ 
madhu (trung): mật 

manussa (nam): con người 
mayam (ddt): chúng tôi 
mayham (đdt): của tôi 

mayura (nam): con công 
marati (đt): chết 

mahanta (tt): lớn, rộng, to 
mahallaka (tt): già, lớn tuổi 
mahi (nữ): quả đất; sóng Mahr 
mã (bb): đừng, chớ 

matu (nữ): mẹ 


marapeti (skdt): khién giét 
marita (qkpt): dà giét 
mārīyati (tdt): bị giết 

mareti (dt): giét 

maresi (dt): dà giét 

mala (nữ): vòng hoa 

mali (nữ): người có vòng hoa 
masa (nam): tháng 

miga (nam): con nai 

migr (nữ): con nai cái 

manati (dt): do, dong 

mitta (nam): ban 

mutthi (nam): nám tay 
mudu (tt): mém 

muni (nam): tu sī - 

müla (trung): góc; ré; tién 
ya (ddt): ai, nguoi nào 

yatthi (nam, nữ): cây gậy 
yattha (trt): ở đầu 

yada (trt): lúc nào 

yasavantu (tt): danh tiếng 
yagu (nữ): cháo 

yacaka (nam): hành khát, người án xin 
yacati (dt): xin 

yacanta (htpt): dang xin 

yaci (dt): dà xin 

yava (bb): cho dén 

yava... tava (bb): cho dén khi 


yuvati (nữ): trinh nữ, thiếu nữ 
yojeti (dt): nối lai, hợp lại 
rakkhati (đt): giữ gìn, che chở 
rakkhatu (đt): để nó che chở 
rakkhitabba (knpt): đáng được che chở 
rakkhiyati (tdt): được che chở 
rajja (trung): quốc độ, đất nước 
rajju (trung): sợi dây thừng 
ratta (tt): đỏ 

ratti (nữ): đêm 

ratha (nam): xe 

ravi (nam): mặt trời 

ravitvā (bbqk): sau khi kêu lên 
rassa (tt): ngắn 

rasi (nam): đống 

rukkha (nam): cây 

rũpa (trung): sắc, hình dáng 
rodati (đt): khóc 

rodanta (htpt): đang khóc 
lakkha (trung): 100.000 

Lañka (nữ): Tích Lan 

latã (nữ): dây leo 

laddha (qkpt): nhận, được 
laddhã (bbqk): sau khi nhận 
laddum (ngm): nhận, được 
labhati (đt): nhận, được 
labhitum (ngm): nhận, được 
likhati (đt): viết 


lekhaka (nam): người viết, thu ky 
loka (nam): thé giói 

lacana (trung): mát 

vanita (qkpt): bi thuong 
vanitamakasi (dt): dà làm bi thuong 
vaddhaki (nam): tho móc 

vattabba (knpt): dáng nói, nën nói 
vattu (nam): người nói 

vattha (trung): vài, quán áo 

vatthu (trung): mặt đất, nén nhà 
vadaññu (nam): người có lòng từ thiện 
vadati (đt): nói 

vadana (trung): mặt; miệng 

vana (trung): rừng 

vanita (nữ): đàn bà 

vandati (đt): lạy 

vandita (qkpt): lạy 

vanditabba (knpt): đáng lạy, nên lạy 
vandiyati (tdt): được lay 

vapu (trung): thân thể 

vahara (nam): con heo 

vasati (đt): ở, sống, cư ngụ 

vasanta (htpt): đang ở 

vasu (trung): của cải 

vasudha (nữ): quả đất 

vassa (nam, trung): năm; mùa mưa 
vassati (đt): mưa 

valava (nữ): ngựa cái 


va (bb): hoặc, hay 

vaca (nữ): lời nói, chữ 

vanija (nam): lái buôn 

vanara (nam): con khi 

vapi (nữ): bể nước 

vari (trung): nước 

valukã (nữ): cát 

vikkinanta (htpt): đang bán 
vikkinati (đt): bán 

vikkini (dt): dà bán 

vikkiniyati (tdt): được bán 

vijju (nữ): tia chớp 

viññãtu (nam): người hiểu biết 
viññu (nam): người khôn ngoan 
vitthata (tt): rộng 

vidu (nam): người khôn ngoan 
vidhāya (bbgk): sau khi ra lệnh 
vina (bb): ngoại trừ, không _ 
vinetu (nam): người hướng dàn, người 
dạy 

visikhã (nữ): con đường 

visurh (bb): nhiều lần, riêng 
viharanta (htpt): đang ở 

vihara (nam): tịnh xá 

visati (nữ): 20 

visatima (tt): thứ 20 

vihi (nam): lúa 

vutthi (nữ): cơn mua 


vuttha (qkpt): ó, sóng 

vuddhi (nữ): phát triển, tăng trưởng 
ve (bb): chắc chắn 

vejja (nam): lương y, bác sĩ 

venu (nam): cây tre 

velu (nam): cây tre 

vyadhi (nam): bệnh tật 

sakim (trt): 1 lần 

sakuna (nam): con chim 

sakuņī (nữ): chim mái 

sakkoti (dt): có thé 

sakkhara (nữ): sỏi, đá cuói; đường cát 
sakhī (nữ): ban gái 

sagga (nam): thiên đường, cối trời 
Sangha (nam): Hội chúng; chư Tăng 
sace (bb): nếu 

satthi (nữ): 60 

sata (trung): 100 

satakoti (nữ): 1 tỷ 

satama (tt): thứ 100 

satalakkha (trung): 10 triệu 
satasahassa (trung): 100 ngàn 

sati (nữ): trí nhớ 

satimantu (nam): người có trí nhớ 
satta (3): 7 

sattadasa (3): 17 

sattati (nữ): 70 

sattatimsati (nữ): 37 


sattama (tt): thứ 7 

sattami (nữ): dinh sở cách 
sattarasa (3): 17 

sattavisati (nữ): 27 

sattasiti (nữ): 87 

sattu (nam): ké thü 

sattha (trung): món học; đoàn lữ hành 
satthi (nam, trung): bắp vế 
satthu (nam): thây giáo 

sada (bb): luôn luôn 

saddhim (bb): cùng với 

sanikam (trt): chậm 

santi (đt): là (số nhiêu) 

santi (nữ): hoá bình, bình an 
santika (tt): gần 

sannipatari (đt): tập trung, nhóm lại 
sappi (trung): bơ 

sabba (tt): tất cả 

sabbattha (trt): mọi nơi 
Sabbaññu (nam): Đấng Toàn Tri 
sabbada (trt): luôn luôn 

sabha (nữ): hội nghị, đoàn thể 
samar (trt): đều, bằng phẳng 
sayati (htpt): ngủ 

sayanta (qkpt): đang ngủ 

sayita (qkpt): ngủ 

sayi (đt): đã ngủ 

sayitvã (bbqk): sau khi ngủ 


sasl (nam): mat tráng 

sassu (nữ): me vợ 

saha (bb): vói 

sahasa (trt): thinh linh, dót nhién 
sahassa (trung): 1000 

sa (ddt): cô ấy 

sakha (nữ): cành cây 
sadhukam (trt): khéo, hay 
sami (nam): chủ, chúa të 
sayam (bb): buổi chiều 

sarathi (nam): người đánh xe 
sala (nữ): phòng lớn 

Savatthi (nữ): thành Xá-vệ 
sikkhãpada (trung): điêu học 
sikhi (nam): con công 

sindhu (nam): biển 

sila (nữ): đá 

sissa (nam): học sinh, sinh viên 
sigharn (trt): mau, nhanh 

sila (trung): giới, điêu (htpt) học 
silavantu (tt): có giới hạnh 

siha (nam): sư tử 

sihi (nữ): sư tử cái 

sukha (trung): hạnh phúc 
sukham (trt): tiện nghi, an lạc 
sukhī (nam): hạnh phúc 

sunati (đt): nghe 

suta (qkpt): nghe 


sutta (qkpt): ngủ 

sutva (bbqk): sau khi nghe 
sunakha (nam): con chó 
sura (nữ): rượu, chất say 
suriya (nam): mặt trời 
surupa (tt): đẹp, lịch sự 
suvamna (trung): vàng bạc 
suve(bb): ngày mai 

susana (trung): nghĩa địa 
susu (nam): trẻ con 

setthi (nam): triệu phú 

seta (tt): trắng 

setu (nam): cái cầu 

sena (nữ): bộ đội 

so (đdt): ông ấy 

sota (trung): lỗ tai 

sotabba (knpt): nên nghe, đáng nghe 
sotu (nam): người nghe 
sopana (trung): tàng lầu, cầu thang 
solasa (3): 16 

hata (qkpt): mang đi 

hata (qkpt): giết 

hattha (nam): tay, bàn tay 
hatthini (nữ): voi cái 

hatthi (nữ): voi 

hadaya (trung): quả tim 
harati (đt): mang đi 

haraņīya (knpt): nên mang đi 


haranta (htpt): dang mang di 
harapeti (skdt): khiën mang di 
hari (đt): đã mang di 

haritum (ngm): mang di 
harīyati (tdt): được mang di 
hasati (dt): cười 

hasanta (htpt): dang cười 
himavantu (nam): Hy-mã-lạp sơn 
hiyo (bb): hôm qua 

hoti (đt): là 

hontu (đt): để nó là 


Viét — Pall 


ai: ko (nam); ka (nữ) 

an lac: sukha (trung) 

anh: bhatu (nam) 

các anh: tumhe (tumha) 

của các anh: tumhakam, tumham, vo 

ánh sáng: aloka (nam) 

áp bức: pīleti (dt), pīlesi (qkpt) 

ân nāp: nillyati (đt) 

ân sĩ: isi, tapassi (nam) 

án (thüc án cüng): khadati (dt), khadi (qkpt), 
khaditva (bbqk), khadanta 
(htpt) 

án (thức án mêm): bhuñïjati (dt), bhuñïi 
(qkpt), bhutta (qkpt), 
bhufijanta (htpt),bhuñjitum, 
bhottum (ngm) 

3: ti (3) 

30: timsati, timsa (nū) 

31: ekatimsati (nữ) 

32: battimsati, dvattirnsati (nữ) 

34: catuttirnsati (nữ) 

39: ekünacattalisati, ekūnacattālīsā (nū) 

bác sĩ: vejja (nam) 

ban đêm: ratti (nữ) 

bàn tay: hattha (nam) 


bán: vikkinati (dt), vikkini, vikkita ((qkpt), 
vikkinanta (htpt) 

ban gái: sakhī (nữ) 

ban trai: mitta, sakha (nam) 

bao giờ: sabbada, sada (trt) 

bao nhiêu: katama (trong số nhiều) 

(con) báo: dipi (nam) 

bảo hộ: rakkhati (dt), rakkhiyati (tdt), 
rakkhaniya, rakkhitabba 
(knpt), rakkhantu (ménh lénh 
cách) 

bay: uddeti (dt) 

7: satta (3) 

70: sattati (nữ) 

72: dvisattati, dvesattati (nữ) 

79: ekünasiti (nữ) 

bằng qua: tarati(dt), tari (qkpt), taritva 
(bbqk) 

bằng phẳng: samar (trt) 

bắt đầu: arabhati (dt) 

bắp vế: satthi (nam, nữ) 

bất cứ lúc nào: yadã (trt) 

bất tử: amata (trung) 

bẩy giờ: idani (bb) 

bể (vỡ): bhindati, bhañjati (đt), bhinna (qkpt) 

bể (biển): sindhu, uadadhi (nam) 

bên cạnh: ekamantam (trt) 

bệnh cùi: kutthi (nam) 


bénh tát: vyadhi (nam) 

bi thuong: vanitamakari (dt), vanitamakasi, 
vanita (qkpt) 

binh lính: patti, sena (nữ) 

binh khí: ayudha (trung) 

binh nuóc: ghata (nam) 

biét: janati (dt), ñata (qkpt) 

bò cái: dhenu, gavi (nữ) 

bó duc: gona (nam) 

bóng (mát): chaya (nü) 

bó-débodhi (nam, nữ) 

4: catu (3) 

40: cattalisati, cattalisa (nữ) 

41: ekacattalisati (nữ) 

49: ekunapafifiasati, ekünapafifiasa, 
ekünapannasa (nữ) 

(loài) bốn chân: catuppada (nam) 

bờ (sóng): küla (trung) 

bo: sappi (trung) 

bụi: dhüli (nữ) 

bụng: kucchi (nam, nữ) 

búa: pharasu (nam) 

buộc: bandhati (đt) 

bị buộc: bandhiyati 

bữa sau: parasuve (trt) 

bữa truocparahīyo (trt) 

bước: carati (đt) 

(sau khi) bước: caritva 


(dang) buóc: caranta 

cà thay, hết thảy, tất cả: ekato (bb), sabba 
(tt) 

cà hai: ubhaya (tt) 

cao: ucca (tt) 

cái khác: itara, añña, para (tt) 

cái nào (trong 2): katara (ddt) 

cái kia: eta, ta (ddt) 

cái này: eta, ima (ddt) 

cách đều: samam (trt) 

can: uttana (tt) 

cành cây: sakha (nữ) 

cánh đồng: khetta (trung) 

cánh tay: bahu (nam) 

cảnh giới: dhatu (nữ) 

cát: valuka (nữ), pulina (trung) 

cây: rukkha, taru (nam) 

cây cờ: ketu (nam) 

cày: kasati (dt), kasiyati (tdt) 

cán: dasati (dt), dasiyati (tdt) 

các kè (tắc kè): godha (nữ) 

cân: tula (nữ) 

cầu: setu (nam) 

cha: pitu (nam) 

cháo: yagu (nữ) 

cháu trai: nattu (nam) 


chay: dhavati (dt), dhavi, dhavita (qkpt), 
dhavanta (htpt), dhavitva 
(bbqk) 

chắc chán: addha, ekantam, ve (trt) 

chặt: chindati (dt), chindi, china (qkpt) 

chặt chê: dalhar (trt) 

chậm: sanikam (trt) 

chất say: sura (nữ) 

ché: bhafijati (dt) 

chét: kalam,karoti, marati (dt), mata (qkpt), 
marana (trung) 

chi: tipu (trung) 

chỉ dinh cách: catutthi (nữ) 

chị: bhaginī (nữ) 

chia: bhajeti (đt), bhajetva (bbqk) 

chim: pakkhi, sakuna (nam) 

chín: pakka (tt) 

9: nava (3) 

90: navuti (nữ) 

92: dvanavuti, dvinavuti (nữ) 

900: navasata (trung) 

99:ekunasata (trung) 

Cho: dadati (đt), dadi, dadasi, dinna (qkpt), 
dadanta (htpt), datum (ngm), 
diyamana (tdt) 

cho án: bhojapeti (skdt) 

cho dén: yava (bb) 

cho dén khi: yava... tava (bb) 


chó: sunakha (nam) 

chó: thana (trung) 

chó Chu Táng 6: arama (nam) 

chóng: pati, bhattu (nam) 

cho: apana (nam) 

chơi: kilati (dt) 

chú ý: satimantu (tt) 

chủ: sami, pati, gahapati (nam) 

chùa: arama (nam), cetiya (trung), vihara 
(nam) 

chúa të: sami, pabhü (nam) 

chúng nó: te (ddt) 

của chúng nó: tesarn (nam), tesanam (nữ) 

chúng ta: mayam (ddt) 

cúa chúng ta: amha, amhakarn, no (ddt) 

chuối: kadalī (nū) 

chuột: akhu (nam) 

chu thién: deva (nam), devata (nü) 

chư thiên nữ: devi, devata (nữ) 

chưa chín: ama (tt) 

chữ: vaca (nữ) 

có giới hạnh:silavantu (nam) 

có lòng từ thiện: vadaññu (nam) 

có tiếng: yasavantu (nam) 

có thể: sakkoti (đt) 

có thế luc: bali, balavantu (nam) 

cỏ: tina (trung) 

cố gắng: ussahati (đt) 


cổ: gīvā (nữ) 

công việc: kamma, kammanta (trung) 

cơm: odana (nam, trung) 

của cải: vasu, dhana (trung) 

của chồn cất: nidhi (nam) 

của cô ta: tassa 

của cậu ta: tassa 

của tôi: mama, mayham, me, mamam 

củi: daru (trung) 

cung: dhanu (trung) 

cúng: püjeti (đt), püjesi (qkpt) 

cúng dường: püja (nữ) 

cũng: pi, api (bb) 

cửa hàng: apana (nam) 

cười: hasati (đt), hasanta (htpt) 

dạ, vâng: ama (bb) 

dài: digha (tt) 

danh: nama (trung) 

danh tiếng: kitti (nữ), yasavantu (nam) 

dâng: püjeti (dt) 

dày: utthahati (dt), utthaya, utthapetva 
(bbqk) 

dê (con dê): aja (nam) 

dinh duóng(bbqk) bhojapeti (skdt) 

diu dàng: mudu (tt) 

du lich: carati (dt), acari (qkpt) 

(hòn) dá: sila (nữ), pasana (nam) 

dá sói: sakkhara (nü) 


dàn áp: plleti (đt), pilesi, pilita (qkpt), pilenta 
(htpt) 

dàn bà: nari, vanita, itthī (nữ) 

dàn bà bà-la-món: brāhmanī (nữ) 

đàn bà trẻ: taruņī, yuvati (nữ) 

đành ông: nara, purisa, manussa (nam) 

đánh: paharati (đt), pahari, pahata (qkpt), 
paharanta (htpt), paharitva 

` (bbqk), pahariyati (tdt) 

dành lé: vandati (dt), vandita (qkpt), 
vanditabba, vandaniya (knpt) 

dào: khanati (dt) 

dao (con duong): magga (nam) 

dào: dipa (nam) 

dàng truóc: purato (bb) 

dàt vào trong: pakkhipati (dt) 

Đấng Toàn Tri: Sabbaññu (nam) 

đầu gối: jani, jannu (nam) 

đất: vatthu (trung), bhümi, vasudha (nữ) 

dánh dàp: paharati (dt) 

đè nén: pīleti (dt) 

(màu) den: kala (tt) 

dën: dipa (nam) 

dep: surupa, dassanrya (tt) 

dë nó che chó: rakkhantu 

dë nó là: bhavatu 

dë nó dát vào trong: pakkhipatu 

dë nó di: gacchatu 


để nó nấu: pacatu 

để nó nói: bhasatu 

để nó uống: pivatu 

để việc ấy như vậy: hotu 

đến: agacchati (dt), agacchi, agata (qkpt), 
agamma, āgantvā (bbqk), 
agantum (ngm) 

di: gacchati (dt), gacchi, gami, gata (qkpt), 
gacchanta (htpt), gantva 
(bbqk), gantum (ngm) 

di bộ: carati (dt), cari, acari (qkpt), caranta 
(htpt) 

di lang thang: ahindati (dt), ahindi (qkpt) 

di khói: apagacchati, nikkhamati (dt) 

di qua: tinna (qkpt) 

di qua 1 bén: okkamma (bbqk) 

di ra ngoài:nikkhamati (đt), nikkhamma 
(bbqk), nikkhanta (htpt) 

di trở lại: patinivattati, paccagacchati (đt) 

di xuóng: otarati, oruhati (dt), otaritva, 
oruyha (bbqk) 

dia nguc: niraya (nam) 

dinh sở cách: sattamī (nữ) 

(Phật) điện: cetiya (trung) 

điều hoc: sila, sikkhapada (trung) 

do: minati (dt) 

(màu) đỏ: ratta (tt) 

dói bung: khuda (nü) 


đoàn thé: sabha (nữ) 

dó án: ahara (nam) 

đồ do lường lúa: nali (nữ) 

đối diện, trước mặt: purato (bb) 

đống: rasi (nam) 

đốt: jaleti (đt), jalesi, jalita (qkpt), jalenta 
(htpt), jalitva (bbqk) 

đứa bé gái: kumari, darika (nữ) 

đứa bé trai: kumara, daraka (nam) 

đứng: titthati (đt), atthasi, thita (qkpt), 
titthanta (htpt), thatva (bbqk) 

đứng dậy: ukkhipati (dt), ukkhipitva, 
paggayha (bbqk) 

duoc: labhati (dt), laddha (qkpt), laddhum, 
labhitum (ngm) 

đường (di): magga (nam), visikha (nữ) 

đường (án): sakkhara (nữ) 

gà mái: kukkutī (nữ) 

gái: kañña, darika, kumārī, kumarika (nữ) 

gao: tandula, bhatta (nam) 

gần: santikam (trt) 

gậy: yatthi (nam, nữ) 

ghế: pitha (trung) 

ghi nhớ: sati (nữ), satimantu (nam) 

gia đình: kula (trung) 

già: mahallaka (tt) 

giảng: deseti (đt), desesi, desita (qkpt), 
desenta (htpt), desitva (bbqk) 


giáo su: satthu (nam) 

giáo vién: vinetu (nam) 

giàu: dhanavantu (nam) 

giặt: dhovati (dt), dhovi, dhovita (qkpt), 
dhoviyati (tdt), dhovitabba 
(knpt) 

giét: hanati, mareti (dt), maresi, hani, hata 
(qkpt), marapeti (skdt), 
mārīyati (tdt) 

giới: sila, sikkhapāda (trung) 

giữ: thapeti (dt), thapesi, thapeta (qkpt) 

(để nó) giữ: thapetu 

giữa: antara (bb), majjhima (tt) 

giường: mañca (nam) 

gồ ghê: khara (tt) 

gốc: mũula (trung) 

gươm: asi (nam) 

2: dvi (3) 

2 cách: dvidhā, dvikkhattum (trt) 

20: visati (nữ) 

200: dvisata (trung) 

21: ekavisati (nữ) 

22: dvavisati, bavisati (nữ) 

29: ekünatimsati (n(T) 

hang: guha (nữ) 

hàng hoá: bhanda (trung) 

hành dóng: kamma, kammanta (nam) 

hanh phúc: sukha (trung), sukhi (nam) 


hát: gayati (dt), gayanta (htpt), gita (bbqk) 
hat gióng: atthi (trung) 

hay, khéo, giói: sadhukam (trt) 
hay là: va, athava... va (bb) 

hinh dáng: rüpa (trung) 

hién ra: utthahati d 

heo (lợn): varaha (nam) 

hoa: puppha (trung) 

hoa hué, hoa sung: uppala (trung) 
hoa sen: paduma (trung) 

hoà binh: santi (nữ) 

hoàng hậu: devi, rājinī (nū) 

học: ugganhati (đt), ugganhitabba (knpt) 
học sinh: sissa (nam) 

hợp lại: yojeti, sannipatani (đt) 
hồ: vapi, pokkharanr (nữ) 

hố: avata (nam), kasu (nữ) 

hội: sabha (nữ) 

hôm nay: ajja (trt) 

hôm qua: hiyo (trt) 

hộ tri: paleti (dt), palesi (qkpt) 
hộp: mafijüsa (nū) 

hướng đông: pubba (tt) 

hướng bắc: uttara (tt) 

hướng nam: dakkhina (tt) 

hướng tây: apara (tt) 

hướng: disa (nữ) 


hướng dẫn: netu, adhipati (nam), neti (dt), 
nesi, nita (qkpt) 

kiệu: dola (nữ) 

kẻ thù: ari, sattu (nam) 

kẻ trộm: cora (nam) 

(đã) kéo: akaddhati d 

kêu: ravati (đt), ravitva (bbqk) 

khác: para, añña, apara (đdt) 

khát nước: pipasa (nữ) 

khắp nơi: sabbattha (bb) 

khéo léo: sādhukam (trt) 

khi nào: yada, kada (trt) 

khí giói: ayudha (trung) 

khi: kapi, vanara (nam) 

khién cho án: bhojapeti (skdt) 

khién cho chát: chindapeti (skdt) 

khién cho di: gacchapeti (skdt) 

khién cho dem lai: aharapeti (skdt) 

khién cho giét: marapeti (skdt) 

khién cho láy: ganhapeti (skdt) 

khién cho làm: karapeti (skdt) 

khién cho mang di: harapeti (skdt) 

khién cho náu: paceti, pacapeti, pacayati, 
pacapayati (skdt) 

khiến cho tám: nahapeti (skdt) 

lửa: aggi (nam), acci (trung) 

lưỡi: jivha (nữ) 

lý lẽ: kãrana (trung) 


mang di: neti, harati (dt), nesi, hari, nita, 
hata, harita (qkpt), haritum 
(ngm), haranta (htpt), 
haritabba (knpt) 

mang lai: aneti, aharati (dt), anesi, ahari, 
anita, ahata (qkpt) 

mau: sigharn (trt) 

mà: ya 

may màn: pufifiavantu, bhagavantu (nam) 

mặc (quần áo): paridahati (đt) 

mặt trời: ravi, suriya, bhanu, bhanuvantu 
(nam) 

mặt tráng: canda, sasi (nam) 

mat: vadana (trung) 

mát: locana, nayana, akkhi, cakkhu (trung) 

mát: maddu (trung) 

mày: tvar, tuvam (ddt) 

của mày: tava, tuyham (ddt) 

mọi (tất cả): sabba (đdt) 

mọi nơi: sabbattha (trt) 

mẹ: matu, amma (nữ) 

mẹ chồng: sassu (nữ) 

mêm: mudu (tt) 

mía: ucchu (nam) 

miệng: vadana, mukha (trung) 

một: eka (3) 

một lần: ekakkhatturh, ekadha, sakim (trt) 

mọc lên: udeti, utthahati (đt) 


mong muốn: icchati (dt) 

món hoc: sattha (trung) 

muóng: katacchu (nam) 

mua: kinati (dt), kini, kita (qkpt), kinitva 
(bbak), kintyati (tdt), kinanta 
(htpt) 

mưa: vutthi (nữ), vassa (nam, trung) 

mũi: nasa (nữ), ghana (trung) 

10: dasa (3) 

11: ekadasa (3) 

12: dvadasa, barasa (3) 

13: telasa, terasa (3) 

14: cuddasa, catuddasa (3) 

15: paficadasa, pannarasa (3) 

16: solasa (3) 

17: sattarasa, sattadasa (3) 

18: atthadasa, attharasa (3) 

19: ekūnavīsati (nū) 

10 ngān: dasasahassa (trung) 

10 triēu: dasalakkha (trung) 

nai duc: miga (nam) 

nai cái: migī (nữ) 

nào: ya (ddt) 

5: pafica (3) 

50: pafifiasati, paññasa, pannasati, pannasa 
(nū) 

52: dvepaññasa (nū) 

59: ekūnasatthi (nū) 


500: pañcasata (trung) 

nám: vassa (nam, trung) 

nám tay: mutthi (nam) 

này: ima, eta (ddt) 

nấu: pacati (dt), paci, pacita, pakka (qkpt), 
pacitva (bbqk), pacitum 
(ngm), pacapeti, paccati (skdt) 

ném tung ra: niharati (dt) 

nếu: sace, yadi, ce (bb) 

nó: (ta) so (nam), sa-món (nữ) 

của nó: tassa (nam), tassa, taya (nữ) 

nói: bhasati, vadati, katheti (dt), bhasita, 
vutta, kathita (qkpt), bhāsīyati 
(tdt), bhasitabba, vuttabba 
(knpt) 

nóng dàn: kassaka (nam) 

nói: yojeti (dt) 

noi chón: thana (trung) 

núi: gira, pabbata (nam) 

nuóc: udaka, jala, vari (trung), ambu (nam) 

nước mát: assu (trung) 

nhà: geha (nam) 

nhanh: sigham (trt) 

nhàn loại: manussa (nam) 

nhân nại: khanti (nữ) 

nhận: labhati (đt), laddha (qkpt), labhitum, 
laddhum (ngm) 

nhiều lần: visurn (bb) 


nhiéu: bahu, bahuka (tt) 

nhin: passati, oloketi (dt), passanta, olokenta 
(htpt) 

nhó: khuddaka (tt) 

nhóm lai: sannipatati (dt) 

nhó lai: anussarati (dt), anusaranta (htpt) 

như vậy: evam, tatha (bb) 

nhüng cái này: ima (nü), ime (nam) 

ngàn: sahassa, dasasata (trung) 

ngàn triệu (tỷ): satakoti (nữ), sahasalakkha 
(trung) 

ngắn: rassa (tt) 

ngày: divasa (nam) 

ngày mốt: parasuve (trt) 

ngày trước: parahiyo (trt) 

ngày mai: suve (trt) 

ngày hôm qua: hiyo (trt) 

ngày kia: ekada (bb) 

ngón tay: anguli (nữ) 

ngon lửa: aggi, acci (trung) 

ngoc: mani (nam) 

ngói: nisidati (dt), nisidi, nisinna (qkpt), 
nisidanta (htpt), nisiditva 
(bbqk) 

ngü: sayati (dt), sayi, sayita (qkpt), sayanta 
(htpt), sayitva (bbqk), sayitum 
(ngm), nidda (nữ) 

người ăn xin: yacaka (nam) 
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người hiểu biết: ñãtu (nam), viññatu (nữ) 

người có tiết độ: mattaññu (nam) 

người cầm đầu: adhipati (nam) 

người bà con: bandhu, bandhumantu (nam) 

người có mắt: cakkhumantu (nam) 

người có dù: chatti (nam) 

người có đồ chúng: gani (nam) 

người có vòng hoa: mali (nam) 

người chia phần: bhagi (nam) 

người cho: datu (nam) 

người chủ: gâhpati, pati (nam) 

người đánh xe: sarathi (nam) 

người đàn ông: manussa, purisa, nara (nam) 

người đi: gantu (nam) 

người đức hạnh: sīlavantu (nam) 

người khôn ngoan: pandita, vidū, viññù 
(nam) 

người làm: kattu (nam) 

người làm công: kammakara (nam) 

người nói: vatu (nam) 

người nông dân: kassaka (nam) 

người nghe: sotu (nam) 

người tội lôi: papakari (nam) 

người thẳng trận: jetu (nam) 

người trộm cắp: cora (nam) 

ngựa: assa (nam) 

ngựa cái: valava (nữ) 

ngứa: kacchu (nữ) 


ngúi: ghayati (dt), ghayitum (ngm) 


nghe: sunati (dt), suta (qkpt), sutva (bbqk) 


nghi: cinteti (dt), cintese (qkpt) 
nghia dia: susana (trung) 

ốm: dubbala (tt) 

ống chân: jañgha (nữ) 


Ở: vasati (đt), vuttha (qkpt), vansanta (htpt) 


ó đây: idha, ettha (bb) 

Ở kia: tattha, tatra, tahim (bb) 
ó đâu: yattha, kattha, kuthim (bb) 
ở trên: upari (bb) 

pháp: dhamma (nam) 

(bài) pháp: desana (nữ) 

phát đạt: vuddhi (nữ) 

(Đức) Phật: Buddha (nam) 
phòng: sala (nữ) 

phước: puñña (trung) 

phương hướng: disa (trung) 
qua: tiriyam (bb) 

quà: phala (trung) 

(có) quà: phalavantu (nam) 
quà düa: nalikera (nam) 

qua tróng: kaka (nam) 

qua mái: kaki (nữ) 

quang cảnh: vatthu (trung) 
quần áo: vattha (trung) 

ra lënh: vidhaya (bbqk) 

rán: bhogi, ahi, dathi, sappa (nam) 


riéng: visum (bbqk) 

rói thi: tada, atha (bb) 

rộng: vitthata, mahanta (tt) 

(làm cho) roi: pateti (dt), patesi (qkpt) 

rơi xuống: patati (dt), pati (qkpt) 

rửa: dhovati (dt) 

rừng: vana, arañña (trung), atavi (nữ) 

rượu: sura (nữ) 

sanh ra: nibbattati (đt), nibbattitum (ngm), 
nibbattitva (bbqk) 

sáp: jatu (trung) 

sau cùng: para (tt) 

sau khi án: bhuñjitvã (bbqk) 

sau khi di khỏi: nikkhamma (bbqk) 

sau khi di qua 1 bén: okkamma (bbqk) 

sau khi dén: agamma, agantva (bbqk) 

sau khi đứng: thatva (bbqk) 

sau khi dua lén: paggayha (bbqk) 

sau khi láy: adaya (bbqk) 

sau khi leo lén: aruyha (bbqk) 

sau khi ngủ: sayitva (bbqk) 

sau khi tám: nahatva, nahayitva (bbqk) 

sau khi tü' bó: pahaya (bbqk) 

sau khi ra lénh: vidhaya (bbqk) 

sau khi uóng: pivitva (bbqk) 

sau khi xuóng: oruyha (bbqk) 

6: cha (3) 

60: satthi (nữ) 


62: dvasatthi (nữ) 

69: ekünasattati (nữ) 

sắc: rũpa (nam) 

sam sét: vijju, asani (nữ) 

sâu: gambhira (tt) 

sinh viên: sissa (nam) 

sỏi: sakkhara (nữ) 

sông: nach, gangā (nữ) 

sống: vaharati (đt), vuttha (qkpt), viharanta 
(htpt) 

sở thuộc cách: chatthī (nữ) 

sợ: bhayati (đt), bhayitva (bbqk) 

sợi dây: rajju (nữ) 

sung sướng: sukhī (nam) 

suy nghĩ: cinteti (đt), cintetva (bbqk), cintita 
(qkpt) 

sư tử: siha (nam) 

sư tử cái: sīhī (nū) 

sự khó giải quyết: ganthi (nam) 

sức mạnh: balavantu (nam) 

sữa: khira (trung) 

sữa đặc, sữa chua: dadhi (trung) 

sửa soạn: patiyadetum (ngm) 

8: attha (3) 

81: ekasita (nữ) 

82: dve-asiti (nữ) 

83: te-asiti (nữ) 

84: caturasiti (nữ) 


86: chasiti (nữ) 

89: ekünanavuti (nữ) 

800: atthasata (trung) 

Tai: sota (trung) 

(bàn) tay: pani, hattha (nam) 
(cánh) tay: bahu (nam) 

tám: nahayati (dt), nahata (qkpt) 
(chư) Tăng, hội chúng: Sangha (nam) 
tâm: citta, hadaya (trung) 

tầng lầu: sopana (trung) 

tất cả: sabba (đdt) 

Tích Lan: Lañkã (nữ) 

tiên bạc: müla (trung) 

tiến lên: tinna (qkpt) 

tiếng: vãcã (nữ) 

tinh xá: vihara (nam) 

tôi: aham (amha) 

của tôi: mama, mayharh, me, mamam (ddt) 
tội lôi: papa (trung) 

tớ gái: dasi (nữ) 

tới trai: dãsa (nam) 

tu sĩ: muni, bhikkhu (nam) 

tuổi: äyu (trung) 

tuỳ tùng: parisã (nữ) 

từ bỏ: pabbajati (đt), pahaya (qkpt) 
từ chỗ nào: kuto (bb) 

từ lúc nào: tato (bb) 

từ đó: ito 


tháng: masa (nam) 
thanh nién: putta, kumara (nam) 


thành Colombo: Kolambanagara (trung) 


thành phố: nagara, pura (trung) 
tháng: jināti (dt) 
dé nó tháng: jinatu 


thấy: passati, oloketi (dt), passiturn (ngm) 


thấp; thấp hén: nica (tt) 
thân: kaya (nam), vapu (trung) 
thàu góp: ocinati (dt) 

thây: garu (nam) 

theo một cách: ekadha (trt) 
theo 5 cách: paficadha (trt) 
theo sau: anugacchati (dt) 
thé gian: loka (nam) 

thé luc: balavantu (nam) 
Thé Tón: Bhagavantu (nam) 
thé nào: katham (bb) 

thi si: kavi (nam) 

(b6) thí: dana (trung) 


thién dàng: saga (nam) 

thinh linh: sahasa (trt) 

thiếu nữ: yuvati, taruna, kumārī (nū) 
thô cứng: khara (tt) 

thóng minh: buddhimantu (nam) 


thu ky: lekhaka (nam) 
tho móc: vaddhaki (nam) 
thời gian lâu dài: ciram (trt) 
thú vàt: pasu (nam) 
thuyên: doņi (nữ) 
thuyết: deseti (đt), desita (qkpt) 
thứ nhất: pathama (tt) 
thứ nhì: dutiya (tt) 

thứ ba: tatiya (tt) 

thứ tư: catuttha (tt) 

thứ năm: pañcama (tt) 
thứ sáu: chattha (tt) 

thứ bảy: sattama (tt) 
thứ tám: atthama (tt) 
thứ chín: navama (tt) 
thứ mười: dasama (tt) 
thứ 11: ekadasama (tt) 
thứ 12: dvadasama (tt) 
thú 13: terasama (tt) 
thứ 14: cuddasama (tt) 
thứ 15: pañcarasama (tt) 
thú 20: visatima (tt) 

thú 30: timsatima (tt) 
thứ 40: cattalisatima (tt) 
thứ 50: pannasatima (tt) 
thứ 60: satthima (tt) 

thú 70: sattatima (tt) 
thứ 80: asitima (tt) 


thứ 90: navutima (tt) 

thứ 100: satama (tt) 

trái đất: vasudha, bhümi, mahr (nữ) 
trái tim: hadaya (trung) 
trang diém: alankaroti (dt) 
trám: sata (trung) 

trám ngàn: satasahassa (trung) 
trăm triệu: satakoti (nữ) 
trăng: canda, sasi (nam) 
trắng: seta (tt) 

tre: velu, venu (nam) 

trẻ: bala, taruna, dahara (tt) 
trí: ñãna (trung) 

trí tuệ: pannã, mati (nữ) 
triệu: dasalakkha (trung) 
triệu phú: setthi (nam) 

trinh nữ: yuvati (nữ) 

trói: bandhati (đt) 

(bị) trói: bandhiyati (tdt) 
trong một nơi: ekattha (bb) 
trở thành: hoti, bhavati (đt) 


(mặt) trời: suriya, ravi, bhanu, bhanumantu 


(nam) 
(cõi) trời: saga (nam) 
tróm cáp: coreti (dt) 
trốn: nilyati (dt) 
trống: dundubhi (nữ) 
trung: majjhima (tt) 


truóc: pubba (tt), pura (bb) 

trường hoc: pathasala (nữ) 

truóng (düng dàu): mahallaka (tt) 

trưởng thành: vuddhi (nữ) 

trứng: anda (trung) 

tỳ-khưu: bhikkhu (nam) 

tỳ-khưu-ni: bhikkhunī (nữ) 

uống: pivati (đt), pivi (qkpt), pivamana 
(htpt), pivitum (ngm) 

và: api, ca (bb) 

vàng bạc: suvamna (trung) 

(màu) vàng: pita (tt) 

Vào: pavisati (đt), pavisi (qkpt) 

vào buổi sáng: pãto (bb) 


HẾT TẬP I 


